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PHẦN I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 
 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 
 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ _________ 

 
Số: 19/2010/TT-BKH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________ 

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2010 
 

 
THÔNG TƯ 

Quy định nội dung hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; 

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 39/2010/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định nội dung Hệ thống ngành sản phẩm Việt 
Nam như sau: 

Điều 1. Nội dung hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam 

Ban hành kèm theo Thông tư này nội dung Hệ thống ngành sản phẩm Việt 
Nam theo Danh mục Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam được quy định tại Quyết 
định số 39/2010/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; cụ 
thể như sau: 
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- Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam chia thành 7 cấp và gồm 2 phần: phần 
danh mục và phần nội dung; 

- Phần nội dung Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam quy định cụ thể các sản 
phẩm cấp dưới thuộc từng sản phẩm cấp trên tương ứng; 

- Nội dung các sản phẩm từ cấp 1 đến cấp 6 được thể hiện cụ thể bằng tên và 
mã số trong Danh mục Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam; 

- Các sản phẩm cấp 7 quy định chi tiết cho các sản phẩm cấp 6 và bao gồm 
2898 sản phẩm cụ thể mà nội dung các sản phẩm này đã rõ hoặc được giải thích 
thêm tại phần “nội dung” của Hệ thống ngành sản phẩm (kèm theo). 

Điều 2. Đối tượng thực hiện 

Các đơn vị thực hiện thống kê sản phẩm thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp gồm: 

- Tổng cục Thống kê và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thống kê; 

- Các đơn vị thống kê thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp; 

- Các doanh nghiệp, đơn vị khác thuộc đối tượng thực hiện chế độ báo cáo 
thống kê và điều tra thống kê. 

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn thực hiện cho các 
đối tượng có liên quan theo quy định của Thông tư này. 

2. Các đơn vị thuộc Điều 2 có trách nhiệm thực hiện công tác thống kê sản 
phẩm theo đúng quy định của Thông tư này. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và 
các đơn vị có liên quan gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) 
để kịp thời xem xét, chỉnh lý./. 

BỘ TRƯỞNG 

 

Võ Hồng Phúc 



 

 4 

4 

  
4 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

Ph
ụ 

lụ
c 

N
Ộ

I D
U

N
G

 H
Ệ

 T
H
Ố

N
G

 N
G

À
N

H
 S
Ả

N
 P

H
Ẩ

M
 V

IỆ
T

 N
A

M
 

(B
an

 h
àn

h 
kè

m
 th

eo
 Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 3
9/

20
10

/Q
Đ

-T
Tg

 n
gà

y 
11

 th
án

g 
5 

nă
m

 2
01

0 
củ

a 
Th
ủ 

tư
ớn

g 
Ch

ín
h 

ph
ủ 

 
và

 T
hô

ng
 tư

 số
 1

9/
20

10
/T

T-
BK

H
 n

gà
y 

19
 th

án
g 

8 
nă

m
 2

01
0 

củ
a 

Bộ
 tr
ưở

ng
 B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư
) 

 
M

ã 
C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

A
 

 
 

 
 

 
 

SẢ
N

 P
H
Ẩ

M
 N

Ô
N

G
 N

G
H

IỆ
P,

 
L

Â
M

 N
G

H
IỆ

P 
V

À
 T

H
Ủ

Y
 S
Ả

N
 

  

 
01

 
 

 
 

 
 

Sả
n 

ph
ẩm

 n
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

dị
ch

 v
ụ 

có
 li

ên
 q

ua
n 

  

 
 

01
1 

01
11

 
01

11
0

01
11

00
01

11
00

0
Th

óc
 k

hô
 

  
 

 
 

01
12

 
01

12
0

 
 

N
gô

 v
à 

sả
n 

ph
ẩm

 c
ây

 lư
ơn

g 
th
ực

 
có

 h
ạt

 k
há

c 
  

 
 

 
 

 
01

12
01

01
12

01
0

N
gô

/b
ắp

 h
ạt

 k
hô

 
  

 
 

 
 

 
01

12
02

 
Sả

n 
ph
ẩm

 c
ây

 l
ươ

ng
 t

hự
c 

có
 h
ạt

 
kh

ác
 

  

 
 

 
 

 
 

01
12

02
1

M
ỳ 

m
ạc

h/
lú

a 
m
ỳ 

hạ
t 

  
 

 
 

 
 

 
01

12
02

2
K

ê,
 c

ao
 lư
ơn

g 
hạ

t 
  

 
 

 
 

 
 

01
12

02
9

Sả
n 

ph
ẩm

 c
ây

 l
ươ

ng
 t

hự
c 

có
 h
ạt

 
kh

ác
 c

hư
a 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 
  

 
 

 
01

13
 

01
13

0
 

 
Sả

n 
ph
ẩm

 c
ây

 lấ
y 

củ
 c

ó 
ch
ất

 b
ột

 
  

 
 

 
 

 
01

13
01

01
13

01
0

K
ho

ai
 la

ng
 tư
ơi

 
  



 

 

5 5 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      5
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
01

13
02

01
13

02
0

Sắ
n/

m
ỳ 

tư
ơi

 
  

 
 

 
 

 
01

13
03

01
13

03
0

K
ho

ai
 sọ

 
  

 
 

 
 

 
01

13
04

01
13

04
0

K
ho

ai
 m
ỡ 

  
 

 
 

 
 

01
13

05
01

13
05

0
K

ho
ai

 m
ôn

 
  

 
 

 
 

 
01

13
06

01
13

06
0

D
on

g 
riề

ng
 

  
 

 
 

 
 

01
13

09
01

13
09

0
Sả

n 
ph
ẩm

 c
ây

 lấ
y 

củ
 c

ó 
ch
ất

 b
ột

 
kh

ác
 

  

 
 

 
01

14
 

01
14

0
01

14
00

01
14

00
0

M
ía

 c
ây

 tư
ơi

 
  

 
 

 
01

15
 

01
15

0
 

 
Th

uố
c 

lá
, t

hu
ốc

 là
o 

  
 

 
 

 
 

01
15

01
01

15
01

0
Th

uố
c 

lá
, l

á 
kh

ô 
  

 
 

 
 

 
01

15
02

01
15

02
0

Th
uố

c 
là

o 
sợ

i k
hô

 
  

 
 

 
01

16
 

01
16

0
 

 
Sả

n 
ph
ẩm

 c
ây

 lấ
y 

sợ
i 

  
 

 
 

 
 

01
16

01
01

16
01

0
B

ôn
g,

 b
ao

 g
ồm

 c
ả 

hạ
t b

ôn
g 

  
 

 
 

 
 

01
16

02
01

16
02

0
Đ

ay
/b
ố 

bẹ
 k

hô
 

  
 

 
 

 
 

01
16

03
01

16
03

0
C

ói
/lá

c 
ch
ẻ 

kh
ô 

  
 

 
 

 
 

01
16

04
01

16
04

0
G

ai
 

  
 

 
 

 
 

01
16

05
01

16
05

0
La

nh
 

  
 

 
 

 
 

01
16

09
01

16
09

0
Sả

n 
ph
ẩm

 c
ây

 lấ
y 

sợ
i k

há
c 

G
ồm

: D
ứa

 sợ
i, 

ch
uố

i s
ợi

 ..
. 

 
 

 
01

17
 

01
17

0
 

 
Sả

n 
ph
ẩm

 c
ây

 c
ó 

hạ
t c

hứ
a 

dầ
u 

  
 

 
 

 
 

01
17

01
01

17
01

0
Đ
ậu

 tư
ơn

g/
đậ

u 
nà

nh
 h
ạt

 k
hô

 
  



 

 6 

6 

  
6 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
01

17
02

01
17

02
0

Lạ
c 

vỏ
/đ
ậu

 p
hộ

ng
 v
ỏ 

kh
ô 

  
 

 
 

 
 

01
17

03
01

17
03

0
V
ừn

g/
m

è 
  

 
 

 
 

 
01

17
04

01
17

04
0

H
ạt

 c
ải

 d
ầu

 
  

 
 

 
 

 
01

17
05

01
17

05
0

H
ạt

 h
ướ

ng
 d
ươ

ng
 

  
 

 
 

 
 

01
17

06
01

17
06

0
H
ạt

 th
ầu

 d
ầu

 
  

 
 

 
 

 
01

17
09

01
17

09
0

Sả
n 

ph
ẩm

 c
ây

 c
ó 

hạ
t 

ch
ứa

 d
ầu

 
kh

ác
  

G
ồm

: H
ạt

 ru
m

, h
ạt

 m
ù 

tạ
c,

 
hạ

t g
ai

, h
ạt

 c
ọ,

 h
ạt

 g
ấc

...
 

 
 

 
01

18
 

 
 

 
Ra

u,
 đ
ậu

 c
ác

 lo
ại

 v
à 

ho
a,

 c
ây

 c
ản

h 
  

 
 

 
 

01
18

1
 

 
R

au
 c

ác
 lo
ại

 
  

 
 

 
 

 
01

18
11

 
R

au
 lấ

y 
lá

  
  

 
 

 
 

 
 

01
18

11
1

R
au

 m
uố

ng
 

  
 

 
 

 
 

 
01

18
11

2
R

au
 c
ải

  
  

 
 

 
 

 
 

01
18

11
3

R
au

 c
ần

 
  

 
 

 
 

 
 

01
18

11
4

R
au

 m
ùn

g 
tơ

i 
  

 
 

 
 

 
 

01
18

11
5

R
au

 n
gó

t 
  

 
 

 
 

 
 

01
18

11
6

B
ắp

 c
ải

 
  

 
 

 
 

 
 

01
18

11
7

Sú
p 

lơ
 v

à 
bô

ng
 c
ải

 x
an

h 
  

 
 

 
 

 
 

01
18

11
9

R
au

 lấ
y 

lá
 k

há
c 

 
G
ồm

: R
au

 c
úc

, r
au

 c
ần

 tâ
y,

 
ra

u 
di
ếp

, 
ra

u 
cả

i 
xo

on
g,

 
m
ăn

g 
tâ

y 
...

  



 

 

7 7 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      7
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
01

18
12

 
R

au
 lấ

y 
qu
ả 

  
 

 
 

 
 

 
01

18
12

1
D
ưa

 h
ấu

 
  

 
 

 
 

 
 

01
18

12
2

D
ưa

 c
hu
ột

 
  

 
 

 
 

 
 

01
18

12
3

B
í x

an
h,

 b
í n

gô
, b
ầu

, m
ướ

p 
  

 
 

 
 

 
 

01
18

12
4

Su
 su

 
  

 
 

 
 

 
 

01
18

12
5

Ớ
t n

gọ
t 

  
 

 
 

 
 

 
01

18
12

6
C

à 
tím

, c
à 

ph
áo

 
  

 
 

 
 

 
 

01
18

12
7

C
à 

ch
ua

 
  

 
 

 
 

 
 

01
18

12
8

Đ
ậu

 đ
ũa

 q
uả

, đ
ậu

 c
ô 

ve
 

  
 

 
 

 
 

 
01

18
12

9
R

au
 lấ

y 
qu
ả 

kh
ác

  
  

 
 

 
 

 
01

18
13

 
R

au
 lấ

y 
củ

, r
ễ 

ho
ặc

 lấ
y 

th
ân

 
  

 
 

 
 

 
 

01
18

13
1

Su
 h

ào
 

  
 

 
 

 
 

 
01

18
13

2
C

à 
rố

t 
  

 
 

 
 

 
 

01
18

13
3

C
ủ 

cả
i 

  
 

 
 

 
 

 
01

18
13

4
K

ho
ai

 tâ
y 

  
 

 
 

 
 

 
01

18
13

5
Tỏ

i c
ác

 lo
ại

  
  

 
 

 
 

 
 

01
18

13
6

H
àn

h 
tâ

y 
  

 
 

 
 

 
 

01
18

13
7

H
àn

h 
ho

a 
  

 
 

 
 

 
 

01
18

13
8

H
àn

h 
củ

 
  

 
 

 
 

 
 

01
18

13
9

R
au

 lấ
y 

củ
, r
ễ 

ho
ặc

 lấ
y 

th
ân

 k
há

c 
 

  



 

 8 

8 

  
8 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
01

18
14

01
18

14
0

H
ạt

 ra
u,

 lo
ại

 tr
ừ 

hạ
t c
ủ 

cả
i đ
ườ

ng
 

  
 

 
 

 
 

01
18

15
01

18
15

0
N
ấm

 t
rồ

ng
, 

nấ
m

 h
ươ

ng
 v

à 
nấ

m
 

trứ
ng

 th
u 

nh
ặt

 
  

 
 

 
 

 
01

18
16

 
C
ủ 

cả
i đ
ườ

ng
 v

à 
hạ

t c
ủ 

cả
i đ
ườ

ng
 

  
 

 
 

 
 

 
01

18
16

1
C
ủ 

cả
i đ
ườ

ng
 

  
 

 
 

 
 

 
01

18
16

2
H
ạt

 c
ủ 

cả
i đ
ườ

ng
 

  
 

 
 

 
 

01
18

19
01

18
19

0
R

au
 t
ươ

i 
kh

ác
 c

hư
a 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 
  

 
 

 
 

01
18

2
 

 
Đ
ậu

/đ
ỗ 

hạ
t k

hô
 c

ác
 lo
ại

  
  

 
 

 
 

 
01

18
21

01
18

21
0

Đ
ậu

/đ
ỗ 
đe

n 
hạ

t k
hô

  
  

 
 

 
 

 
01

18
22

01
18

22
0

Đ
ậu

/đ
ỗ 

tằ
m

 h
ạt

 k
hô

  
  

 
 

 
 

 
01

18
23

01
18

23
0

Đ
ậu

/đ
ỗ 

xa
nh

 h
ạt

 k
hô

 
  

 
 

 
 

 
01

18
24

01
18

24
0

Đ
ậu

 lă
ng

 h
ạt

 k
hô

 
  

 
 

 
 

 
01

18
25

01
18

25
0

Đ
ậu

 H
à 

La
n 

hạ
t k

hô
 

  
 

 
 

 
 

01
18

26
01

18
26

0
Đ
ậu

 đ
ỏ 

hạ
t k

hô
 

  
 

 
 

 
 

01
18

29
01

18
29

0
Đ
ậu

/đ
ỗ 

hạ
t 

kh
ô 

cá
c 

lo
ại

 k
há

c 
ch
ưa

 đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 đ

âu
 

  

 
 

 
 

01
18

3
 

 
Sả

n 
ph
ẩm

 h
oa

, c
ây

 c
ản

h 
  

 
 

 
 

 
01

18
31

 
H

oa
 c

ác
 lo
ại

 
  

 
 

 
 

 
 

01
18

31
1

H
oa

 p
ho

ng
 la

n 
  



 

 

9 9 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      9
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

01
18

31
2

H
oa

 h
ồn

g 
  

 
 

 
 

 
 

01
18

31
3

H
oa

 c
úc

 
  

 
 

 
 

 
 

01
18

31
4

H
oa

 la
y 
ơn

 
  

 
 

 
 

 
 

01
18

31
5

H
oa

 h
uệ

 
  

 
 

 
 

 
 

01
18

31
6

H
oa

 c
ẩm

 c
hư
ớn

g 
  

 
 

 
 

 
 

01
18

31
7

H
oa

 ly
 

  
 

 
 

 
 

 
01

18
31

8
H

oa
 li

 li
 

  
 

 
 

 
 

 
01

18
31

9
H

oa
 c

ác
 lo
ại

 k
há

c 
  

 
 

 
 

 
01

18
32

 
C

ây
 c
ản

h 
  

 
 

 
 

 
 

01
18

32
1

C
ây

, c
àn

h 
m

ai
 

  
 

 
 

 
 

 
01

18
32

2
C

ây
 q

uấ
t 

  
 

 
 

 
 

 
01

18
32

3
C

ây
, c

àn
h 
đà

o 
cả

nh
 

  
 

 
 

 
 

 
01

18
32

4
B

on
sa

i 
  

 
 

 
 

 
 

01
18

32
9

C
ây

 c
ản

h 
kh

ác
 

  
 

 
 

 
 

01
18

33
01

18
33

0
H
ạt

 g
iố

ng
 h

oa
 

  
 

 
 

01
19

 
01

19
0

 
 

Sả
n 

ph
ẩm

 c
ây

 h
àn

g 
nă

m
 k

há
c 

và
 

sả
n 

ph
ẩm

 p
hụ

 c
ây

 h
àn

g 
nă

m
 

  

 
 

 
 

 
01

19
01

 
Sả

n 
ph
ẩm

 c
ủa

 c
ác

 l
oạ

i 
câ

y 
hà

ng
 

nă
m

 k
há

c 
 

  

 
 

 
 

 
 

01
19

01
1

H
ạt

 se
n 

  



 

 10

10

  
10 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

01
19

01
2

C
ỏ 

vo
i 

  
 

 
 

 
 

 
01

19
01

3
M

uồ
ng

 m
uồ

ng
 

  
 

 
 

 
 

 
01

19
01

9
Sả

n 
ph
ẩm

 c
ây

 h
àn

g 
nă

m
 k

há
c 

ch
ưa

 đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 đ

âu
 

G
ồm

: 
N

gô
 c

ây
, 

bè
o 

th
ả,

 
dù

ng
 là

m
 th
ức

 ă
n 

ch
o 

ch
ăn

 
nu

ôi
.. 

 
 

 
 

 
01

19
02

 
Sả

n 
ph
ẩm

 p
hụ

 c
ây

 h
àn

g 
nă

m
 

  
 

 
 

 
 

 
01

19
02

1
Th

ân
 c

ây
 n

gô
, t

hâ
n 

câ
y 
đa

y 
  

 
 

 
 

 
 

01
19

02
2

N
gọ

n 
m

ía
 

  
 

 
 

 
 

 
01

19
02

3
R
ơm

, r
ạ,

 c
ói

 b
ổi

 
  

 
 

 
 

 
 

01
19

02
9

Sả
n 

ph
ẩm

 p
hụ

 c
ây

 h
àn

g 
nă

m
 k

há
c

G
ồm

: D
ây

 k
ho

ai
 la

ng
, t

hâ
n 

câ
y 

lạ
c,

 th
ân

 c
ây

 v
ừn

g.
.. 

 
 

01
2 

 
 

 
 

Sả
n 

ph
ẩm

 c
ây

 lâ
u 

nă
m

 
  

 
 

 
01

21
 

 
 

 
Sả

n 
ph
ẩm

 c
ây

 ă
n 

qu
ả 

  
 

 
 

 
01

21
1

01
21

10
01

21
10

0
N

ho
 tư
ơi

 
  

 
 

 
 

01
21

2
 

 
X

oà
i, 

sả
n 

ph
ẩm

 c
ây

 ă
n 

qu
ả 

vù
ng

 
nh

iệ
t đ
ới

 v
à 

cậ
n 

nh
iệ

t đ
ới

 
  

 
 

 
 

 
01

21
21

01
21

21
0

X
oà

i 
  

 
 

 
 

 
01

21
22

01
21

22
0

H
ồn

g 
xi

êm
 

  
 

 
 

 
 

01
21

23
01

21
23

0
C

hu
ối

 
  

 
 

 
 

 
01

21
24

01
21

24
0

Th
an

h 
lo

ng
 

  



 

 

11 11
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      11
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
01

21
25

01
21

25
0

Đ
u 
đủ

 
  

 
 

 
 

 
01

21
26

01
21

26
0

D
ứa

/k
hó

m
 th
ơm

 
  

 
 

 
 

 
01

21
27

01
21

27
0

Sầ
u 

riê
ng

 
  

 
 

 
 

 
01

21
28

01
21

28
0

N
a/

M
ãn

g 
cầ

u 
  

 
 

 
 

 
01

21
29

 
C

ác
 l

oạ
i 

qu
ả 

nh
iệ

t 
đớ

i 
và

 c
ận

 
nh

iệ
t đ
ới

 k
há

c 
  

 
 

 
 

 
 

01
21

29
1

H
ồn

g 
  

 
 

 
 

 
 

01
21

29
2

M
ít 

  
 

 
 

 
 

 
01

21
29

3
M
ăn

g 
cụ

t 
  

 
 

 
 

 
 

01
21

29
4

Ổ
i 

  
 

 
 

 
 

 
01

21
29

5
V

ú 
sữ

a 
  

 
 

 
 

 
 

01
21

29
6

Lê
 

  
 

 
 

 
 

 
01

21
29

7
D

oi
/m
ận

 
  

 
 

 
 

 
 

01
21

29
8

Q
uả

 b
ơ 

  
 

 
 

 
 

 
01

21
29

9
C

ác
 l

oạ
i 

qu
ả 

nh
iệ

t 
đớ

i 
và

 c
ận

 
nh

iệ
t 
đớ

i 
kh

ác
 c

hư
a 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 

  

 
 

 
 

01
21

3
 

 
C

am
, q

uý
t v

à 
cá

c 
lo
ại

 q
uả

 c
ó 

m
úi

 
kh

ác
 

  

 
 

 
 

 
01

21
31

01
21

31
0

C
am

 
  



 

 12

12

  
12 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
01

21
32

01
21

32
0

Q
uý

t 
  

 
 

 
 

 
01

21
33

01
21

33
0

C
ha

nh
 

  
 

 
 

 
 

01
21

34
01

21
34

0
B
ưở

i 
  

 
 

 
 

 
01

21
39

01
21

39
0

C
ác

 lo
ại

 q
uả

 th
uộ

c 
lo
ại

 c
am

, q
uý

t 
kh

ác
 c

hư
a 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 
  

 
 

 
 

01
21

4
 

 
Tá

o,
 m

ận
 v

à 
cá

c 
lo
ại

 q
uả

 c
ó 

hạ
t 

nh
ư 

tá
o 

  

 
 

 
 

 
01

21
41

01
21

41
0

Tá
o 

  
 

 
 

 
 

01
21

42
01

21
42

0
M
ận

 
  

 
 

 
 

 
01

21
43

01
21

43
0

M
ơ 

  
 

 
 

 
 

01
21

44
01

21
44

0
Đ

ào
 

  
 

 
 

 
 

01
21

49
01

21
49

0
C

ác
 lo
ại

 q
uả

 c
ó 

hạ
t n

hư
 tá

o 
kh

ác
 

ch
ưa

 đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 đ

âu
 

  

 
 

 
 

01
21

5
 

 
N

hã
n,

 v
ải

, c
hô

m
 c

hô
m

 
  

 
 

 
 

 
01

21
51

01
21

51
0

N
hã

n 
  

 
 

 
 

 
01

21
52

01
21

52
0

V
ải

 
  

 
 

 
 

 
01

21
53

01
21

53
0

C
hô

m
 c

hô
m

 
  

 
 

 
 

01
21

9
 

 
Sả

n 
ph
ẩm

 c
ây

 ă
n 

qu
ả 

kh
ác

 
  

 
 

 
 

 
01

21
91

 
Q

uả
 m
ọn

g 
 

  
 

 
 

 
 

 
01

21
91

1
D

âu
 tâ

y 
  



 

 

13 13
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      13
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

01
21

91
2

K
iw

i 
  

 
 

 
 

 
 

01
21

91
3

Q
uả

 m
âm

 x
ôi

 
  

 
 

 
 

 
 

01
21

91
9

Q
uả

 m
ọn

g 
kh

ác
 c

hư
a 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 
  

 
 

 
 

 
01

21
92

 
H
ạt

 q
uả

 
  

 
 

 
 

 
 

01
21

92
1

Q
uả

 h
ạn

h 
 

  
 

 
 

 
 

 
01

21
92

2
H
ạt

 d
ẻ 

  
 

 
 

 
 

 
01

21
92

3
Q

uả
 h
ồ 

tră
n 

  
 

 
 

 
 

 
01

21
92

4
Q

uả
 ó

c 
ch

ó 
  

 
 

 
 

 
 

01
21

92
9

H
ạt

 q
uả

 k
há

c 
ch
ưa

 đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 

đâ
u 

  

 
 

 
01

22
 

01
22

0
 

 
Sả

n 
ph
ẩm

 c
ây

 lấ
y 

qu
ả 

ch
ứa

 d
ầu

 
  

 
 

 
 

 
01

22
01

01
22

01
0

D
ừa

, q
uả

 k
hô

 
  

 
 

 
 

 
01

22
02

01
22

02
0

Q
uả

 ô
liu

 
  

 
 

 
 

 
01

22
03

01
22

03
0

Q
uả

 d
ầu

 c
ọ 

  
 

 
 

 
 

01
22

09
01

22
09

0
Q

uả
 c

ó 
dầ

u 
kh

ác
 c

hư
a 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 
  

 
 

 
01

23
 

01
23

0
01

23
00

01
23

00
0

H
ạt

 đ
iề

u 
kh

ô 
  

 
 

 
01

24
 

01
24

0
01

24
00

01
24

00
0

H
ạt

 h
ồ 

tiê
u 

 
  

 
 

 
01

25
 

01
25

0
01

25
00

01
25

00
0

M
ủ 

ca
o 

su
 k

hô
 

  



 

 14

14

  
14 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
01

26
 

01
26

0
01

26
00

01
26

00
0

C
à 

ph
ê 

nh
ân

  
  

 
 

 
01

27
 

01
27

0
 

 
Sả

n 
ph
ẩm

 c
ây

 c
hè

 
  

 
 

 
 

 
01

27
01

01
27

01
0

C
hè

 b
úp

 tư
ơi

 
  

 
 

 
 

 
01

27
02

01
27

02
0

C
hè

 lá
 tư
ơi

 
  

 
 

 
01

28
 

 
 

 
Sả

n 
ph
ẩm

 c
ây

 g
ia

 v
ị, 

câ
y 

dư
ợc

 
liệ

u 
  

 
 

 
 

01
28

1
 

 
Sả

n 
ph
ẩm

 c
ây

 g
ia

 v
ị 

  
 

 
 

 
 

01
28

11
01

28
11

0
Ớ

t c
ay

 
  

 
 

 
 

 
01

28
12

01
28

12
0

G
ừn

g 
  

 
 

 
 

 
01

28
13

01
28

13
0

Đ
in

h 
hư
ơn

g 
  

 
 

 
 

 
01

28
14

01
28

14
0

V
an

i 
  

 
 

 
 

 
01

28
19

01
28

19
0

Sả
n 

ph
ẩm

 c
ây

 g
ia

 v
ị k

há
c 

 
  

 
 

 
 

01
28

2
 

 
Sả

n 
ph
ẩm

 c
ây

 d
ượ

c 
liệ

u 
  

 
 

 
 

 
01

28
21

01
28

21
0

B
ạc

 h
à,

 lá
 tư
ơi

 
  

 
 

 
 

 
01

28
22

01
28

22
0

H
ồi

 
  

 
 

 
 

 
01

28
23

01
28

23
0

Ý
 d
ĩ 

  
 

 
 

 
 

01
28

24
01

28
24

0
Ta

m
 T

hấ
t 

  
 

 
 

 
 

01
28

25
01

28
25

0
Sâ

m
 

  
 

 
 

 
 

01
28

26
01

28
26

0
N

gả
i c
ứu

 
  

 
 

 
 

 
01

28
27

01
28

27
0

Sa
 n

hâ
n 

  



 

 

15 15
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      15
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
01

28
28

01
28

28
0

C
ây

 d
ùn

g 
là

m
 n

gu
yê

n 
liệ

u 
ch
ế 

nư
ớc

 h
oa

 v
à 

câ
y 

là
m

 h
ươ

ng
 li
ệu

 
  

 
 

 
 

 
01

28
29

01
28

29
0

Sả
n 

ph
ẩm

 c
ây

 d
ượ

c 
liệ

u 
kh

ác
  

  
 

 
 

01
29

 
01

29
0

 
 

Sả
n 

ph
ẩm

 c
ây

 l
âu

 n
ăm

 k
há

c 
và

 
sả

n 
ph
ẩm

 p
hụ

 c
ây

 lâ
u 

nă
m

 
  

 
 

 
 

 
01

29
01

 
Sả

n 
ph
ẩm

 c
ây

 lâ
u 

nă
m

 k
há

c 
  

 
 

 
 

 
 

01
29

01
1

H
ạt

 c
a 

ca
o 

  
 

 
 

 
 

 
01

29
01

2
Sơ

n 
ta

, m
ủ 

tư
ơi

 
  

 
 

 
 

 
 

01
29

01
3

Q
uả

 tr
ôm

 
  

 
 

 
 

 
 

01
29

01
4

Lá
 d

âu
 tằ

m
 

  
 

 
 

 
 

 
01

29
01

5
Q

uả
 c

au
 

  
 

 
 

 
 

 
01

29
01

9
Sả

n 
ph
ẩm

 c
ây

 lâ
u 

nă
m

 k
há

c 
ch
ưa

 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 
  

 
 

 
 

 
01

29
02

01
29

02
0

Sả
n 

ph
ẩm

 p
hụ

 c
ây

 lâ
u 

nă
m

 
G
ồm

: C
àn

h 
củ

i t
hu

 từ
 c

ây
 

lâ
u 

nă
m

, s
ơ 

dừ
a.

.. 
 

 
01

3 
01

30
 

01
30

0
01

30
00

01
30

00
0

Sả
n 

ph
ẩm

 n
hâ

n 
và

 c
hă

m
 s

óc
 c

ây
 

gi
ốn

g 
nô

ng
 n

gh
iệ

p 
  

 
 

01
4 

 
 

 
 

Sả
n 

ph
ẩm

 c
hă

n 
nu

ôi
 

  
 

 
 

01
41

 
01

41
0

 
 

Sả
n 

ph
ẩm

 c
hă

n 
nu

ôi
 tr

âu
, b

ò 
  

 
 

 
 

 
01

41
01

01
41

01
0

Tr
âu

 
  



 

 16

16

  
16 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
01

41
02

01
41

02
0

B
ò 

  
 

 
 

 
 

01
41

03
01

41
03

0
Sữ

a 
trâ

u 
tư
ơi

 n
gu

yê
n 

ch
ất

 
  

 
 

 
 

 
01

41
04

01
41

04
0

Sữ
a 

bò
 tư
ơi

 n
gu

yê
n 

ch
ất

 
  

 
 

 
 

 
01

41
05

01
41

05
0

Ti
nh

 d
ịc

h 
trâ

u,
 b

ò 
  

 
 

 
 

 
01

41
06

01
41

06
0

Ph
ôi

 tr
âu

, b
ò 

  
 

 
 

01
42

 
01

42
0

 
 

Sả
n 

ph
ẩm

 c
hă

n 
nu

ôi
 n

gự
a,

 lừ
a,

 la
 

  
 

 
 

 
 

01
42

01
01

42
01

0
N

gự
a 

  
 

 
 

 
 

01
42

02
01

42
02

0
Lừ

a 
  

 
 

 
 

 
01

42
03

01
42

03
0

La
 

  
 

 
 

 
 

01
42

09
01

42
09

0
Sả

n 
ph
ẩm

 c
hă

n 
nu

ôi
 n

gự
a,

 lừ
a,

 la
 

kh
ác

 
G
ồm

 s
ữa

 tư
ơi

 n
gu

yê
n 

ch
ất

, 
tin

h 
dị

ch
...

 
 

 
 

01
44

 
01

44
0

 
 

Sả
n 

ph
ẩm

 c
hă

n 
nu

ôi
 d

ê, 
cừ

u,
 h
ươ

u,
 

na
i 

  

 
 

 
 

 
01

44
01

01
44

01
0

D
ê 

  
 

 
 

 
 

01
44

02
01

44
02

0
C
ừu

 
  

 
 

 
 

 
01

44
03

01
44

03
0

H
ươ

u 
  

 
 

 
 

 
01

44
04

01
44

04
0

N
ai

 
  

 
 

 
 

 
01

44
05

01
44

05
0

N
hu

ng
 h
ươ

u 
  

 
 

 
 

 
01

44
06

01
44

06
0

Sữ
a 

dê
, c
ừu

 tư
ơi

 n
gu

yê
n 

ch
ất

 
  

 
 

 
 

 
01

44
07

01
44

07
0

Lô
ng

 c
ừu

 
  



 

 

17 17
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      17
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
01

44
09

01
44

09
0

Sả
n 

ph
ẩm

 c
hă

n 
nu

ôi
 d

ê, 
cừ

u,
 h
ươ

u,
 

na
i k

há
c 

  

 
 

 
01

45
 

01
45

0
 

 
Sả

n 
ph
ẩm

 c
hă

n 
nu

ôi
 lợ

n 
  

 
 

 
 

 
01

45
01

01
45

01
0

Lợ
n 

  
 

 
 

 
 

01
45

02
01

45
02

0
Ti

nh
 d
ịc

h 
lợ

n 
  

 
 

 
 

 
01

45
03

01
45

03
0

Ph
ôi

 lợ
n 

  
 

 
 

01
46

 
01

46
0

 
 

Sả
n 

ph
ẩm

 c
hă

n 
nu

ôi
 g

ia
 c
ầm

 
  

 
 

 
 

 
01

46
01

 
Tr
ứn

g 
ấp

 v
à 

gi
a 

cầ
m

 g
iố

ng
 

  
 

 
 

 
 

 
01

46
01

1
Tr
ứn

g 
ấp

 
  

 
 

 
 

 
 

01
46

01
2

G
ia

 c
ầm

 g
iố

ng
 

  
 

 
 

 
 

01
46

02
 

Sả
n 

ph
ẩm

 c
hă

n 
nu

ôi
 g

à 
 

  
 

 
 

 
 

 
01

46
02

1
G

à 
 

  
 

 
 

 
 

 
01

46
02

2
Tr
ứn

g 
gà

 
  

 
 

 
 

 
01

46
03

 
Sả

n 
ph
ẩm

 c
hă

n 
nu

ôi
 v
ịt,

 n
ga

n,
 

ng
ỗn

g 
 

  

 
 

 
 

 
 

01
46

03
1

V
ịt 

  
 

 
 

 
 

 
01

46
03

2
N

ga
n 

  
 

 
 

 
 

 
01

46
03

3
N

gỗ
ng

 
  

 
 

 
 

 
 

01
46

03
4

Tr
ứn

g 
vị

t, 
ng

an
, n

gỗ
ng

 
  

 
 

 
 

 
 

01
46

03
5

Lô
ng

 v
ịt,

 n
ga

n,
 n

gỗ
ng

 
  



 

 18

18

  
18 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

01
46

9
 

 
Sả

n 
ph
ẩm

 c
hă

n 
nu

ôi
 g

ia
 c
ầm

 k
há

c
  

 
 

 
 

 
01

46
91

01
46

91
0

C
hi

m
 c

út
 

  
 

 
 

 
 

01
46

92
01

46
92

0
B
ồ 

câ
u 

  
 

 
 

 
 

01
46

93
01

46
93

0
Đ

à 
đi
ểu

 
  

 
 

 
 

 
01

46
99

01
46

99
0

Sả
n 

ph
ẩm

 c
hă

n 
nu

ôi
 g

ia
 c
ầm

 k
há

c 
ch
ưa

 đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 đ

âu
 

  

 
 

 
01

49
 

01
49

0
 

 
Sả

n 
ph
ẩm

 c
hă

n 
nu

ôi
 k

há
c 

và
 s
ản

 
ph
ẩm

 p
hụ

 c
hă

n 
nu

ôi
 

  

 
 

 
 

 
01

49
01

 
Sả

n 
ph
ẩm

 c
hă

n 
nu

ôi
 k

há
c 

  
 

 
 

 
 

 
01

49
01

1
Th
ỏ 

  
 

 
 

 
 

 
01

49
01

2
C

hó
 

  
 

 
 

 
 

 
01

49
01

3
M

èo
 

  
 

 
 

 
 

 
01

49
01

4
M
ật

 o
ng

 
  

 
 

 
 

 
 

01
49

01
5

K
én

 tằ
m

 
  

 
 

 
 

 
 

01
49

01
6

B
ò 

sá
t (

ba
o 

gồ
m

 tr
ăn

, r
ắn

, r
ùa

)  
  

 
 

 
 

 
 

01
49

01
7

D
a 

lô
ng

 th
ú 

ch
ưa

 th
uộ

c 
  

 
 

 
 

 
 

01
49

01
8

D
a 

ch
ưa

 th
uộ

c 
củ

a 
lo

ài
 đ
ộn

g 
vậ

t 
kh

ác
 c

hư
a 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 
(tư

ơi
 đ

ã 
đư
ợc

 b
ảo

 q
uả

n 
nh
ưn

g 
ch
ưa

 đ
ượ

c 
gi

a 
cô

ng
 th

êm
) 

  



 

 

19 19
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      19
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

01
49

01
9

Sả
n 

ph
ẩm

 c
hă

n 
nu

ôi
 k

há
c 

ch
ưa

 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 
G
ồm

: 
Tu
ần

 l
ộc

, 
co

n 
vậ

t 
cả

nh
, c

ôn
 tr

ùn
g…

 
 

 
 

 
 

01
49

02
01

49
02

0
Sả

n 
ph
ẩm

 p
hụ

 c
hă

n 
nu

ôi
 

  
 

 
01

5 
01

50
 

01
50

0
01

50
00

01
50

00
0

Sả
n 

ph
ẩm

 tr
ồn

g 
trọ

t v
à 

ch
ăn

 n
uô

i 
hỗ

n 
hợ

p 
  

 
 

01
6 

 
 

 
 

D
ịc

h 
vụ

 n
ôn

g 
ng

hi
ệp

  
  

 
 

 
01

61
 

01
61

0
 

 
D
ịc

h 
vụ

 tr
ồn

g 
trọ

t  
  

 
 

 
 

 
01

61
01

01
61

01
0

D
ịc

h 
vụ

 g
ie

o 
cấ

y,
 sạ

  
  

 
 

 
 

 
01

61
02

01
61

02
0

D
ịc

h 
vụ

 tư
ới

, t
iê

u 
nư
ớc

  
  

 
 

 
 

 
01

61
03

01
61

03
0

D
ịc

h 
vụ

 là
m

 đ
ất

 
  

 
 

 
 

 
01

61
04

01
61

04
0

D
ịc

h 
vụ

 g
ặt

 lú
a 

  
 

 
 

 
 

01
61

05
01

61
05

0
D
ịc

h 
vụ

 tu
ốt

 lú
a 

  
 

 
 

 
 

01
61

06
01

61
06

0
D
ịc

h 
vụ

 b
ảo

 v
ệ 

th
ực

 v
ật

, 
kí

ch
 

th
íc

h 
tă

ng
 tr
ưở

ng
 

  

 
 

 
 

 
01

61
09

01
61

09
0

D
ịc

h 
vụ

 tr
ồn

g 
trọ

t k
há

c 
 

G
ồm

: 
K

iể
m

 s
oá

t 
lo

ài
 s

in
h 

vậ
t g

ây
 h
ại

 tr
ên

 g
iố

ng
 c

ây
 

trồ
ng

; 
cắ

t, 
xé

n,
 

tỉa
 

câ
y;

 
cấ

y 
gh

ép
 c

ây
, 

th
u 

ho
ạc

h;
 

ch
o 

th
uê

 m
áy

 n
ôn

g 
ng

hi
ệp

 
có

 c
ả 

ng
ườ

i đ
iề

u 
kh

iể
n.

.. 
 



 

 20

20

  
20 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
01

62
 

01
62

0
 

 
D
ịc

h 
vụ

 c
hă

n 
nu

ôi
  

  
 

 
 

 
 

01
62

01
01

62
01

0
D
ịc

h 
vụ

 c
hă

n 
dắ

t, 
ch
ăm

 s
óc

 v
ật

 
nu

ôi
 

  

 
 

 
 

 
01

62
02

01
62

02
0

D
ịc

h 
vụ

 k
iể

m
 d
ịc

h 
vậ

t n
uô

i 
  

 
 

 
 

 
01

62
03

01
62

03
0

D
ịc

h 
vụ

 th
iế

n 
ho
ạn

 v
ật

 n
uô

i 
  

 
 

 
 

 
01

62
04

01
62

04
0

D
ịc

h 
vụ

 th
ụ 

tin
h 

nh
ân

 tạ
o 

  
 

 
 

 
 

01
62

09
01

62
09

0
D
ịc

h 
vụ

 c
hă

n 
nu

ôi
 k

há
c 

G
ồm

: 
D
ịc

h 
vụ

 
th

úc
 
đẩ

y 
vi
ệc

 
nh

ân
 

gi
ốn

g;
 

tă
ng

 
trư
ởn

g 
và

 
sả

n 
xu
ất

 
sả

n 
ph
ẩm

 đ
ộn

g 
vậ

t; 
ph

ân
 l

oạ
i 

và
 la

u 
sạ

ch
 tr
ứn

g 
gi

a 
cầ

m
. 

Rử
a 

ch
uồ

ng
 tr
ại

, l
ấy

 p
hâ

n.
..;

 
dị

ch
 v
ụ 

xé
n 

lô
ng

 c
ừu

...
 

 
 

 
01

63
 

01
63

0
 

 
D
ịc

h 
vụ

 sa
u 

th
u 

ho
ạc

h 
  

 
 

 
 

 
01

63
01

01
63

01
0

D
ịc

h 
vụ

 p
hơ

i, 
sấ

y 
lú

a,
 n

gô
,…

 
  

 
 

 
 

 
01

63
02

01
63

02
0

D
ịc

h 
vụ

 s
ơ 

ch
ế 

sả
n 

ph
ẩm

 t
rồ

ng
 

trọ
t 

  

 
 

 
 

 
01

63
09

01
63

09
0

D
ịc

h 
vụ

 sa
u 

th
u 

ho
ạc

h 
kh

ác
 

G
ồm

: 
D
ịc

h 
vụ

 c
hu
ẩn

 b
ị 

trư
ớc

 k
hi

 b
án

 s
ản

 p
hẩ

m
 

nh
ư 

là
m

 s
ạc

h,
 p

hâ
n 

lo
ại

 
sả

n 
ph
ẩm

 t
rồ

ng
 t

rọ
t; 

tỉa
 

hạ
t b

ôn
g;

  



 

 

21 21
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      21
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
01

64
 

01
64

0
01

64
00

01
64

00
0

D
ịc

h 
vụ

 x
ử 

lý
 h
ạt

 g
iố

ng
 đ
ể 

nh
ân

 
gi
ốn

g 
G
ồm

: D
ịc

h 
vụ

 tu
yể

n 
ch
ọn

 
nh
ữn

g 
hạ

t 
gi
ốn

g 
đủ

 c
hấ

t 
lư
ợn

g 
nh
ư 

lo
ại

 b
ỏ 

nh
ữn

g 
hạ

t 
kh

ôn
g 
đủ

 c
hấ

t 
lư
ợn

g 
nh
ư 

bị
 s

âu
, h
ạt

 g
iố

ng
 n

on
, 

hạ
t g

iố
ng

 c
hư

a 
kh

ô 
để

 b
ảo

 
qu
ản

 tr
on

g 
kh

o.
.. 

 
 

 
01

7 
01

70
 

01
70

0
01

70
00

01
70

00
0

Sả
n 

ph
ẩm

 s
ăn

 b
ắt

, 
đá

nh
 b
ẫy

 v
à 

dị
ch

 v
ụ 

có
 li

ên
 q

ua
n 

G
ồm

: Đ
ộn

g 
vậ

t s
ăn

 b
ắt

 v
à 

bẫ
y 
để

 k
in

h 
do

an
h;

 đ
ể 

là
m

 
th
ực

 p
hẩ

m
, 

lấ
y 

lô
ng

, 
lấ

y 
da

 h
oặ

c 
để

 p
hụ

c 
vụ

 c
ho

 
m
ục

 đ
íc

h 
ng

hi
ên

 c
ứu

, n
uô

i 
tro

ng
 s
ở 

th
ú 

ha
y 

tro
ng

 g
ia

 
đì

nh
; 
để

 l
ấy

 d
a,

 l
ôn

g 
th

ú,
 

da
 b

ò 
sá

t 
và

 l
ôn

g 
ch

im
; 

độ
ng

 v
ật

 c
ó 

vú
 ở

 b
iể

n 
nh
ư 

hà
 m

ã 
và

 h
ải

 c
ẩu

 đ
án

h 
bắ

t; 
Lo
ại

 tr
ừ:

 L
ôn

g,
 d

a 
th

ú,
 d

a 
bò

 s
át

, 
lô

ng
 c

hi
m

 t
ừ 

ho
ạt

 
độ

ng
 c

hă
n 

nu
ôi

; c
á 

vo
i, 

cá
 

m
ập

 đ
án

h 
bắ

t 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
nh

óm
 0

31
10

  



 

 22

22

  
22 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
02

 
 

 
 

 
 

Sả
n 

ph
ẩm

 lâ
m

 n
gh

iệ
p 

và
 d
ịc

h 
vụ

 
có

 li
ên

 q
ua

n 
  

 
 

02
1 

02
10

 
 

 
 

Sả
n 

ph
ẩm

 tr
ồn

g 
rừ

ng
 v

à 
ch
ăm

 só
c 

rừ
ng

 
  

 
 

 
 

02
10

1
02

10
10

02
10

10
0

C
ây

 g
iố

ng
 lâ

m
 n

gh
iệ

p 
  

 
 

 
 

02
10

2
 

 
Sả

n 
ph
ẩm

 t
rồ

ng
 r
ừn

g,
 c

hă
m

 s
óc

 
và

 k
ho

an
h 

nu
ôi

 x
úc

 t
iế

n 
tá

i 
si

nh
 

rừ
ng

 lấ
y 

gỗ
 

  

 
 

 
 

 
02

10
21

02
10

21
0

R
ừn

g 
trồ

ng
 lấ

y 
gỗ

 
Tí

nh
 đ
ối

 v
ới

 r
ừn

g 
trồ

ng
 

lấ
y 

gỗ
  

 
 

 
 

 
02

10
22

02
10

22
0

R
ừn

g 
lấ

y 
gỗ

 đ
ượ

c 
ch
ăm

 só
c 

Tí
nh

 đ
ối

 v
ới

 r
ừn

g 
lấ

y 
gỗ

 
ch
ưa

 k
ha

i t
há

c 
 

 
 

 
 

 
02

10
23

02
10

23
0

R
ừn

g 
lấ

y 
gỗ

 đ
ượ

c 
kh

oa
nh

 n
uô

i 
xú

c 
tiế

n 
tá

i s
in

h 
Tí

nh
 đ
ối

 v
ới

 r
ừn

g 
lấ

y 
gỗ

 
kh

oa
nh

 n
uô

i, 
xú

c 
tiế

n 
tá

i 
si

nh
  

 
 

 
 

02
10

3
 

 
Sả

n 
ph
ẩm

 t
rồ

ng
 r
ừn

g,
 c

hă
m

 s
óc

 
và

 k
ho

an
h 

nu
ôi

 x
úc

 t
iế

n 
tá

i 
si

nh
 

rừ
ng

 lấ
y 

tre
, n
ứa

 v
à 

lâ
m

 sả
n 

kh
ác

 

  

 
 

 
 

 
02

10
31

02
10

31
0

R
ừn

g 
trồ

ng
 l
ấy

 t
re

, 
nứ

a 
và

 l
âm

 
sả

n 
kh

ác
 

Tí
nh

 đ
ối

 v
ới

 r
ừn

g 
trồ

ng
 

lấ
y 

tre
, 

nứ
a 

và
 l

âm
 s
ản

 
kh

ác
  



 

 

23 23
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      23
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
02

10
32

02
10

32
0

R
ừn

g 
tre

, 
nứ

a 
và

 l
âm

 s
ản

 k
há

c 
đư
ợc

 c
hă

m
 só

c 
Tí

nh
 đ
ối

 v
ới

 r
ừn

g 
lấ

y 
tre

, 
nứ

a 
và

 lâ
m

 s
ản

 k
há

c 
ch
ưa

 
kh

ai
 th

ác
  

 
 

 
 

 
02

10
33

02
10

33
0

R
ừn

g 
tre

, 
nứ

a 
và

 l
âm

 s
ản

 k
há

c 
đư
ợc

 k
ho

an
h 

nu
ôi

 x
úc

 t
iế

n 
tá

i 
si

nh
 

Tí
nh

 đ
ối

 v
ới

 r
ừn

g 
lấ

y 
tre

, 
nứ

a 
và

 
lâ

m
 

sả
n 

kh
ác

 
kh

oa
nh

 n
uô

i, 
xú

c 
tiế

n 
tá

i 
si

nh
  

 
 

 
 

02
10

9
02

10
90

02
10

90
0

Sả
n 

ph
ẩm

 tr
ồn

g 
rừ

ng
 v

à 
ch
ăm

 só
c 

rừ
ng

 k
há

c 
  

 
 

02
2 

 
 

 
 

Sả
n 

ph
ẩm

 k
ha

i t
há

c 
gỗ

 v
à 

lâ
m

 sả
n 

kh
ác

  
  

 
 

 
02

21
 

02
21

0
 

 
G
ỗ 

kh
ai

 th
ác

 
  

 
 

 
 

 
02

21
01

02
21

01
0

G
ỗ 

ng
uy

ên
 li
ệu

 g
iấ

y 
  

 
 

 
 

 
02

21
09

02
21

09
0

G
ỗ 

kh
ác

 
  

 
 

 
02

22
 

02
22

0
 

 
Sả

n 
ph
ẩm

 lâ
m

 s
ản

 k
ha

i t
há

c 
kh

ác
 

trừ
 g
ỗ 

  

 
 

 
 

 
02

22
01

02
22

01
0

C
ủi

 
  

 
 

 
 

 
02

22
02

02
22

02
0

Lu
ồn

g,
 v
ầu

  
  

 
 

 
 

 
02

22
03

02
22

03
0

Tr
e,

 g
ia

ng
, t

rú
c 

 
  

 
 

 
 

 
02

22
04

02
22

04
0

N
ứa

 c
ây

 c
ác

 lo
ại

 
  

 
 

 
 

 
02

22
05

02
22

05
0

So
ng

 m
ây

 
  



 

 24

24

  
24 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
02

22
06

02
22

06
0

N
hự

a 
th

ôn
g 

  
 

 
 

 
 

02
22

07
02

22
07

0
Q

uế
 c

hi
 

  
 

 
 

 
 

02
22

08
02

22
08

0
Th
ảo

 q
uả

 
  

 
 

 
 

 
02

22
09

02
22

09
0

Sả
n 

ph
ẩm

 lâ
m

 s
ản

 k
há

c 
kh

ai
 th

ác
 

trừ
 g
ỗ 

ch
ưa

 đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 đ

âu
 

G
ồm

: T
rầ

m
 hư

ơn
g, 

kỳ
 n

am
... 

 
 

02
3 

02
30

 
02

30
0

 
 

Sả
n 

ph
ẩm

 th
u 

nh
ặt

 từ
 rừ

ng
  

  
 

 
 

 
 

02
30

01
02

30
01

0
Lá

 d
on

g,
 lá

 n
ón

 
  

 
 

 
 

 
02

30
02

02
30

02
0

C
án

h 
ki
ến

 
  

 
 

 
 

 
02

30
03

02
30

03
0

R
au

 v
à 

ho
a 

qu
ả 

rừ
ng

 
  

 
 

 
 

 
02

30
09

02
30

09
0

Sả
n 

ph
ẩm

 k
há

c 
th

u 
nh
ặt

 từ
 rừ

ng
 

G
ồm

: M
ộc

 n
hĩ

, t
rá

m
...

 
 

 
02

4 
02

40
 

02
40

0
 

 
D
ịc

h 
vụ

 lâ
m

 n
gh

iệ
p 

  
 

 
 

 
 

02
40

01
02

40
01

0
D
ịc

h 
vụ

 b
ảo

 v
ệ 

rừ
ng

 
  

 
 

 
 

 
02

40
02

02
40

02
0

D
ịc

h 
vụ

 p
hò

ng
 c

hố
ng

 s
âu

 b
ện

h 
ch

o 
câ

y 
lâ

m
 n

gh
iệ

p 
  

 
 

 
 

 
02

40
03

02
40

03
0

D
ịc

h 
vụ

 p
hò

ng
 c

há
y,

 c
hữ

a 
ch

áy
 

rừ
ng

 
  

 
 

 
 

 
02

40
04

02
40

04
0

D
ịc

h 
vụ

 đ
án

h 
gi

á,
 ư
ớc

 l
ượ

ng
 s
ố 

lư
ợn

g 
và

 
sả

n 
lư
ợn

g 
câ

y 
lâ

m
 

ng
hi
ệp

 

  



 

 

25 25
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      25
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
02

40
09

02
40

09
0

D
ịc

h 
vụ

 lâ
m

 n
gh

iệ
p 

kh
ác

  
G
ồm

: 
D
ịc

h 
vụ

 
đố

n 
gỗ

; 
dị

ch
 v
ụ 

vậ
n 

ch
uy
ển

 g
ỗ 

và
 

lâ
m

 s
ản

 k
ha

i t
há

c 
đế

n 
cử

a 
rừ

ng
, 

dị
ch

 v
ụ 

m
ôi

 t
rư
ờn

g 
rừ

ng
...

 
 

03
 

 
 

 
 

 
Sả

n 
ph
ẩm

 t
hủ

y 
sả

n 
kh

ai
 t

há
c,

 
nu

ôi
 tr
ồn

g 
 

  

 
 

03
1 

 
 

 
 

Sả
n 

ph
ẩm

 th
ủy

 sả
n 

kh
ai

 th
ác

  
  

 
 

 
03

11
 

03
11

0
 

 
Sả

n 
ph
ẩm

 th
ủy

 sả
n 

kh
ai

 th
ác

 b
iể

n 
  

 
 

 
 

 
03

11
01

 
C

á 
kh

ai
 th

ác
 b

iể
n 

  
 

 
 

 
 

 
03

11
01

1
C

á 
th

u 
 

  
 

 
 

 
 

 
03

11
01

2
C

á 
ch

im
 

  
 

 
 

 
 

 
03

11
01

3
C

á 
nụ

c 
  

 
 

 
 

 
 

03
11

01
4

C
á 

hồ
ng

 
  

 
 

 
 

 
 

03
11

01
5

C
á 

ng
ừ 

  
 

 
 

 
 

 
03

11
01

6
C

á 
trí

ch
 

  
 

 
 

 
 

 
03

11
01

7
C

á 
ch
ỉ v

àn
g 

  
 

 
 

 
 

 
03

11
01

8
C

á 
cơ

m
 

  
 

 
 

 
 

 
03

11
01

9
C

á 
kh

ác
 k

ha
i t

há
c 

bi
ển

 
  

 
 

 
 

 
03

11
02

 
Tô

m
 k

ha
i t

há
c 

bi
ển

  
  



 

 26

26

  
26 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

03
11

02
1

Tô
m

 h
e 

  
 

 
 

 
 

 
03

11
02

9
Tô

m
 k

há
c 

kh
ai

 th
ác

 b
iể

n 
  

 
 

 
 

 
03

11
03

 
H
ải

 sả
n 

kh
ác

 k
ha

i t
há

c 
bi
ển

  
  

 
 

 
 

 
 

03
11

03
1

M
ực

 
  

 
 

 
 

 
 

03
11

03
2

C
ua

 b
ể 

  
 

 
 

 
 

 
03

11
03

3
G

hẹ
 

  
 

 
 

 
 

 
03

11
03

4
N

gh
êu

 
  

 
 

 
 

 
 

03
11

03
5

Sò
 

  
 

 
 

 
 

 
03

11
03

6
R
ươ

i 
  

 
 

 
 

 
 

03
11

03
7

Y
ến

 sà
o 

  
 

 
 

 
 

 
03

11
03

8
Sa

n 
hô

 
  

 
 

 
 

 
 

03
11

03
9

H
ải

 s
ản

 k
há

c 
kh

ai
 th

ác
 b

iể
n 

ch
ưa

 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 
  

 
 

 
03

12
 

 
 

 
Sả

n 
ph
ẩm

 th
ủy

 s
ản

 k
ha

i t
há

c 
nộ

i 
đị

a 
  

 
 

 
 

03
12

1
 

 
Sả

n 
ph
ẩm

 
th
ủy

 
sả

n 
kh

ai
 

th
ác

 
nư
ớc

 lợ
 

  

 
 

 
 

 
03

12
11

03
12

11
0

C
á 

kh
ai

 th
ác

 n
ướ

c 
lợ

 
  

 
 

 
 

 
03

12
12

03
12

12
0

Tô
m

 k
ha

i t
há

c 
nư
ớc

 lợ
 

  
 

 
 

 
 

03
12

19
03

12
19

0
Th
ủy

 sả
n 

kh
ác

 k
ha

i t
há

c 
nư
ớc

 lợ
 

  



 

 

27 27
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      27
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

03
12

2
 

 
Sả

n 
ph
ẩm

 th
ủy

 s
ản

 k
ha

i t
há

c 
nư
ớc

 
ng
ọt

 
  

 
 

 
 

 
03

12
21

 
C

á 
kh

ai
 th

ác
 n
ướ

c 
ng
ọt

 
  

 
 

 
 

 
 

03
12

21
1

C
á 

rô
 đ
ồn

g 
  

 
 

 
 

 
 

03
12

21
2

C
á 

ch
ày

 
  

 
 

 
 

 
 

03
12

21
3

C
á 

ch
ép

 
  

 
 

 
 

 
 

03
12

21
4

Lư
ơn

, C
hạ

ch
 

  
 

 
 

 
 

 
03

12
21

9
C

á 
kh

ác
 k

ha
i t

há
c 

nư
ớc

 n
gọ

t  
  

 
 

 
 

 
03

12
22

03
12

22
0

Tô
m

 k
ha

i t
há

c 
nư
ớc

 n
gọ

t 
  

 
 

 
 

 
03

12
23

 
Th
ủy

 s
ản

 k
há

c 
kh

ai
 t

há
c 

nư
ớc

 
ng
ọt

 
  

 
 

 
 

 
 

03
12

23
1

C
ua

 đ
ồn

g 
  

 
 

 
 

 
 

03
12

23
2

Ố
c,

 h
ến

, t
ra

i 
  

 
 

 
 

 
 

03
12

23
9

Th
ủy

 s
ản

 k
há

c 
kh

ai
 t

há
c 

nư
ớc

 
ng
ọt

 c
hư

a 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 
  

 
 

03
2 

 
 

 
 

Sả
n 

ph
ẩm

 th
ủy

 sả
n 

nu
ôi

 tr
ồn

g 
 

  
 

 
 

03
21

 
03

21
0

 
 

Sả
n 

ph
ẩm

 t
hủ

y 
sả

n 
nu

ôi
 t

rồ
ng

 
bi
ển

 
  

 
 

 
 

 
03

21
01

 
C

á 
nu

ôi
 b

iể
n 

  
 

 
 

 
 

 
03

21
01

1
C

á 
m

ú/
cá

 so
ng

 
  



 

 28

28

  
28 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

03
21

01
2

C
á 

bớ
p 

  
 

 
 

 
 

 
03

21
01

3
C

á 
ng
ựa

 c
ác

 lo
ại

 
  

 
 

 
 

 
 

03
21

01
9

C
á 

kh
ác

 n
uô

i b
iể

n 
  

 
 

 
 

 
03

21
02

 
Tô

m
 n

uô
i b

iể
n 

  
 

 
 

 
 

 
03

21
02

1
Tô

m
 h

ùm
 

  
 

 
 

 
 

 
03

21
02

9
Tô

m
 k

há
c 

nu
ôi

 b
iể

n 
  

 
 

 
 

 
03

21
03

 
Th
ủy

 sả
n 

kh
ác

 n
uô

i b
iể

n 
  

 
 

 
 

 
 

03
21

03
1

Sò
 

  
 

 
 

 
 

 
03

21
03

2
N

gh
êu

 
  

 
 

 
 

 
 

03
21

03
3

Ố
c 

hư
ơn

g 
  

 
 

 
 

 
 

03
21

03
4

N
gọ

c 
tra

i 
  

 
 

 
 

 
 

03
21

03
5

R
on

g 
bi
ển

 
  

 
 

 
 

 
 

03
21

03
6

Tr
ai

 ta
i t
ượ

ng
 

  
 

 
 

 
 

 
03

21
03

9
Sả

n 
ph
ẩm

 t
hủ

y 
sả

n 
kh

ác
 n

uô
i 

trồ
ng

 b
iể

n 
ch
ưa

 đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 

đâ
u 

  

 
 

 
03

22
 

 
 

 
Sả

n 
ph
ẩm

 th
ủy

 s
ản

 n
uô

i t
rồ

ng
 n
ội

 
đị

a 
  

 
 

 
 

03
22

1
 

 
Sả

n 
ph
ẩm

 t
hủ

y 
sả

n 
nu

ôi
 t

rồ
ng

 
nư
ớc

 lợ
 

  



 

 

29 29
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      29
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
03

22
11

 
C

á 
nu

ôi
 n
ướ

c 
lợ

 
  

 
 

 
 

 
 

03
22

11
1

C
á 

gi
ò 

  
 

 
 

 
 

 
03

22
11

2
C

á 
kè

o 
  

 
 

 
 

 
 

03
22

11
3

C
á 

ch
ẽm

 
  

 
 

 
 

 
 

03
22

11
4

C
á 

ch
ìn

h 
  

 
 

 
 

 
 

03
22

11
9

C
á 

kh
ác

 n
uô

i n
ướ

c 
lợ

 
  

 
 

 
 

 
03

22
12

 
Tô

m
 n

uô
i n
ướ

c 
lợ

 
  

 
 

 
 

 
 

03
22

12
1

Tô
m

 sú
 

  
 

 
 

 
 

 
03

22
12

2
Tô

m
 đ
ất

 
  

 
 

 
 

 
 

03
22

12
3

Tô
m

 th
ẻ 

ch
ân

 tr
ắn

g 
  

 
 

 
 

 
 

03
22

12
9

Tô
m

 k
há

c 
nu

ôi
 n
ướ

c 
lợ

  
  

 
 

 
 

 
03

22
13

 
Sả

n 
ph
ẩm

 t
hủ

y 
sả

n 
kh

ác
 n

uô
i 

trồ
ng

 n
ướ

c 
lợ

 
  

 
 

 
 

 
 

03
22

13
1

C
ua

 n
uô

i n
ướ

c 
lợ

 
  

 
 

 
 

 
 

03
22

13
9

Sả
n 

ph
ẩm

 t
hủ

y 
sả

n 
kh

ác
 n

uô
i 

trồ
ng

 n
ướ

c 
lợ

 c
hư

a 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 

  

 
 

 
 

03
22

2
 

 
Sả

n 
ph
ẩm

 t
hủ

y 
sả

n 
nu

ôi
 t

rồ
ng

 
nư
ớc

 n
gọ

t 
  

 
 

 
 

 
03

22
21

 
C

á 
nu

ôi
 n
ướ

c 
ng
ọt

 
  



 

 30

30

  
30 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

03
22

21
1

C
á 

hồ
i 

  
 

 
 

 
 

 
03

22
21

2
C

á 
trắ

m
 

  
 

 
 

 
 

 
03

22
21

3
C

á 
ch

ép
 

  
 

 
 

 
 

 
03

22
21

4
C

á 
rô

 p
hi

 
  

 
 

 
 

 
 

03
22

21
5

C
á 

qu
ả/

cá
 ló

c 
  

 
 

 
 

 
 

03
22

21
6

C
á 

di
êu

 h
ồn

g 
  

 
 

 
 

 
 

03
22

21
7

C
á 

tra
, b

as
a 

  
 

 
 

 
 

 
03

22
21

8
C

á 
cả

nh
 

  
 

 
 

 
 

 
03

22
21

9
C

á 
kh

ác
 n

uô
i n
ướ

c 
ng
ọt

 
  

 
 

 
 

 
03

22
22

 
Tô

m
 n

uô
i n
ướ

c 
ng
ọt

 
  

 
 

 
 

 
 

03
22

22
0

Tô
m

 c
àn

g 
xa

nh
 

  
 

 
 

 
 

 
03

22
22

9
Tô

m
 k

há
c 

nu
ôi

 n
ướ

c 
ng
ọt

 
  

 
 

 
 

 
03

22
23

 
Sả

n 
ph
ẩm

 t
hủ

y 
sả

n 
kh

ác
 n

uô
i 

trồ
ng

 n
ướ

c 
ng
ọt

  
  

 
 

 
 

 
 

03
22

23
1

Ếc
h 

 
  

 
 

 
 

 
 

03
22

23
2

B
a 

ba
 

  
 

 
 

 
 

 
03

22
23

3
C

á 
sấ

u 
  

 
 

 
 

 
 

03
22

23
4

Ố
c 

  
 

 
 

 
 

 
03

22
23

9
Sả

n 
ph
ẩm

 t
hủ

y 
sả

n 
kh

ác
 n

uô
i 

trồ
ng

 n
ướ

c 
ng
ọt

 c
hư

a 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 

  



 

 

31 31
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      31
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
03

23
 

03
23

0
 

 
Sả

n 
ph
ẩm

 g
iố

ng
 th
ủy

 sả
n 

  
 

 
 

 
 

03
23

01
 

C
á 

gi
ốn

g 
  

 
 

 
 

 
 

03
23

01
1

C
á 

gi
ốn

g 
nư
ớc

 b
iể

n 
  

 
 

 
 

 
 

03
23

01
2

C
á 

gi
ốn

g 
nư
ớc

 n
gọ

t, 
lợ

 
  

 
 

 
 

 
03

23
02

 
Tô

m
 g

iố
ng

 
  

 
 

 
 

 
 

03
23

02
1

Tô
m

 h
ùm

 g
iố

ng
 

  
 

 
 

 
 

 
03

23
02

2
Tô

m
 sú

 g
iố

ng
 

  
 

 
 

 
 

 
03

23
02

3
Tô

m
 c

àn
g 

xa
nh

 g
iố

ng
 

  
 

 
 

 
 

 
03

23
02

9
Tô

m
 g

iố
ng

 k
há

c 
  

 
 

 
 

 
03

23
09

 
Sả

n 
ph
ẩm

 g
iố

ng
 th
ủy

 sả
n 

kh
ác

 
  

 
 

 
 

 
 

03
23

09
1

C
ua

 b
iể

n 
gi
ốn

g 
  

 
 

 
 

 
 

03
23

09
2

N
ga

o,
 sò

 g
iố

ng
 

  
 

 
 

 
 

 
03

23
09

9
G

iố
ng

 t
hủ

y 
sả

n 
kh

ác
 c

hư
a 
đư
ợc

 
ph

ân
 v

ào
 đ

âu
 

  

B
 

 
 

 
 

 
 

SẢ
N

 P
H
Ẩ

M
 K

H
A

I K
H

O
Á

N
G

 
  

 
05

 
 

 
 

 
 

Th
an

 c
ứn

g 
và

 th
an

 n
on

 
  

 
 

05
1 

05
10

 
05

10
0

05
10

00
 

Th
an

 c
ứn

g 
G
ồm

 th
an

 c
ục

 v
à 

th
an

 c
ám

 
 

 
 

 
 

 
05

10
00

1
Th

an
 a

nt
ra

xi
t 

Th
an

 đ
á 

kh
ôn

g 
th

àn
h 

kh
ối

. 
Th

an
 c

ó 
gi
ới

 h
ạn

 c
hấ

t 
dễ

 
bố

c 
(t

ro
ng

 đ
iề

u 
ki
ện

 k
hô

, 



 

 32

32

  
32 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

kh
ôn

g 
có

 
kh

oá
ng

 
ch
ất

) 
kh

ôn
g 

vư
ợt

 q
uá

 1
4%

 
 

 
 

 
 

 
05

10
00

2
Th

an
 b

itu
m

 
G
ồm

: T
ha

n 
bi

tu
m

 đ
ể 

lu
yệ

n 
cố

c 
và

 th
an

 b
itu

m
 k

há
c 

 
 

 
 

 
 

05
10

00
3

Th
an

 đ
á 

(th
an

 c
ứn

g)
 lo
ại

 k
há

c 
 

  
 

 
05

2 
05

20
 

05
20

0
05

20
00

05
20

00
0

Th
an

 n
on

 
C

hỉ
 tí

nh
 th

an
 n

on
 đ

ã 
ho
ặc

 
ch
ưa

 
ng

hi
ền

 
th

àn
h 

bộ
t. 

Th
an

 n
on

 đ
ón

g 
bá

nh
 th

uộ
c 

ng
àn

h 
19

20
01

 
 

06
 

 
 

 
 

 
D
ầu

 th
ô 

và
 k

hí
 đ
ốt

 tự
 n

hi
ên

 k
ha

i 
th

ác
 

  

 
 

06
1 

06
10

 
06

10
0

 
 

D
ầu

 th
ô 

kh
ai

 th
ác

  
  

 
 

 
 

 
06

10
01

06
10

01
0

D
ầu

 
m
ỏ 

và
 

dầ
u 

th
u 

đư
ợc

 
từ

 
kh

oá
ng

 b
itu

m
 ở

 d
ạn

g 
th

ô 
G
ồm

: D
ầu

 th
ô;

 c
on

de
ns

at
e 

và
 d
ầu

 th
ô 

lo
ại

 k
há

c 
 

 
 

 
 

06
10

02
06

10
02

0
B

itu
m

 v
à 

as
ph

al
t ở

 d
ạn

g 
tự

 n
hi

ên
, 

đá
 p

hi
ến

 sé
t d
ầu

 h
oặ

c 
đá

 p
hi
ến

 sé
t 

bi
tu

m
 v

à 
cá

t h
ắc

 ín
; A

sp
ha

nt
ite

 v
à 

đá
 

ch
ứa

 
as

ph
al

t; 
H
ỗn

 
hợ

p 
tự

 
nh

iê
n 

có
 c

hứ
a 

bi
tu

m
 

G
ồm

: Đ
á 

ph
iế

n 
sé

t d
ầu

, đ
á 

ph
iế

n 
sé

t b
itu

m
 v

à 
cá

t h
ắc

 
ín

; 
bi

tu
m

 
và

 
as

ph
al

t 
ở 

dạ
ng

 t
ự 

nh
iê

n;
 a

sp
ha

nt
ite

 
và

 đ
á 

ch
ứa

 a
sp

ha
lt;

 h
ỗn

 
hợ

p 
ch
ứa

 b
itu

m
 c

ó 
th

àn
h 

ph
ần

 c
hí

nh
 là

 a
sp

ha
lt

 tự
  



 

 

33 33
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      33
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

nh
iê

n,
 

bi
tu

m
 

tự
 

nh
iê

n,
 

bi
tu

m
 

dầ
u 

m
ỏ,

 
hắ

c 
ín

 
kh

oá
ng

 
ch
ất

 
ho
ặc

 
nh
ựa

 
hắ

c 
ín

 k
ho

án
g 

ch
ất

 n
hư

: 
m

at
ít 

có
 c

hứ
a 

bi
tu

m
, 

cu
t-

ba
ck

s 
 

 
06

2 
06

20
 

06
20

0
06

20
00

 
K

hí
 t
ự 

nh
iê

n 
dạ

ng
 k

hí
 h

oặ
c 

hó
a 

lỏ
ng

 
  

 
 

 
 

 
 

06
20

00
1

K
hí

 tự
 n

hi
ên

 d
ạn

g 
hó

a 
lỏ

ng
 

K
hí

 t
hu

 đ
ượ

c 
th

ôn
g 

qu
a 

hó
a 

lỏ
ng

, 
nh

iệ
t 

ph
ân

 k
hí

 
kh

ô 
 

 
 

 
 

 
06

20
00

2
K

hí
 tự

 n
hi

ên
 d
ạn

g 
kh

í 
K

hí
 ư
ớt

 đ
ã 

qu
a 

là
m

 s
ạc

h,
 

tá
ch

 x
ăn

g 
và

 l
oạ

i 
bỏ

 t
ạp

 
ch
ất

 k
há

c 
(k

hô
ng

 tí
nh

 s
ản

 
lư
ợn

g 
ph
ải

 đ
ốt

 b
ỏ)

 
 

07
 

 
 

 
 

 
Q

uặ
ng

 k
im

 l
oạ

i 
và

 t
in

h 
qu
ặn

g 
ki

m
 lo
ại

 
Ti

nh
 q

uặ
ng

 k
im

 lo
ại

 đ
ượ

c 
hi
ểu

 là
 ti

nh
 b
ột

 q
uặ

ng
 k

im
 

lo
ại

 
 

 
07

1 
07

10
 

07
10

0
07

10
00

07
10

00
0

Q
uặ

ng
 sắ

t v
à 

tin
h 

qu
ặn

g 
sắ

t 
G
ồm

: 
Q

uặ
ng

 s
ắt

 v
à 

tin
h 

sắ
t 

ch
ưa

 n
un

g 
kế

t 
và

 đ
ã 

nu
ng

 k
ết

 



 

 34

34

  
34 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

07
2 

 
 

 
 

Q
uặ

ng
 k

im
 lo
ại

 k
há

c 
kh

ôn
g 

ch
ứa

 
sắ

t (
trừ

 q
uặ

ng
 k

im
 lo
ại

 q
uý

 h
iế

m
) 

  

 
 

 
07

21
 

07
21

0
07

21
00

07
21

00
0

Q
uặ

ng
 u

ra
ni

um
, 

qu
ặn

g 
th

or
iu

m
 

và
 ti

nh
 c

ác
 lo
ại

 q
uặ

ng
 đ

ó 
C

hỉ
 tí

nh
 p

hầ
n 

kh
ai

 th
ác

 v
à 

cô
 c

ác
 lo
ại

 q
uặ

ng
 u

ra
ni

um
 

và
 q

uặ
ng

 t
ho

riu
m

. 
K

hô
ng

 
tín

h 
ph
ần

 
là

m
 

gi
àu

 
cá

c 
lo
ại

 q
uặ

ng
 đ

ó 
 

 
 

07
22

 
 

 
 

Q
uặ

ng
 k

im
 lo
ại

 k
há

c 
kh

ôn
g 

ch
ứa

 
sắ

t 
Tí

nh
 c
ả 

sả
n 

ph
ẩm

 t
ro

ng
 

qu
á 

trì
nh

 k
ha

i t
há

c 
và

 là
m

 
gi

àu
 

 
 

 
 

07
22

1
07

22
10

07
22

10
0

Q
uặ

ng
 b

ôx
ít 

và
 ti

nh
 q

uặ
ng

 b
ôx

it 
Q

uặ
ng

 b
ôx

it 
cò

n 
gọ

i 
là

 
qu
ặn

g 
nh

ôm
 

 
 

 
 

07
22

9
 

 
Q

uặ
ng

 k
im

 lo
ại

 k
há

c 
kh

ôn
g 

ch
ứa

 
sắ

t c
hư

a 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 
  

 
 

 
 

 
07

22
91

 
Q

uặ
ng

 
m

an
ga

n,
 
đồ

ng
, 

ni
ke

n,
 

co
ba

n,
 c

rô
m

, v
on

fr
am

 v
à 

tin
h 

cá
c 

lo
ại

 q
uặ

ng
 đ

ó 

  

 
 

 
 

 
 

07
22

91
1

Q
uặ

ng
 

m
an

ga
n 

và
 

tin
h 

qu
ặn

g 
m

an
ga

n 
K
ể 

cả
 q

uặ
ng

 m
an

ga
n 

ch
ứa

 
sắ

t 
và

 t
in

h 
qu
ặn

g 
m

an
ga

n 
ch
ứa

 s
ắt

 v
ới

 h
àm

 l
ượ

ng
 

m
ag

an
 từ

 2
0%

 tr
ở 

lê
n,

 tí
nh

 
th

eo
 tr
ọn

g 
lư
ợn

g 
kh

ô 
 



 

 

35 35
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      35
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

07
22

91
2

Q
uặ

ng
 đ
ồn

g 
và

 ti
nh

 q
uặ

ng
 đ
ồn

g 
  

 
 

 
 

 
 

07
22

91
3

Q
uặ

ng
 n

ik
en

 v
à 

tin
h 

qu
ặn

g 
ni

ke
n 

  
 

 
 

 
 

 
07

22
91

4
Q

uặ
ng

 c
ob

an
 v

à 
tin

h 
qu
ặn

g 
co

ba
n 

  
 

 
 

 
 

 
07

22
91

5
Q

uặ
ng

 c
rô

m
 v

à 
tin

h 
qu
ặn

g 
cr

ôm
 

  
 

 
 

 
 

 
07

22
91

6
Q

uặ
ng

 
vo

nf
ra

m
 

và
 

tin
h 

qu
ặn

g 
vo

nf
ra

m
 

  

 
 

 
 

 
07

22
92

 
Q

uặ
ng

 c
hì

, k
ẽm

, t
hi
ếc

 v
à 

tin
h 

cá
c 

lo
ại

 q
uặ

ng
 đ

ó 
  

 
 

 
 

 
 

07
22

92
1

Q
uặ

ng
 c

hì
 v

à 
tin

h 
qu
ặn

g 
ch

ì 
  

 
 

 
 

 
 

07
22

92
2

Q
uặ

ng
 k
ẽm

 v
à 

tin
h 

qu
ặn

g 
kẽ

m
 

  
 

 
 

 
 

 
07

22
92

3
Q

uặ
ng

 th
iế

c 
và

 ti
nh

 q
uặ

ng
 th

iế
c 

  
 

 
 

 
 

07
22

93
07

22
93

0
Q

uặ
ng

 m
ol

ip
de

n 
và

 t
in

h 
qu
ặn

g 
m

ol
ip

de
n 

G
ồm

: 
Q

uặ
ng

 m
ol

ip
de

n 
và

 
tin

h 
qu
ặn

g 
m

ol
ip

de
n 

đã
 

nu
ng

; 
qu
ặn

g 
m

ol
ip

de
n 

và
 

tin
h 

qu
ặn

g 
m

ol
ip

de
n 

kh
ác

 
 

 
 

 
 

07
22

94
07

22
94

0
Q

uặ
ng

 ti
ta

n 
và

 ti
nh

 q
uặ

ng
 ti

ta
n 

G
ồm

: 
Q

uặ
ng

 i
nm

en
it 

và
 

tin
h 

qu
ặn

g 
in

m
en

it;
 q

uặ
ng

 
tit

an
 v

à 
tin

h 
qu
ặn

g 
tit

an
 

kh
ác

 
 

 
 

 
 

07
22

95
07

22
95

0
Q

uặ
ng

 a
nt

im
oa

n 
và

 t
in

h 
qu
ặn

g 
an

tim
oa

n 
  



 

 36

36

  
36 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
07

22
96

 
Q

uặ
ng

 n
io

bi
, t

an
ta

li,
 v

an
ad

i, 
zi

rc
on

 
và

 ti
nh

 c
ác

 lo
ại

 q
uặ

ng
 đ

ó 
 

  

 
 

 
 

 
 

07
22

96
1

Q
uặ

ng
 

zi
rc

on
 

và
 

tin
h 

qu
ặn

g 
zi

rc
on

 
  

 
 

 
 

 
 

07
22

96
2

Q
uặ

ng
 n

io
bi

, 
ta

nt
al

i, 
va

na
di

 v
à 

tin
h 

cá
c 

lo
ại

 q
uặ

ng
 đ

ó 
 

  

 
 

 
 

 
07

22
99

07
22

99
0

Q
uặ

ng
 v

à 
tin

h 
qu
ặn

g 
ki

m
 l

oạ
i 

kh
ác

 k
hô

ng
 c

hứ
a 

sắ
t 

ch
ưa

 đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 đ

âu
 c

òn
 lạ

i 

  

 
 

07
3 

07
30

 
07

30
0

07
30

00
 

Q
uặ

ng
 k

im
 lo
ại

 q
uý

 h
iế

m
  

  
 

 
 

 
 

 
07

30
00

1
Q

uặ
ng

 b
ạc

 v
à 

tin
h 

qu
ặn

g 
bạ

c 
  

 
 

 
 

 
 

07
30

00
2

Q
uặ

ng
 v

àn
g 

và
 ti

nh
 q

uặ
ng

 v
àn

g 
  

 
 

 
 

 
 

07
30

00
3

Q
uặ

ng
 b
ạc

h 
ki

m
 v

à 
tin

h 
qu
ặn

g 
bạ

ch
 k

im
 

  

 
08

 
 

 
 

 
 

Sả
n 

ph
ẩm

 k
ha

i k
ho

án
g 

kh
ác

 
  

 
 

08
1 

08
10

 
 

 
 

Đ
á,

 c
át

, s
ỏi

, đ
ất

 sé
t  

  
 

 
 

 
08

10
1

 
 

Đ
á 

kh
ai

 th
ác

 
Đ
ẽo

 th
ô 

ha
y 

cắ
t b

ằn
g 

cư
a 

ho
ặc

 
bằ

ng
 

cá
ch

 
kh

ác
. 

K
hô

ng
 t

ín
h 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 
đư
ợc

 c
ắt

 t
ạo

 d
án

g,
 h

oà
n 

th
iệ

n 
ph

ân
 v

ào
 n

hó
m

 2
39

60
 



 

 

37 37
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      37
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
08

10
11

 
Đ

á 
xâ

y 
dự

ng
 v

à 
tra

ng
 tr

í 
  

 
 

 
 

 
 

08
10

11
1

Đ
á 

ph
iế

n,
 đ

ã 
ho
ặc

 c
hư

a 
đẽ

o 
th

ô 
ha

y 
m
ới

 c
hỉ

 c
ắt

 t
hà

nh
 k

hố
i 

ho
ặc

 
tấ

m
 h

ìn
h 

ch
ữ 

nh
ật

, h
ìn

h 
vu

ôn
g 

  

 
 

 
 

 
 

08
10

11
2

Đ
á 

cẩ
m

 th
ạc

h,
 tr

av
ec

tin
e, 

ec
au

sin
e 

và
 đ

á 
vô

i 
kh

ác
, 

th
ạc

h 
ca

o 
tu

yế
t 

ho
a,

 đ
ã 

ho
ặc

 c
hư

a 
đẽ

o 
th

ô 
ho
ặc

 
m
ới

 c
hỉ

 c
ắt

 t
hà

nh
 k

hố
i 

ho
ặc

 t
ấm

 
hì

nh
 c

hữ
 n

hậ
t, 

hì
nh

 v
uô

ng
 

Là
m

 t
ượ

ng
 đ

ài
 h

oặ
c 
đá

 
xâ

y 
dự

ng
 c

ó 
trọ

ng
 l
ượ

ng
 

riê
ng

 từ
 2

,5
 tr
ở 

lê
n 

 
 

 
 

 
 

08
10

11
3

Đ
á 

gr
an

it,
 p

op
hi

a,
 b

az
an

, 
đá

 c
át

 
kế

t (
sa

 th
ạc

h)
 v

à 
đá

 k
há

c 
đã

 h
oặ

c 
ch
ưa

 đ
ẽo

 t
hô

 h
oặ

c 
m
ới

 c
hỉ

 c
ắt

 
th

àn
h 

kh
ối

 h
oặ

c 
tấ

m
 h

ìn
h 

ch
ữ 

nh
ật

, h
ìn

h 
vu

ôn
g 

Là
m

 t
ượ

ng
 đ

ài
 h

oặ
c 
đá

 
xâ

y 
dự

ng
 

 
 

 
 

 
08

10
12

08
10

12
0

Đ
á 

vô
i, 

th
ạc

h 
ca

o 
và

 c
ác

 l
oạ

i 
đá

 
có

 c
hứ

a 
ca

nx
i k

há
c,

 d
ùn

g 
để

 s
ản

 
xu
ất

 v
ôi

 h
oặ

c 
xi

 m
ăn

g 

G
ồm

: 
Đ

á 
vô

i 
và

 c
ác

 l
oạ

i 
đá

 
có

 
ch
ứa

 
ca

nx
i 

kh
ác

, 
dù

ng
 đ
ể 

sả
n 

xu
ất

 v
ôi

 h
oặ

c 
xi

 
m
ăn

g 
và

 
th
ạc

h 
ca

o,
 

th
ạc

h 
ca

o 
kh

an
 

 
 

 
 

 
08

10
13

08
10

13
0

Đ
á 

ph
ấn

 v
à 
đo

lo
m

it 
ch
ưa

 n
un

g 
ho
ặc

 n
un

g 
kế

t 
  



 

 38

38

  
38 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

08
10

2
 

 
C

át
, s
ỏi

 
  

 
 

 
 

 
08

10
21

08
10

21
0

C
át

 tự
 n

hi
ên

 
G
ồm

: 
C

át
 ô

xi
t 

si
lic

, 
cá

t 
th
ạc

h 
an

h 
và

 c
át

 t
ự 

nh
iê

n 
kh

ác
 

 
 

 
 

 
08

10
22

08
10

22
0

Sỏ
i, 
đá

 c
uộ

i 
  

 
 

 
 

 
08

10
23

08
10

23
0

H
ỗn

 h
ợp

 c
át

, đ
á,

 s
ỏi

 v
à 

ch
ất

 th
ải

 
cô

ng
 n

gh
iệ

p 
tậ

n 
th

u 
tro

ng
 q

uá
 

trì
nh

 
kh

ai
 

th
ác

 
dù

ng
 

ch
o 

xâ
y 

dự
ng

 

  

 
 

 
 

08
10

3
 

 
Đ
ất

 sé
t v

à 
ca

o 
la

nh
 c

ác
 lo
ại

 
  

 
 

 
 

 
08

10
31

08
10

31
0

C
ao

 la
nh

 v
à 
đấ

t s
ét

 c
ao

 la
nh

 k
há

c 
  

 
 

 
 

 
08

10
32

08
10

32
0

Đ
ất

 s
ét

 k
há

c,
 a

nd
al

us
ite

, 
ky

an
ite

 
và

 s
ili

m
an

ite
, 

m
ul

lit
e;

 đ
ất

 c
hị

u 
lử

a 
ha

y 
đấ

t d
in

as
 

G
ồm

: 
B

en
to

ni
t; 

đấ
t 

sé
t 

ch
ịu

 
lử

a;
 
đấ

t 
sé

t 
kh

ác
; 

an
da

lu
si

te
, 

ky
an

ite
 

và
 

si
lim

an
ite

; 
m

ul
lit

e 
và

 đ
ất

 
ch
ịu

 lử
a 

ha
y 
đấ

t d
in

as
 

 
 

08
9 

 
 

 
 

Sả
n 

ph
ẩm

 k
ha

i k
ho

án
g 

ch
ưa

 đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 đ

âu
 

  

 
 

 
08

91
 

08
91

0
 

 
K

ho
án

g 
hó

a 
ch
ất

 v
à 

kh
oá

ng
 p

hâ
n 

bó
n 

  



 

 

39 39
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      39
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
08

91
01

08
91

01
0

C
an

xi
-p

ho
sp

ha
t 

tự
 n

hi
ên

, 
ca

nx
i-

ph
os

ph
at

 n
hô

m
 t
ự 

nh
iê

n,
 v

à 
đá

 
ph
ấn

 c
ó 

ch
ứa

 p
ho

sp
ha

t 

G
ồm

: 
C

an
xi

-p
ho

sp
ha

t 
tự

 
nh

iên
, c

an
xi

-p
ho

sp
ha

t n
hô

m
 

tự
 n

hi
ên

, 
và

 đ
á 

ph
ấn

 c
ó 

ch
ứa

 p
ho

sp
ha

t c
hư

a 
ng

hi
ền

; 
ca

nx
i-p

ho
sp

ha
t 

tự
 

nh
iê

n,
 

ca
nx

i-p
ho

sp
ha

t 
nh

ôm
 

tự
 

nh
iê

n,
 v

à 
đá

 p
hấ

n 
có

 c
hứ

a 
ph

os
ph

at
 n

gh
iề

n 
 

 
 

 
 

08
91

02
08

91
02

0
Q

uặ
ng

 P
iri

t s
ắt

 c
hư

a 
nu

ng
  

Q
uặ

ng
 P

iri
t c

hứ
a 

33
%

 lư
u 

hu
ỳn

h 
 

 
 

 
 

08
91

09
08

91
09

0
K

ho
án

g 
hó

a 
ch
ất

 k
há

c 
G
ồm

: B
ar

i s
ul

fa
t t
ự 

nh
iê

n,
 

ba
ri 

ca
rb

on
at

 t
ự 

nh
iê

n 
đã

 
ho
ặc

 
ch
ưa

 
nu

ng
; 

qu
ặn

g 
bo

ra
t t
ự 

nh
iê

n,
 ti

nh
 q

uặ
ng

 
bo

ra
t 

tự
 

nh
iê

n,
 

nh
ưn

g 
kh

ôn
g 

kể
 

bo
ra

t 
tá

ch
 

từ
 

nư
ớc

 b
iể

n 
tự

 n
hi

ên
; 

ax
it 

bo
ric

 tự
 n

hi
ên

 c
hứ

a 
kh

ôn
g 

qu
á 

85
%

 H
3B

O
4 

tín
h 

th
eo

 
trọ

ng
 

lư
ợn

g 
kh

ô;
 

m
ag

iê
 

ca
rb

on
at

 tự
 n

hi
ên

 (m
ag

ie
zi

t),
 

m
ag

iê
 ô

xi
t n
ấu

 c
hả

y,
 m

ag
iê

 



 

 40

40

  
40 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

ôx
it 

nu
ng

 t
rơ

 (
th

iê
u 

kế
t),

 
m

ag
iê

 ô
xi

t k
há

c 
tin

h 
kh

iế
t 

ho
ặc

 k
hô

ng
; f

el
sp

ar
; f

lu
or

it;
 

le
uc

ite
, 

ne
ph

el
in

e 
và

 
ne

ph
el

in
e 

sy
en

ite
; k

ho
án

g 
hó

a 
ch
ất

 v
à 

kh
oá

ng
 p

hâ
n 

bó
n 

kh
ác

 c
hư

a 
ph

ân
 v

ào
 

đâ
u 

 
 

 
08

92
 

08
92

0
08

92
00

08
92

00
0

Th
an

 b
ùn

 
C

hỉ
 

tín
h 

th
an

 
bù

n 
kh

ai
 

th
ác

 v
à 

th
u 

go
m

. T
ha

n 
bù

n 
đó

ng
 

bá
nh

 
th

uộ
c 

ng
àn

h 
23

99
0 

 
 

 
08

93
 

08
93

0
08

93
00

08
93

00
0

M
uố

i 
G
ồm

: 
M

uố
i 

bi
ển

 v
à 

m
uố

i 
m
ỏ 

 
 

 
08

99
 

08
99

0
 

 
Sả

n 
ph
ẩm

 k
ha

i k
ho

án
g 

kh
ác

 c
hư

a 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 
  

 
 

 
 

 
08

99
01

 
Đ

á 
qu

ý 
và

 đ
á 

bá
n 

qu
ý,

 k
im

 c
ươ

ng
 

và
 c

ác
 lo
ại

 đ
á 

kh
ác

 
  

 
 

 
 

 
 

08
99

01
1

Đ
á 

qu
ý 
đá

 b
án

 q
uý

 c
hư

a 
đư
ợc

 g
ia

 
cô

ng
, g
ồm

 c
ả 

ki
m

 c
ươ

ng
, t

rừ
 k

im
 

cư
ơn

g 
ch
ất

 lư
ợn

g 
cô

ng
 n

gh
iệ

p 

  



 

 

41 41
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      41
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

08
99

01
2

K
im

 cư
ơn

g 
ch
ất

 lư
ợn

g 
cô

ng
 n

gh
iệ

p 
  

 
 

 
 

 
 

08
99

01
3

Đ
á 

bọ
t, 
đá

 n
há

m
, 

co
ru

nd
um

 t
ự 

nh
iê

n,
 g

ra
ne

t 
(d
ạ 

m
in

h 
ch

âu
) 

tự
 

nh
iê

n 
và

 đ
á 

m
ài

 tự
 n

hi
ên

 k
há

c 

  

 
 

 
 

 
08

99
09

08
99

09
0

Sả
n 

ph
ẩm

 k
ha

i k
ho

án
g 

kh
ác

 c
hư

a 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 
cò

n 
lạ

i 
G
ồm

: 
Q

uặ
ng

 
gr

ap
hi

t 
tự

 
nh

iê
n;

 q
uặ

ng
 th
ạc

h 
an

h;
 đ

á 
qu

ar
tz

it;
 

qu
ặn

g 
am

ia
ng

; 
qu
ặn

g 
m

ic
a v

à q
uặ

ng
 st

ea
tit

  
 

09
 

 
 

 
 

 
D
ịc

h 
vụ

 h
ỗ 

trợ
 k

ha
i 

th
ác

 m
ỏ 

và
 

qu
ặn

g 
  

 
 

09
1 

09
10

 
09

10
0

09
10

00
09

10
00

0
D
ịc

h 
vụ

 h
ỗ 

trợ
 k

ha
i t

há
c 

dầ
u 

th
ô 

và
 k

hí
 tự

 n
hi

ên
 

G
ồm

: 
D
ịc

h 
vụ

 p
hụ

c 
vụ

 
th
ăm

 d
ò 

dầ
u 

kh
í 

nh
ư:

 l
ấy

 
m
ẫu

 q
uặ

ng
, 

th
ăm

 d
ò 
đị

a 
ch
ất

; 
dị

ch
 v
ụ 

kh
oa

n 
đị

nh
 

hư
ớn

g,
 đ

ào
 lớ

p 
ng

oà
i, 

xâ
y 

dự
ng

 d
àn

 k
ho

an
, s
ửa

 c
hữ

a 
và

 t
há

o 
dỡ

 t
hi
ết

 b
ị 

dà
n 

kh
oa

n 
dầ

u,
 t

rá
t 

bờ
 g

iế
ng

, 
bơ

m
 g

iế
ng

, b
ịt 

gi
ến

g,
 h
ủy

 
gi
ến

g 
dầ

u 
và

 g
iế

ng
 t

hă
m

 
dò

 d
ầu

 k
hí

; 
dị

ch
 v
ụ 

bơ
m

 
và

 th
áo

 n
ướ

c 
và

o 
cá

c 
gi
ến

g 



 

 42

42

  
42 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

dầ
u 

ha
y 

gi
ến

g 
th
ăm

 
dò

 
dầ

u 
kh

í; 
dị

ch
 v
ụ 

hó
a 

lỏ
ng

 
và

 t
ập

 h
ợp

 c
ho

 v
iệ

c 
vậ

n 
ch

uy
ển

 k
hí

 t
ại

 v
ùn

g 
m
ỏ;

 
dị

ch
 v
ụ 

ch
ữa

 c
há

y 
do

 k
hí

 
ga

 v
à 

dầ
u 

 
 

09
9 

09
90

 
09

90
0

 
 

D
ịc

h 
vụ

 h
ỗ 

trợ
 k

ha
i 

th
ác

 m
ỏ 

và
 

qu
ặn

g 
kh

ác
 

  

 
 

 
 

 
09

90
01

09
90

01
0

D
ịc

h 
vụ

 h
ỗ 

trợ
 k

ha
i 

th
ác

 t
ha

n 
cứ

ng
  

  

 
 

 
 

 
09

90
09

09
90

09
0

D
ịc

h 
vụ

 
hỗ

 
trợ

 
m
ỏ 

và
 

kh
ai

 
kh

oá
ng

 k
há

c 
  

C
 

 
 

 
 

 
 

SẢ
N

 P
H
Ẩ

M
 C

Ô
N

G
 N

G
H

IỆ
P 

C
H
Ế

 B
IẾ

N
, C

H
Ế

 T
Ạ

O
 

  

 
10

 
 

 
 

 
 

Sả
n 

ph
ẩm

 c
hế

 b
iế

n 
th
ực

 p
hẩ

m
 

  
 

 
10

1 
10

10
 

 
 

 
Sả

n 
ph
ẩm

 c
hế

 b
iế

n,
 b
ảo

 q
uả

n 
th
ịt 

và
 c

ác
 sả

n 
ph
ẩm

 từ
 th
ịt 

  

 
 

 
 

10
10

1
10

10
10

10
10

10
0

Th
ịt 

hộ
p 

G
ồm

: T
hị

t t
râ

u,
 b

ò,
 lợ

n,
 g

à 
hộ

p 
và

 th
ịt 

hộ
p 

kh
ác

 
 

 
 

 
10

10
9

 
 

Th
ịt 

ch
ế 

bi
ến

, 
bả

o 
qu
ản

 v
à 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 c
hế

 b
iế

n,
 b
ảo

 q
uả

n 
từ

 
th
ịt 

  



 

 

43 43
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      43
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
10

10
91

 
Th
ịt 

tư
ơi

 h
oặ

c 
ướ

p 
lạ

nh
 

  
 

 
 

 
 

 
10

10
91

1
Th
ịt 

gi
a 

sú
c 

tư
ơi

 h
oặ

c 
ướ

p 
lạ

nh
 

G
ồm

: 
Th
ịt 

trâ
u,

 b
ò,

 l
ợn

 
tư
ơi

 h
oặ

c 
ướ

p 
lạ

nh
 v

à 
th
ịt 

gi
a 

sú
c 

kh
ác

 tư
ơi

 h
oặ

c 
ướ

p 
lạ

nh
 

 
 

 
 

 
 

10
10

91
2

Th
ịt 

gi
a 

cầ
m

 tư
ơi

 h
oặ

c 
ướ

p 
lạ

nh
 

G
ồm

: 
Th
ịt 

gà
 t
ươ

i 
ho
ặc

 
ướ

p 
lạ

nh
 v

à 
th
ịt 

gi
a 

cầ
m

 
kh

ác
 

(v
ịt,

 
ng

an
, 

ng
ỗn

g,
 

ch
im

,..
.) 

tư
ơi

 
ho
ặc

 
ướ

p 
lạ

nh
 

 
 

 
 

 
10

10
92

 
Th
ịt 
đô

ng
 lạ

nh
 

  
 

 
 

 
 

 
10

10
92

1
Th
ịt 

gi
a 

sú
c 
đô

ng
 lạ

nh
 

G
ồm

: 
Th
ịt 

trâ
u,

 b
ò,

 l
ợn

 
đô

ng
 l
ạn

h 
và

 t
hị

t 
gi

a 
sú

c 
kh

ác
 đ

ôn
g 

lạ
nh

 
 

 
 

 
 

 
10

10
92

2
Th
ịt 

gi
a 

cầ
m

 đ
ôn

g 
lạ

nh
 

G
ồm

: 
Th
ịt 

gà
 đ

ôn
g 

lạ
nh

 
và

 t
hị

t 
gi

a 
cầ

m
 k

há
c 

(v
ịt,

 
ng

an
, n

gỗ
ng

, c
hi

m
,..

.) 
đô

ng
 

lạ
nh

 
 

 
 

 
 

10
10

93
10

10
93

0
Ph
ụ 

ph
ẩm

 ă
n 
đư
ợc

 s
au

 g
iế

t 
m
ổ 

củ
a 

gi
a 

sú
c 

tư
ơi

 s
ốn

g,
 ư
ớp

 l
ạn

h,
 

ướ
p 
đô

ng
 

G
ồm

: 
Ph
ụ 

ph
ẩm

 ă
n 
đư
ợc

 
sa

u 
gi
ết

 m
ổ 

củ
a 

trâ
u,

 b
ò,

 
lợ

n 
và

 g
ia

 s
úc

 k
há

c,
 t
ươ

i 
số

ng
 ư
ớp

 lạ
nh

, ư
ớp

 đ
ôn

g 
 



 

 44

44

  
44 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
10

10
94

10
10

94
0

Ph
ụ 

ph
ẩm

 ă
n 
đư
ợc

 s
au

 g
iế

t 
m
ổ 

củ
a 

gi
a 

cầ
m

 tư
ơi

 s
ốn

g,
 ư
ớp

 lạ
nh

, 
ướ

p 
đô

ng
 

G
ồm

: 
Ph
ụ 

ph
ẩm

 ă
n 
đư
ợc

 
sa

u 
gi
ết

 m
ổ 

củ
a 

gà
, 

vị
t, 

ng
an

, 
ng
ỗn

g 
và

 g
ia

 c
ầm

 
kh

ác
, t
ươ

i s
ốn

g,
 ư
ớp

 lạ
nh

, 
ướ

p 
đô

ng
 

 
 

 
 

 
10

10
95

 
Lô

ng
, d

a 
củ

a 
gi

a 
sú

c,
 g

ia
 c
ầm

 
  

 
 

 
 

 
 

10
10

95
1

Lô
ng

 c
ủa

 g
ia

 sú
c,

 g
ia

 c
ầm

 
G
ồm

: 
Lô

ng
 l
ợn

, 
gà

, 
vị

t, 
ng

an
, n

gỗ
ng

, c
hi

m
 v

à 
lô

ng
 

củ
a 

gi
a 

sú
c,

 g
ia

 c
ầm

 k
há

c 
 

 
 

 
 

 
10

10
95

2
D

a 
số

ng
 c
ủa

 g
ia

 sú
c 

G
ồm

: 
D

a 
số

ng
 c
ủa

 t
râ

u,
 

bò
, n

gự
a,

 lừ
a,

 la
, c
ừu

, l
ợn

 
và

 d
a 

số
ng

 c
ủa

 g
ia

 s
úc

 
kh

ác
 

 
 

 
 

 
10

10
96

10
10

96
0

M
ỡ 

số
ng

 c
ủa

 g
ia

 sú
c,

 g
ia

 c
ầm

 
G
ồm

: 
M
ỡ 

lợ
n 

và
 m

ỡ 
gi

a 
cầ

m
, m

ỡ 
trâ

u,
 b

ò,
 c
ừu

, d
ê 

và
 m
ỡ 

gi
a 

sú
c 

kh
ác

 
 

 
 

 
 

10
10

97
 

Sả
n 

ph
ẩm

 từ
 th
ịt 

  
 

 
 

 
 

 
10

10
97

1
Th
ịt 

và
 p

hụ
 p

hẩ
m

 d
ạn

g 
th
ịt 
ăn

 
đư
ợc

 s
au

 g
iế

t 
m
ổ,

 m
uố

i, 
ng

âm
 

nư
ớc

 m
uố

i, 
sấ

y 
kh

ô 
ho
ặc

 h
un

 
kh

ói
; b
ột

 m
ịn

 v
à 

bộ
t t

hô
 ă

n 
đư
ợc

 

G
ồm

: 
Th
ịt 

trâ
u,

 b
ò,

 l
ợn

 
m

uố
i, 

sấ
y 

kh
ô,

 h
un

 k
hó

i; 
th
ịt 

và
 p

hụ
 p

hẩ
m

 d
ạn

g 
th
ịt 

kh
ác

 ă
n 
đư
ợc

 m
uố

i, 
ng

âm
  



 

 

45 45
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      45
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
từ

 t
hị

t 
ho
ặc

 p
hụ

 p
hẩ

m
 d
ạn

g 
th
ịt 

sa
u 

gi
ết

 m
ổ 

nư
ớc

 m
uố

i, 
sấ

y 
kh

ô 
ho
ặc

 
hu

n 
kh

ói
; 

bộ
t 

m
ịn

 v
à 

bộ
t 

th
ô 

củ
a 

th
ịt 

và
 p

hụ
 p

hẩ
m

 
từ

 th
ịt 

 
 

 
 

 
 

10
10

97
2

X
úc

 x
íc

h 
và

 c
ác

 s
ản

 p
hẩ

m
 tư

ơn
g 

tự
 là

m
 từ

 th
ịt,

 p
hụ

 p
hẩ

m
 h

oặ
c 

tiế
t 

G
ồm

: 
G

iò
, 

ch
ả,

 x
úc

 x
íc

h 
và

 c
ác

 s
ản

 p
hẩ

m
 tư

ơn
g 

tự
 

xú
c 

xí
ch

 l
àm

 t
ừ 

th
ịt,

 p
hụ

 
ph
ẩm

 h
oặ

c 
tiế

t 
 

 
 

 
 

10
10

98
 

Th
ịt 

và
 s
ản

 p
hẩ

m
 từ

 th
ịt 

ch
ế 

bi
ến

, 
bả

o 
qu
ản

 k
há

c 
ch
ưa

 đ
ượ

c 
ph

ân
 

và
o 
đâ

u 

  

 
 

 
 

 
 

10
10

98
1

Th
ịt,

 c
ác

 p
hụ

 p
hẩ

m
 d
ạn

g 
th
ịt 

sa
u 

gi
ết

 m
ổ 

ho
ặc

 ti
ết

, đ
ã 

ch
ế 

bi
ến

 v
à 

bả
o 

qu
ản

 k
há

c 
(tr
ừ 

th
ịt 
đó

ng
 h
ộp

) 

  

 
 

 
 

 
 

10
10

98
2

B
ột

 m
ịn

, 
bộ

t 
th

ô 
và

 b
ột

 v
iê

n,
 t
ừ 

th
ịt 

ho
ặc

 p
hụ

 p
hẩ

m
 d
ạn

g 
th
ịt 

sa
u 

gi
ết

 m
ổ 

kh
ôn

g 
th

íc
h 

hợ
p 

dù
ng

 
là

m
 th
ức

 ă
n 

ch
o 

ng
ườ

i; 
tó

p 
m
ỡ 

Ph
ế 

liệ
u 

và
 p

hế
 t

hả
i 

từ
 

ng
àn

h 
cô

ng
 n

gh
iệ

p 
th
ực

 
ph
ẩm

 

 
 

 
 

 
10

10
99

 
D
ịc

h 
vụ

 c
hế

 b
iế

n,
 b
ảo

 q
uả

n 
th
ịt 

và
 c

ác
 sả

n 
ph
ẩm

 từ
 th
ịt 

kh
ác

 
  



 

 46

46

  
46 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

10
10

99
1

D
ịc

h 
vụ

 n
ấu

 v
à 

ch
uẩ

n 
bị

 k
há

c 
để

 
ph
ục

 v
ụ 

ch
o 

vi
ệc

 s
ản

 x
uấ

t c
ác

 s
ản

 
ph
ẩm

 từ
 th
ịt 

C
hu
ẩn

 b
ị 

ng
uy

ên
 l

iệ
u 

ch
o 

qu
á 

trì
nh

 sả
n 

xu
ất

 

 
 

 
 

 
 

10
10

99
2

D
ịc

h 
vụ

 c
hế

 b
iế

n 
và

 b
ảo

 q
uả

n 
th
ịt 

và
 c

ác
 sả

n 
ph
ẩm

 từ
 th
ịt 

G
ia

 c
ôn

g 
ch
ế 

bi
ến

 v
à 

bả
o 

qu
ản

 th
ịt 

và
 c

ác
 s
ản

 p
hẩ

m
 

từ
 th
ịt 

 
 

10
2 

10
20

 
 

 
 

Th
ủy

 sả
n 

và
 c

ác
 sả

n 
ph
ẩm

 từ
 th
ủy

 
sả

n 
ch
ế 

bi
ến

, b
ảo

 q
uả

n 
 

  

 
 

 
 

10
20

1
 

 
Th
ủy

 sả
n 
đó

ng
 h
ộp

 
  

 
 

 
 

 
10

20
11

10
20

11
0

C
á 

và
 c

ác
 b
ộ 

ph
ận

 c
ủa

 c
á 
đó

ng
 

hộ
p 

G
ồm

: 
C

á 
hồ

i, 
cá

 t
ríc

h,
 c

á 
sa

cd
in

, 
cá

 t
ríc

h 
cơ

m
 h

oặ
c 

cá
 tr

íc
h 

kê
, c

á 
ng
ừ,

 c
á 

th
u,

 
cá

 
trổ

ng
 
đó

ng
 

hộ
p;

 
cá

 
kh

ác
 v

à 
cá

c 
bộ

 p
hậ

n 
củ

a 
cá

 đ
ón

g 
hộ

p 
 

 
 

 
 

 
10

20
19

10
20

19
0

Th
ủy

 h
ải

 s
ản

 đ
ón

g 
hộ

p 
(tr
ừ 

cá
 

đó
ng

 h
ộp

) 
G
ồm

: 
Tô

m
 đ

ón
g 

hộ
p 

và
 

th
ủy

 h
ải

 s
ản

 k
há

c 
đó

ng
 

hộ
p 

 
 

 
 

10
20

2
 

 
Th
ủy

 h
ải

 s
ản

 tư
ơi

, ư
ớp

 lạ
nh

 h
oặ

c 
đô

ng
 lạ

nh
 

  



 

 

47 47
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      47
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
10

20
21

 
Th
ủy

 h
ải

 sả
n 

tư
ơi

, ư
ớp

 lạ
nh

 
  

 
 

 
 

 
 

10
20

21
1

Ph
i l

ê 
cá

 v
à 

cá
c 

lo
ại

 th
ịt 

cá
 k

há
c 

tư
ơi

, ư
ớp

 lạ
nh

 
G
ồm

: c
á 

ki
ếm

, c
á 

ră
ng

 c
ưa

 
và

 c
ác

 lo
ại

 c
á 

kh
ác

 (
kể

 c
ả 

bă
m

 h
oặ

c 
kh

ôn
g 

bă
m

) 
 

 
 

 
 

 
10

20
21

2
G

an
, s
ẹ 

và
 b
ọc

 tr
ứn

g 
cá

 tư
ơi

, ư
ớp

 
lạ

nh
 

  

 
 

 
 

 
10

20
22

 
Th
ủy

 h
ải

 sả
n 
đô

ng
 lạ

nh
 

  
 

 
 

 
 

 
10

20
22

1
C

á 
đô

ng
 lạ

nh
 (t

rừ
 p

hi
 lê

 c
á 

và
 th
ịt 

cá
) 

G
ồm

: 
C

á 
hồ

i 
Th

ái
 B

ìn
h 

D
ươ

ng
, 

cá
 h

ồi
 k

há
c,

 c
á 

dẹ
t, 

cá
 n

gừ
, 

cá
 t

ríc
h,

 c
á 

tu
yế

t, 
cá

 k
iế

m
 đ

ôn
g 

lạ
nh

 
và

 c
á 

kh
ác

 đ
ôn

g 
lạ

nh
 

 
 

 
 

 
 

10
20

22
2

Ph
i l

ê 
đô

ng
 lạ

nh
 

  
 

 
 

 
 

 
10

20
22

3
Th
ịt 

cá
 đ

ôn
g 

lạ
nh

 
  

 
 

 
 

 
 

10
20

22
4

G
an

, s
ẹ 

và
 b
ọc

 tr
ứn

g 
cá

 đ
ôn

g 
lạ

nh
  

 
 

 
 

 
 

10
20

22
5

Th
ủy

 h
ải

 s
ản

 k
há

c 
đô

ng
 lạ

nh
 (t

rừ
 

cá
) 

G
ồm

: t
ôm

, c
ua

 v
à 

cá
c 

lo
ại

 
th
ủy

 h
ải

 s
ản

 k
há

c 
kể

 c
ả 

bộ
t 

m
ịn

, 
bộ

t 
th

ô 
và

 b
ột

 
vi

ên
 c
ủa

 đ
ộn

g 
vậ

t g
iá

p 
xá

c 
th

íc
h 

hợ
p 

là
m

 th
ức

 ă
n 

ch
o 

ng
ườ

i 



 

 48

48

  
48 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

10
20

3
10

20
30

 
Th
ủy

 s
ản

 ư
ớp

 m
uố

i, 
ph
ơi

 k
hô

, 
sấ

y 
kh

ô,
 h

un
 k

hó
i 

  

 
 

 
 

 
 

10
20

30
1

Ph
i 

lê
 c

á 
sấ

y 
kh

ô,
 m

uố
i 

ho
ặc

 
ng

âm
 n
ướ

c 
m

uố
i 

nh
ưn

g 
kh

ôn
g 

hu
n 

kh
ói

 

  

 
 

 
 

 
 

10
20

30
2

G
an

, s
ẹ 

và
 b
ọc

 tr
ứn

g 
cá

 s
ấy

 k
hô

, 
hu

n 
kh

ói
, m

uố
i 

ho
ặc

 n
gâ

m
 n
ướ

c 
m

uố
i; 

bộ
t m

ịn
, b
ột

 th
ô 

và
 b
ột

 v
iê

n 
từ

 c
á 

th
íc

h 
hợ

p 
là

m
 t

hứ
c 
ăn

 c
ho

 
ng
ườ

i 

  

 
 

 
 

 
 

10
20

30
3

C
á 

hu
n 

kh
ói

, k
ể 

cả
 p

hi
 lê

 c
á 

hu
n 

kh
ói

 
  

 
 

 
 

 
 

10
20

30
4

Đ
ộn

g 
vậ

t 
th

ân
 

m
ềm

 
sấ

y 
kh

ô,
 

m
uố

i h
oặ

c 
ng

âm
 n
ướ

c 
m

uố
i; 

cá
c 

lo
ại

 đ
ộn

g 
vậ

t 
th
ủy

 s
in

h 
kh

ôn
g 

xư
ơn

g 
số

ng
 

  

 
 

 
 

10
20

4
 

 
N
ướ

c 
m
ắm

, m
ắm

 đ
ặc

  
  

 
 

 
 

 
10

20
41

10
20

41
0

M
ắm

 đ
ặc

 
G
ồm

: 
Th
ủy

 h
ải

 s
ản

 x
ay

 
nh
ỏ 

ho
ặc

 d
ạn

g 
m
ắm

 đ
ặc

 
và

 n
ướ

c 
m
ắm

 c
ô 
đặ

c 
 

 
 

 
 

10
20

42
10

20
42

0
N
ướ

c 
m
ắm

 -
 t

rừ
 s
ản

 p
hẩ

m
 n
ướ

c 
m
ắm

 c
ô 
đặ

c 
(q

uy
 c

hu
ẩn

 1
60 
đạ

m
) 

  



 

 

49 49
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      49
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

10
20

9
 

 
Th
ủy

 h
ải

 sả
n 

ch
ế 

bi
ến

 k
há

c 
  

 
 

 
 

 
10

20
91

 
Th
ủy

 h
ải

 sả
n 

ch
ế 

bi
ến

 k
há

c 
  

 
 

 
 

 
 

10
20

91
1

Th
ủy

 h
ải

 s
ản

 đ
ã 
đư
ợc

 c
hế

 b
iế

n 
bả

o 
qu
ản

 k
há

c 
dù

ng
 là

m
 th

ức
 ă

n 
ch

o 
ng
ườ

i 

  

 
 

 
 

 
 

10
20

91
2

Th
ủy

 h
ải

 sả
n 

ch
ế 

bi
ến

 k
há

c 
kh

ôn
g 

th
íc

h 
hợ

p 
là

m
 th
ức

 ă
n 

ch
o 

ng
ườ

i 
G
ồm

: B
ột

 m
ịn

, b
ột

 th
ô 

và
 

bộ
t 

vi
ên

 t
ừ 

cá
 h

ay
 đ
ộn

g 
vậ

t g
iá

p 
xá

c,
 đ
ộn

g 
vậ

t t
hâ

n 
m
ềm

 h
ay

 đ
ộn

g 
vậ

t 
th
ủy

 
si

nh
 

kh
ôn

g 
xư
ơn

g 
số

ng
 

kh
ác

 k
hô

ng
 th

íc
h 

hợ
p 

là
m

 
th
ức

 ă
n 

ch
o 

ng
ườ

i 
và

 s
ản

 
ph
ẩm

 từ
 c

á 
ho
ặc

 đ
ộn

g 
vậ

t 
gi

áp
 x

ác
, 
độ

ng
 v
ật

 t
hâ

n 
m
ềm

 h
oặ

c 
độ

ng
 v
ật

 t
hủ

y 
si

nh
 

kh
ôn

g 
xư
ơn

g 
số

ng
 

kh
ác

 k
hô

ng
 th

íc
h 

hợ
p 

là
m

 
th
ức

 ă
n 

ch
o 

ng
ườ

i 
 

 
 

 
 

10
20

92
 

D
ịc

h 
vụ

 c
hế

 b
iế

n 
th
ủy

 h
ải

 sả
n 

  
 

 
 

 
 

 
10

20
92

1
D
ịc

h 
vụ

 c
hu
ẩn

 b
ị 

ch
o 

ch
ế 

bi
ến

 
th
ủy

 h
ải

 sả
n 

G
ia

 c
ôn

g 
ch

uẩ
n 

bị
 c

ho
 c

hế
 

bi
ến

 th
ủy

 h
ải

 sả
n 

 
 

 
 

 
 

10
20

92
2

D
ịc

h 
vụ

 c
hế

 b
iế

n,
 b
ảo

 q
uả

n 
th
ủy

 
sả

n 
 

G
ia

 c
ôn

g 
ch
ế 

bi
ến

, 
bả

o 
qu
ản

 th
ủy

 sả
n 



 

 50

50

  
50 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

10
3 

10
30

 
 

 
 

R
au

, q
uả

 c
hế

 b
iế

n 
 

  
 

 
 

 
10

30
1

10
30

10
 

R
au

, q
uả

 đ
ón

g 
hộ

p 
 

  
 

 
 

 
 

 
10

30
10

1
R

au
 đ

ón
g 

hộ
p 

(tr
ừ 

nấ
m

) 
G
ồm

: R
au

 đ
ồn

g 
nh
ất

, d
ưa

 
ch

uộ
t, 

cà
 

ch
ua

, 
cà

 
rố

t, 
kh

oa
i 

tâ
y,

 
đậ

u 
hà

 
la

n,
 

m
ăn

g 
tâ

y,
 n

gô
 n

gọ
t 
đó

ng
 

hộ
p;

 r
au

 k
há

c 
và

 h
ỗn

 h
ợp

 
cá

c 
lo
ại

 ra
u 
đó

ng
 h
ộp

 
 

 
 

 
 

 
10

30
10

2
N
ấm

 đ
ón

g 
hộ

p 
G
ồm

: 
N
ấm

 
th

uộ
c 

ch
i 

A
ga

ric
us

, n
ấm

 c
ủ 
đó

ng
 h
ộp

 
và

 n
ấm

 k
há

c đ
ón

g 
hộ

p 
 

 
 

 
 

 
10

30
10

3
Q

uả
 v

à 
hạ

t đ
ón

g 
hộ

p 
G
ồm

: 
D
ứa

, 
vả

i, 
ch

uố
i 

đó
ng

 h
ộp

; q
uả

 v
à 

hạ
t k

há
c 

đó
ng

 h
ộp

 
 

 
 

 
10

30
9

 
 

R
au

 q
uả

 c
hế

 b
iế

n 
kh

ác
 

  
 

 
 

 
 

10
30

91
 

R
au

, q
uả

 ư
ớp

 lạ
nh

 
  

 
 

 
 

 
 

10
30

91
1

R
au

 v
à 

nấ
m

 ư
ớp

 lạ
nh

 
  

 
 

 
 

 
 

10
30

91
2

Q
uả

 v
à 

hạ
t ư
ớp

 lạ
nh

 
  

 
 

 
 

 
10

30
92

 
R

au
, q

uả
, h
ạt

 k
hô

 
  

 
 

 
 

 
 

10
30

92
1

R
au

 k
hô

 
G
ồm

: H
àn

h,
 tỏ

i, 
nấ

m
, m

ộc
 

nh
ĩ, 
đậ

u 
kh

ô 
và

 r
au

 k
hô

 
kh

ác
 (n

hư
 ra

u 
m

uố
ng

...
) 



 

 

51 51
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      51
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

10
30

92
2

Q
uả

, h
ạt

 k
hô

 
G
ồm

: D
ừa

, h
ạt

 đ
iề

u,
 c

hu
ối

, 
nh

o 
kh

ô 
và

 c
ác

 l
oạ

i 
qu
ả,

 
hạ

t k
hô

 k
há

c 
 

 
 

 
 

10
30

93
10

30
93

0
N
ướ

c 
ra

u,
 q

uả
 tư
ơi

 
G
ồm

: N
ướ

c 
qu
ả 

ép
 (

kể
 c
ả 

hè
m

 n
ho

) 
và

 n
ướ

c 
ra

u 
ép

, 
ch
ưa

 l
ên

 m
en

 h
oặ

c 
ch
ưa

 
ph

a 
rư
ợu

 h
ay

 c
hấ

t 
ng
ọt

 
kh

ác
. G

ồm
: n
ướ

c 
cà

 c
hu

a,
 

ca
m

, 
ch

an
h,

 
qu

ít,
 

bư
ởi

, 
nh

o,
 d
ứa

, 
tá

o 
tư
ơi

; 
nư
ớc

 
hỗ

n 
hợ

p 
ra

u 
và

 q
uả

 tư
ơi

 v
à 

nư
ớc

 ra
u,

 q
uả

 tư
ơi

 k
há

c 
 

 
 

 
 

10
30

94
10

30
94

0
Ph
ụ 

ph
ẩm

 c
òn

 l
ại

 s
au

 k
hi

 c
hế

 
bi
ến

 v
à 

bả
o 

qu
ản

 ra
u 

qu
ả 

  

 
 

 
 

 
10

30
99

 
D
ịc

h 
vụ

 c
hu
ẩn

 b
ị v

à 
ch
ế 

bi
ến

 ra
u 

qu
ả 

 
  

 
 

 
 

 
 

10
30

99
1

D
ịc

h 
vụ

 c
hu
ẩn

 b
ị 

ch
o 

ch
ế 

bi
ến

 
ra

u 
và

 q
uả

 
G

ia
 c

ôn
g 

ch
uẩ

n 
bị

 c
ho

 c
hế

 
bi
ến

 ra
u 

và
 q

uả
 

 
 

 
 

 
 

10
30

99
9

D
ịc

h 
vụ

 c
hế

 b
iế

n 
ra

u 
và

 q
uả

 
G

ia
 c

ôn
g 

ch
ế 

bi
ến

 r
au

 v
à 

qu
ả 

 
 

10
4 

10
40

 
10

40
0

 
 

D
ầu

, m
ỡ 
độ

ng
, t

hự
c 

vậ
t c

hế
 b

iế
n 

  
 

 
 

 
 

10
40

01
10

40
01

0
D
ầu

, 
m
ỡ 
độ

ng
 v
ật

 t
hô

 v
à 

ph
ân

 
đo
ạn

 c
ủa

 c
hú

ng
 

G
ồm

: S
te

ar
in

 m
ỡ 

lợ
n,

 d
ầu

 
m
ỡ 

lợ
n,

 o
le

os
te

ar
in

, d
ầu

  



 

 52

52

  
52 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

ol
eo

 
và

 
dầ

u 
m
ỡ 

bò
 

(ta
llo

w
), 

ch
ưa

 
nh
ũ 

hó
a,

 
ch
ưa

 p
ha

 t
rộ

n 
ho
ặc

 c
hư

a 
ch
ế 

bi
ến

 c
ác

h 
kh

ác
; 

dầ
u 

ga
n 

cá
 v

à 
cá

c 
ph

ân
 đ

oạ
n 

củ
a 

ch
ún

g;
 m
ỡ,

 d
ầu

 v
à 

cá
c 

ph
ân

 đ
oạ

n 
củ

a 
ch

ún
g,

 c
ủa

 
cá

 (
trừ

 d
ầu

 g
an

 c
á)

, 
củ

a 
cá

c 
lo
ại

 đ
ộn

g 
vậ

t 
có

 v
ú 

số
ng

 ở
 b

iể
n;

 m
ỡ 

lô
ng

 v
à 

ch
ất

 b
éo

 t
hu

 đ
ượ

c 
từ

 m
ỡ 

lô
ng

 (
kể

 c
ả 

la
no

lin
); 

m
ỡ 

và
 d
ầu

 đ
ộn

g 
vậ

t 
kh

ác
 v

à 
cá

c 
ph

ân
 đ

oạ
n 

củ
a 

ch
ún

g 
đã

 
ho
ặc

 
ch
ưa

 
tin

h 
ch
ế 

nh
ưn

g 
kh

ôn
g 

th
ay

 đ
ổi

 v
ề 

m
ặt

 h
óa

 h
ọc

 
 

 
 

 
 

10
40

02
 

D
ầu

, m
ỡ 

th
ực

 v
ật

 c
hế

 b
iế

n 
  

 
 

 
 

 
 

10
40

02
1

D
ầu

 th
ực

 v
ật

 th
ô 

G
ồm

: 
D
ầu

 đ
ậu

 n
àn

h,
 l
ạc

, 
ôl

iu
, h
ạt

 h
ướ

ng
 d
ươ

ng
, h
ạt

 
bô

ng
, h

ạt
 c
ải

, c
ọ,

 d
ừa

 t
hô

 
và

 d
ầu

 t
hự

c 
vậ

t 
dạ

ng
 t

hô
 

kh
ác

 



 

 

53 53
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      53
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

10
40

02
2

D
ầu

, m
ỡ 

th
ực

 v
ật

 ti
nh

 lu
yệ

n 
G
ồm

: 
D
ầu

 đ
ậu

 n
àn

h,
 l
ạc

, 
ôl

iu
, h
ạt

 h
ướ

ng
 d
ươ

ng
, h
ạt

 
bô

ng
, h
ạt

 c
ải

, c
ọ,

 d
ừa

 ti
nh

 
lu

yệ
n 

và
 d
ầu

, m
ỡ 

th
ực

 v
ật

 
tin

h 
lu

yệ
n 

kh
ác

 
 

 
 

 
 

10
40

03
10

40
03

0
D
ầu

, 
m
ỡ 
độ

ng
 t

hự
c 

vậ
t 

và
 c

ác
 

ph
ân

 
đo
ạn

 
củ

a 
ch

ún
g 

đã
 

qu
a 

hi
đr

ô 
hó

a,
 e

st
e 

hó
a 

nh
ưn

g 
ch
ưa

 
ch
ế 

bi
ến

 th
êm

 

Đ
ã 

ho
ặc

 c
hư

a 
tin

h 
ch
ế 

 

 
 

 
 

 
10

40
04

10
40

04
0

B
ơ 

th
ực

 v
ật

 (
M

ar
ga

rin
 v

à 
m
ỡ 

tư
ơn

g 
tự

 c
ó 

th
ể 
ăn

 đ
ượ

c)
 

  

 
 

 
 

 
10

40
05

 
C

hế
 p

hẩ
m

 v
à 

ph
ụ 

ph
ẩm

 c
hế

 b
iế

n 
dầ

u,
 m
ỡ 
độ

ng
 th
ực

 v
ật

 
  

 
 

 
 

 
 

10
40

05
1

C
hế

 p
hẩ

m
 v

à 
ph
ụ 

ph
ẩm

 c
hế

 b
iế

n 
th

ô 
từ

 d
ầu

, m
ỡ 
độ

ng
 th
ực

 v
ật

 
G
ồm

: 
xơ

 d
ín

h 
hạ

t 
bô

ng
; 

kh
ô 

dầ
u 

và
 p

hế
 l

iệ
u 

rắ
n 

kh
ác

; 
bộ

t 
m
ịn

 v
à 

bộ
t 

th
ô 

từ
 c

ác
 lo
ại

 h
ạt

 h
oặ

c 
qu
ả 

có
 

dầ
u,

 t
rừ

 b
ột

 v
à 

bộ
t 

th
ô 

từ
 

hạ
t m

ù 
tạ

t 
 

 
 

 
 

 
10

40
05

2
C

hế
 p

hẩ
m

 v
à 

ph
ụ 

ph
ẩm

 c
hế

 b
iế

n 
tin

h 
từ

 d
ầu

, m
ỡ 
độ

ng
 th
ực

 v
ật

 
G
ồm

: 
sá

p 
th
ực

 v
ật

; 
ch
ất

 
nh
ờn

, 
bã

, 
cặ

n 
cò

n 
lạ

i 
sa

u 
qu

á 
tr

ìn
h 

xử
 lý

 c
ác

 c
hấ

t  



 

 54

54

  
54 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

bé
o 

ho
ặc

 
sá

p 
độ

ng
 

vậ
t 

ho
ặc

 th
ực

 v
ật

 
 

 
 

 
 

10
40

09
10

40
09

0
D
ịc

h 
vụ

 c
hế

 b
iế

n 
dầ

u 
và

 m
ỡ 

 
G

ia
 c

ôn
g 

ch
ế 

bi
ến

 d
ầu

 v
à 

m
ỡ 

 
 

10
5 

10
50

 
10

50
0

 
 

Sữ
a 

và
 c

ác
 sả

n 
ph
ẩm

 từ
 sữ

a 
  

 
 

 
 

 
10

50
01

 
Sữ

a 
 

  
 

 
 

 
 

 
10

50
01

1
Sữ

a 
và

 k
em

 c
hư

a 
cô

 đ
ặc

, 
ch
ưa

 
ph

a 
th

êm
 đ

ườ
ng

 v
à 

ch
ất

 n
gọ

t 
kh

ác
 

G
ồm

: S
ữa

 v
à 

ke
m

 c
hư

a 
cô

 
đặ

c,
 c

hư
a 

ph
a 

th
êm

 đ
ườ

ng
 

và
 c

hấ
t n

gọ
t k

há
c,

 c
ó 

hà
m

 
lư
ợn

g 
ch
ất

 b
éo

 k
hô

ng
 q

uá
 

6%
 tí

nh
 th

eo
 tr
ọn

g 
lư
ợn

g;
 

sữ
a 

và
 k

em
 c

hư
a 

cô
 đ
ặc

, 
ch
ưa

 p
ha

 t
hê

m
 đ
ườ

ng
 v

à 
ch
ất

 n
gọ

t 
kh

ác
, 

có
 h

àm
 

lư
ợn

g 
ch
ất

 b
éo

 t
rê

n 
6%

 
tín

h 
th

eo
 tr
ọn

g 
lư
ợn

g 
 

 
 

 
 

 
10

50
01

2
Sữ

a 
và

 k
em

 d
ạn

g 
bộ

t, 
hạ

t 
ho
ặc

 
th
ể 

rắ
n 

kh
ác

 
G
ồm

: 
Sữ

a 
và

 k
em

 d
ạn

g 
bộ

t, 
hạ

t 
ho
ặc

 c
ác

 t
hể

 r
ắn

 
kh

ác
 c

ó 
hà

m
 l
ượ

ng
 c

hấ
t 

bé
o 

kh
ôn

g 
qu

á 
1,

5%
 t

ín
h 

th
eo

 t
rọ

ng
 l
ượ

ng
; 

sữ
a 

và
 

ke
m

 d
ạn

g 
bộ

t, 
hạ

t h
oặ

c 



 

 

55 55
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      55
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

cá
c 

th
ể 

rắ
n 

kh
ác

 c
ó 

hà
m

 
lư
ợn

g 
ch
ất

 b
éo

 t
rê

n 
1,

5%
 

tín
h 

th
eo

 tr
ọn

g 
lư
ợn

g 
 

 
 

 
 

 
10

50
01

3
B
ơ 

và
 c

ác
 c

hấ
t 

bé
o 

kh
ác

 v
à 

cá
c 

lo
ại

 d
ầu

 c
hế

 từ
 s
ữa

; c
hấ

t p
hế

t b
ơ 

sữ
a 

G
ồm

: 
B
ơ,

 
ch
ất

 
ph
ết

 
bơ

 
sữ

a,
 c

hấ
t b

éo
 k

há
c 

và
 c

ác
 

lo
ại

 d
ầu

 c
hế

 từ
 sữ

a 
 

 
 

 
 

 
10

50
01

4
Ph

o 
m

át
 v

à 
sữ

a 
đô

ng
 d

ùn
g 

là
m

 
ph

o 
m

át
 

  

 
 

 
 

 
 

10
50

01
5

C
ác

 sả
n 

ph
ẩm

 sữ
a 

kh
ác

 
G
ồm

: 
Sữ

a 
ho
ặc

 k
em

 c
ô 

đặ
c 

có
 

ho
ặc

 
kh

ôn
g 

có
 

đư
ờn

g 
kh

ác
 (

trừ
 t

hể
 r
ắn

); 
sữ

a 
ch

ua
, s
ữa

 v
à 

ke
m

 l
ên

 
m

en
 h

oặ
c 

ax
it 

hó
a;

 c
as

ei
n;

 
w

he
y;

 la
ct

oz
a, 

xi
 r

ô 
la

ct
oz

a 
và

 c
ác

 s
ản

 p
hẩ

m
 c

ó 
ch
ứa

 
th

àn
h 

ph
ần

 s
ữa

 t
ự 

nh
iê

n 
ch
ưa

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 
 

 
 

 
 

10
50

02
10

50
02

0
D
ịc

h 
vụ

 c
hế

 b
iế

n 
sữ

a 
và

 c
ác

 s
ản

 
ph
ẩm

 từ
 sữ

a 
G

ia
 c

ôn
g 

ch
ế 

bi
ến

 s
ữa

 v
à 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 từ
 sữ

a 
 

 
 

 
 

10
50

03
 

K
em

 lạ
nh

 (i
ce

 - 
cr

ea
m

) v
à 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 
tư
ơn

g 
tự

 
kh

ác
 

có
 

ho
ặc

 
kh

ôn
g 

ch
ứa

 c
a 

ca
o 

  



 

 56

56

  
56 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

10
50

03
1

K
em

 lạ
nh

 (i
ce

 - 
cr

ea
m

) v
à 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 tư
ơn

g 
tự

 k
há

c 
C

ó 
ho
ặc

 k
hô

ng
 c

hứ
a 

ca
 

ca
o 

 
 

 
 

 
 

10
50

03
2

D
ịc

h 
vụ

 c
hế

 b
iế

n 
ke

m
 

G
ia

 c
ôn

g 
ch
ế 

bi
ến

 k
em

 
 

 
10

6 
 

 
 

 
Sả

n 
ph
ẩm

 x
ay

 x
át

 v
à 

sả
n 

xu
ất

 b
ột

 
  

 
 

 
10

61
 

10
61

0
10

61
00

 
Sả

n 
ph
ẩm

 x
ay

 x
át

 v
à 

sả
n 

xu
ất

 b
ột

 
th

ô 
  

 
 

 
 

 
 

10
61

00
1

G
ạo

 x
ay

 x
át

 
G
ồm

: 
G
ạo

 l
ứt

; g
ạo

 đ
ã 

xá
t 

to
àn

 
bộ

 
ho
ặc

 
sơ

 
bộ

 
đã

 
ho
ặc

 c
hư

a 
đá

nh
 b

ón
g 

hạ
t 

ho
ặc

 h
ồ;

 tấ
m

 
 

 
 

 
 

 
10

61
00

2
B
ột

 n
gũ

 c
ốc

 v
à 

ra
u;

 h
ỗn

 h
ợp

 b
ột

 
ng
ũ 

cố
c 

và
 ra

u 
G
ồm

: 
B
ột

 
m
ỳ 

ho
ặc

 
bộ

t 
m

es
lin

; 
bộ

t 
ng
ũ 

cố
c 

(tr
ừ 

bộ
t 

m
ỳ 

ho
ặc

 b
ột

 m
es

lin
); 

bộ
t, 

bộ
t m

ịn
 v

à 
bộ

t t
hô

 c
hế

 
bi
ến

 từ
 r

au
 đ
ậu

 k
hô

, t
ừ 

cọ
 

sa
go

, 
từ

 r
ễ 

củ
 h

oặ
c 

th
ân

 
củ

; b
ột

 tr
ộn

 v
à 

bộ
t n

hà
o 
để

 
ch
ế 

bi
ến

 t
hà

nh
 

cá
c 

lo
ại

 
bá

nh
 

 
 

 
 

 
 

10
61

00
3

N
gũ

 c
ốc

 d
ạn

g 
tấ

m
, d

ạn
g 

bộ
t 

th
ô 

và
 b
ột

 v
iê

n 
  

 
 

 
 

 
 

10
61

00
4

Sả
n 

ph
ẩm

 n
gũ

 c
ốc

 k
há

c 
G
ồm

: 
N

gũ
 c
ốc

 đ
ượ

c 
ch
ế 

bi
ến

 th
eo

 c
ác

h 
kh

ác
 v

à 
th
ức

 



 

 

57 57
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      57
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

ăn
 c

hế
 b

iế
n 

từ
 q

uá
 tr

ìn
h 

nổ
 

ho
ặc

 ra
ng

 n
gũ

 c
ốc

 h
oặ

c 
từ

 
cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

 n
gũ

 c
ốc

 
 

 
 

 
 

 
10

61
00

5
C

ám
, t
ấm

 v
à 

cá
c 

ch
ất

 c
òn

 lạ
i k

há
c 

từ
 c

hế
 b

iế
n 

ng
ũ 

cố
c 

Ở
 

dạ
ng

 
bộ

t 
vi

ên
 

ho
ặc

 
kh

ôn
g 
ở 

dạ
ng

 b
ột

 v
iê

n,
 th

u 
đư
ợc

 
từ

 
qu

á 
trì

nh
 

gi
ần

, 
sà

ng
, 

râ
y,

 
xa

y 
xá

t 
ho
ặc

 
ch
ế 

bi
ến

 c
ác

h 
kh

ác
 từ

 c
ác

 
lo
ại

 n
gũ

 c
ốc

 h
ay

 c
ác

 l
oạ

i 
câ

y 
họ

 đ
ậu

 
 

 
 

 
 

 
10

61
00

9
D
ịc

h 
vụ

 x
ay

 x
át

 v
à 

sả
n 

xu
ất

 b
ột

 
th

ô 
G

ia
 c

ôn
g 

xa
y 

xá
t 

và
 s
ản

 
xu
ất

 b
ột

 th
ô 

 
 

 
10

62
 

10
62

0
 

 
Ti

nh
 b
ột

 v
à 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 từ
 ti

nh
 

bộ
t 

  

 
 

 
 

 
10

62
01

 
Ti

nh
 b
ột

, i
nu

lin
, g

lu
te

n 
từ

 b
ột

 m
ỳ,

 
de

xt
rin

 v
à 

cá
c 

lo
ại

 t
in

h 
bộ

t 
qu

a 
ch
ế 

bi
ến

 k
há

c 

  

 
 

 
 

 
 

10
62

01
1

Ti
nh

 b
ột

, i
nu

lin
, g

lu
te

n 
từ

 b
ột

 m
ỳ,

 
de

xt
rin

 v
à 

cá
c 

lo
ại

 t
in

h 
bộ

t 
qu

a 
ch
ế 

bi
ến

 k
há

c 

G
ồm

: 
Ti

nh
 b

ột
 l

úa
 

m
ỳ,

 
ng

ô,
 k

ho
ai

 t
ây

, 
sắ

n,
 d

on
g 

riề
ng

, t
in

h 
bộ

t k
há

c;
 I

-n
u-

lin
; g

lu
te

n 
lú

a 
m
ỳ;

 d
ex

tri
n 

và
 c

ác
 d
ạn

g 
tin

h 
bộ

t 
bi
ến

 
tín

h 
kh

ác
 



 

 58

58

  
58 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

10
62

01
2

C
ác

 s
ản

 p
hẩ

m
 t
ừ 

tin
h 

bộ
t 

sắ
n 

và
 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 th
ay

 th
ế 

ch
ế 

bi
ến

 từ
 

tin
h 

bộ
t, 
ở 

dạ
ng

 m
ản

h,
 h
ạt

, 
bộ

t 
xa

y,
 b
ột

 r
ây

 h
ay

 c
ác

 d
ạn

g 
tư
ơn

g 
tự

 

  

 
 

 
 

 
 

10
62

01
3

G
lu

co
za

 v
à 

xi
ro

 g
lu

co
za

, f
ru

ct
oz

a 
và

 x
iro

 f
ru

ct
oz

a,
 đ
ườ

ng
 n

gh
ịc

h 
ch

uy
ển

, 
đư
ờn

g 
và

 
xi

ro
 
đư
ờn

g 
ch
ưa

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 

  

 
 

 
 

 
10

62
02

10
62

02
0

Ph
ụ 

ph
ẩm

 t
ừ 

qu
á 

trì
nh

 s
ản

 x
uấ

t 
tin

h 
bộ

t 
và

 c
ác

 p
hụ

 p
hẩ

m
 t
ươ

ng
 

tự
 

  

 
 

 
 

 
10

62
09

10
62

09
0

D
ịc

h 
vụ

 c
hế

 b
iế

n 
tin

h 
bộ

t  
G

ia
 c

ôn
g 

ch
ế 

bi
ến

 ti
nh

 b
ột

 
 

 
10

7 
 

 
 

 
Th
ực

 p
hẩ

m
 k

há
c 

  
 

 
 

10
71

 
10

71
0

 
 

B
án

h 
là

m
 từ

 b
ột

 
  

 
 

 
 

 
10

71
01

 
B

án
h 

m
ỳ,

 b
án

h 
tư
ơi

 
  

 
 

 
 

 
 

10
71

01
1

B
án

h 
m
ỳ 

 
G
ồm

: 
B

án
h 

m
ỳ 

gi
òn

 v
à 

bá
nh

 
cá

c 
lo
ại

 
tư
ơn

g 
tự

 
(n

hư
 b

án
h 

bí
t 

cố
t, 

bá
nh

 
m
ỳ 

nư
ớn

g,
..)

 
 

 
 

 
 

 
10

71
01

2
Bá

nh
 tư
ơi

 (n
hư

: b
án

h 
nư
ớn

g,
 b

án
h 

dẻ
o,

 b
án

h 
ga

to
, b

án
h 

cố
m

…
) 

  



 

 

59 59
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      59
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

10
71

01
9

D
ịc

h 
vụ

 l
àm

 b
án

h 
m
ỳ 

và
 b

án
h 

tư
ơi

 
G

ia
 c

ôn
g 

là
m

 b
án

h 
m
ỳ 

và
 

bá
nh

 tư
ơi

 
 

 
 

 
 

10
71

02
 

B
án

h 
là

m
 từ

 b
ột

 b
ảo

 q
uả

n 
đư
ợc

 
  

 
 

 
 

 
 

10
71

02
1

B
án

h 
qu

y,
 b

án
h 

xố
p 

G
ồm

: B
án

h 
qu

y,
 b

án
h 

qu
ế 

và
 b

án
h 

ke
m

 x
ốp

 
 

 
 

 
 

 
10

71
02

2
B

án
h 

sn
ac

k 
  

 
 

 
 

 
 

10
71

02
3

B
án

h 
là

m
 t
ừ 

bộ
t 

kh
ác

 b
ảo

 q
uả

n 
đư
ợc

 
  

 
 

 
 

 
 

10
71

02
9

D
ịc

h 
vụ

 c
hế

 b
iế

n 
bá

nh
 từ

 b
ột

 b
ảo

 
qu
ản

 đ
ượ

c 
G

ia
 c

ôn
g 

ch
ế 

bi
ến

 b
án

h 
từ

 
bộ

t b
ảo

 q
uả

n 
đư
ợc

 
 

 
 

10
72

 
10

72
0

 
 

Đ
ườ

ng
 

  
 

 
 

 
 

10
72

01
 

Đ
ườ

ng
 t

hô
 v

à 
đư
ờn

g 
tin

h 
lu

yệ
n,

 
đư
ờn

g 
m
ật

 
  

 
 

 
 

 
 

10
72

01
1

Đ
ườ

ng
 th

ô 
G
ồm

: 
Đ
ườ

ng
 m

ía
, 
đư
ờn

g 
củ

 c
ải

 v
à 
đư
ờn

g 
th

ô 
kh

ác
 

 
 

 
 

 
 

10
72

01
2

Đ
ườ

ng
 ti

nh
 lu

yệ
n 

  
 

 
 

 
 

 
10

72
01

3
Đ
ườ

ng
 c

ó 
ph

a 
th

êm
 c

hấ
t 

hư
ơn

g 
liệ

u,
 c

hấ
t t
ạo

 m
àu

 
  

 
 

 
 

 
10

72
02

10
72

02
0

B
ã 

và
 p

hụ
 p

hẩ
m

 t
ro

ng
 q

uá
 t

rìn
h 

sả
n 

xu
ất

 đ
ườ

ng
 (m

ật
 đ
ườ

ng
) 

  

 
 

 
 

 
10

72
09

10
72

09
0

D
ịc

h 
vụ

 sả
n 

xu
ất

 đ
ườ

ng
 

G
ia

 c
ôn

g 
sả

n 
xu
ất

 đ
ườ

ng
 

 
 

 
10

73
 

10
73

0
 

 
C

a 
ca

o 
m
ềm

, s
ôc

ôl
a 

và
 m
ứt

 k
ẹo

 
  



 

 60

60

  
60 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
10

73
01

10
73

01
0

C
a 

ca
o 

m
ềm

, 
bơ

 c
a 

ca
o,

 b
ột

 c
a 

ca
o 

 
G
ồm

: C
a 

ca
o 

m
ềm

, b
ơ 

ca
 

ca
o,

 b
ột

 c
a 

ca
o 

ch
ưa

 p
ha

 
th

êm
 
đư
ờn

g 
ho
ặc

 
ch
ất

 
ng
ọt

 k
há

c 
và

 b
ột

 c
a 

ca
o 

có
 

đư
ờn

g 
ho
ặc

 c
hấ

t n
gọ

t k
há

c 
 

 
 

 
 

10
73

02
 

Sô
 c

ô 
la

 v
à 

m
ứt

 k
ẹo

 
  

 
 

 
 

 
 

10
73

02
1

Sô
 c

ô 
la

 v
à 

cá
c 

ch
ế 

ph
ẩm

 c
ó 

ca
 

ca
o 

(tr
ừ 

bộ
t c

a 
ca

o 
có

 đ
ườ

ng
) 

  

 
 

 
 

 
 

10
73

02
2

B
án

h,
 m
ứt

, k
ẹo

 c
ó 
đư
ờn

g 
(g
ồm

 c
ả 

sô
 c

ô 
la

 tr
ắn

g)
, k

hô
ng

 c
hứ

a 
ca

 c
ao

G
ồm

: K
ẹo

 c
ao

 s
u 
đã

 h
oặ

c 
ch
ưa

 
bọ

c 
đư
ờn

g;
 

kẹ
o 

cứ
ng

, 
kẹ

o 
m
ềm

; 
m
ứt

 c
ác

 
lo
ại

 
(g
ồm

 
cả

 
m
ứt

 
qu
ả)

; 
th
ạc

h 
và

 b
án

h,
 m
ứt

, k
ẹo

 c
ó 

đư
ờn

g 
kh

ác
 

 
 

 
 

 
10

73
03

10
73

03
0

V
ỏ 

qu
ả,

 v
ỏ 

hạ
t, 

vỏ
 lụ

a 
và

 c
ác

 p
hụ

 
ph
ẩm

 c
a 

ca
o 

kh
ác

 
  

 
 

 
 

 
10

73
09

10
73

09
0

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t c
a 

ca
o 

m
ềm

, s
ô 

cô
 la

 v
à 

m
ứt

 k
ẹo

 
G

ia
 c

ôn
g 

sả
n 

xu
ất

 c
a 

ca
o 

m
ềm

, s
ô 

cô
 la

 v
à 

m
ứt

 k
ẹo

 
 

 
 

10
74

 
10

74
0

 
 

M
ỳ 
ốn

g,
 m

ỳ 
sợ

i 
và

 s
ản

 p
hẩ

m
 

tư
ơn

g 
tự

 
  

 
 

 
 

 
10

74
01

10
74

01
0

M
ỳ 

từ
 b
ột

 m
ỳ 

số
ng

 
G
ồm

: 
m
ỳ 

th
an

h,
 m

ỳ 
ốn

g,
 

m
ỳ 

xo
ắn

 v
à 

m
ỳ 

cu
ộn

 



 

 

61 61
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      61
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
10

74
02

 
M
ỳ 
ăn

 l
iề

n,
 m

ỳ 
sợ

i 
và

 c
ác

 l
oạ

i 
tư
ơn

g 
tự

 
  

 
 

 
 

 
 

10
74

02
1

M
ỳ,

 p
hở

, m
iế

n,
 b

ún
, c

há
o 
ăn

 li
ền

 
  

 
 

 
 

 
 

10
74

02
2

B
ún

, b
án

h 
ph
ở 

tư
ơi

 
  

 
 

 
 

 
 

10
74

02
3

M
iế

n,
 b

án
h 
đa

 k
hô

 v
à 

cá
c 

lo
ại

 
tư
ơn

g 
tự

 (g
ồm

 c
ả 

bá
nh

 p
hồ

ng
 c

ác
 

lo
ại

) 

  

 
 

 
 

 
10

74
09

10
74

09
0

D
ịc

h 
vụ

 c
hế

 b
iế

n 
m
ỳ 
ốn

g,
 m
ỳ 
ăn

 
liề

n,
 m
ỳ 

sợ
i v

à 
cá

c 
lo
ại

 tư
ơn

g 
tự

 
G

ia
 c

ôn
g 

ch
ế 

bi
ến

 m
ỳ 
ốn

g,
 

m
ỳ 
ăn

 li
ền

, m
ỳ 

sợ
i v

à 
cá

c 
lo
ại

 tư
ơn

g 
tự

 
 

 
 

10
75

 
10

75
0

 
 

M
ón

 ă
n,

 th
ức

 ă
n 

ch
ế 

bi
ến

 sẵ
n 

  
 

 
 

 
 

10
75

01
10

75
01

0
M

ón
 ă

n 
ho
ặc

 b
ữa

 ă
n 

ch
ế 

bi
ến

 sẵ
n 

G
ồm

: M
ón

 ă
n 

ho
ặc

 b
ữa

 ă
n 

ch
ế 

bi
ến

 s
ẵn

 đ
ượ

c 
là

m
 t
ừ 

th
ịt,

 c
á,

 ra
u;

 c
hu
ẩn

 b
ị m

ón
 

ăn
 (c

hư
a 

ho
àn

 c
hỉ

nh
); 

m
ón

 
ăn

, 
th
ức

 ă
n 

ch
ế 

bi
ến

 s
ẵn

 
kh

ác
 (

ba
o 

gồ
m

 c
ả 

bá
nh

 
pi

za
 đ

ôn
g 

lạ
nh

) 
 

 
 

 
 

10
75

09
10

75
09

0
D
ịc

h 
vụ

 c
hế

 b
iế

n 
m

ón
 ă

n,
 th
ức

 ă
n 

ch
ế 

bi
ến

 sẵ
n 

G
ia

 c
ôn

g 
ch
ế 

bi
ến

 m
ón

 ă
n,

 
th
ức

 ă
n 

ch
ế 

bi
ến

 sẵ
n 

 
 

 
10

79
 

10
79

0
 

 
Th
ực

 p
hẩ

m
 k

há
c 

ch
ưa

 đ
ượ

c 
ph

ân
 

và
o 
đâ

u 
  



 

 62

62

  
62 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
10

79
01

 
C

à 
ph

ê 
 

  
 

 
 

 
 

 
10

79
01

1
C

à 
ph

ê 
ra

ng
 n

gu
yê

n 
hạ

t 
  

 
 

 
 

 
 

10
79

01
2

C
à 

ph
ê 

G
ồm

: C
à 

ph
ê 

bộ
t c

ác
 lo

ại
 

(g
ồm

 
cả

 
cà

 
ph

ê 
hư
ơn

g 
liệ

u)
; 

cà
 p

hê
 đ

en
 h

òa
 t

an
; 

cà
 p

hê
 h
ỗn

 h
ợp

 h
òa

 t
an

 
(c

hứ
a 

cà
 

ph
ê,

 
đư
ờn

g,
 

sữ
a,

...
)  

 
 

 
 

 
 

10
79

01
9

D
ịc

h 
vụ

 c
hế

 b
iế

n 
cà

 p
hê

 
G

ia
 c

ôn
g 

ch
ế 

bi
ến

 c
à 

ph
ê 

 
 

 
 

 
10

79
02

 
C

hè
 (t

rà
) 

  
 

 
 

 
 

 
10

79
02

1
C

ác
 lo
ại

 c
hè

 (t
rà

) 
G
ồm

: 
C

hè
 

(tr
à)

 
ng

uy
ên

 
cá

ch
 (

nh
ư:

 c
hè

 (
trà

) 
xa

nh
, 

ch
è 

(tr
à)

 đ
en

) 
và

 c
hè

 (
trà

) 
tú

i l
ọc

 
 

 
 

 
 

 
10

79
02

2
C

ác
 s
ản

 p
hẩ

m
 t
ươ

ng
 t
ự 

ch
è 

(tr
à)

 
(n

hư
: c

ác
 lo
ại

 c
hè

 (t
rà

) t
hả

o 
dư
ợc

, 
ch

è 
dâ

y,
 c

hè
 đ
ắn

g,
 a

tis
o.

..)
 

G
ồm

: 
C

hè
 

(tr
à)

 
ng

uy
ên

 
cá

ch
 v

à 
ch

è 
(tr

à)
 tú

i l
ọc

.  

 
 

 
 

 
 

10
79

02
9

D
ịc

h 
vụ

 c
hế

 b
iế

n 
ch

è 
G

ia
 c

ôn
g 

ch
ế 

bi
ến

 c
hè

 
 

 
 

 
 

10
79

03
 

Th
ực

 p
hẩ

m
 k

há
c 

cò
n 

lạ
i 

  
 

 
 

 
 

 
10

79
03

1
B
ột

 d
in

h 
dư
ỡn

g 
  

 
 

 
 

 
 

10
79

03
2

M
ỳ 

ch
ín

h 
  



 

 

63 63
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      63
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

10
79

03
3

B
ột

 n
êm

, v
iê

n 
sú

p,
 b
ột

 sú
p 

  
 

 
 

 
 

 
10

79
03

4
M

uố
i 

ch
ế 

bi
ến

 (
m

uố
i 

iố
t, 

m
uố

i 
tin

h,
 m

uố
i x

ay
, b
ột

 c
an

h,
 b
ột

 g
ia

 
vị

…
) 

  

 
 

 
 

 
 

10
79

03
5

N
ướ

c 
ch
ấm

 c
ác

 l
oạ

i 
(tr
ừ 

nư
ớc

 
m
ắm

) 
G
ồm

: M
ag

i, 
xì

 d
ầu

,…
 

 
 

 
 

 
 

10
79

03
6

G
iấ

m
 v

à 
cá

c 
ch
ất

 t
ha

y 
th
ế 

gi
ấm

 
th

u 
đư
ợc

 từ
 a

xi
t a

ce
tic

 
  

 
 

 
 

 
 

10
79

03
7

N
ướ

c 
xố

t; 
gi

a 
vị

 h
ỗn

 h
ợp

; b
ột

 m
ù 

tạ
c;

 m
ù 

tạ
c 
đã

 đ
ượ

c 
ph

a 
ch
ế 

G
ồm

: N
ướ

c 
xố

t đ
ậu

 tư
ơn

g,
 

tư
ơn

g 
ớt

; 
bộ

t 
m
ịn

 v
à 

th
ô 

từ
 h
ạt

 m
ù 

tạ
t v

à 
m

ù 
tạ

t đ
ã 

ch
ế 

bi
ến

 v
à 

nư
ớc

 x
ốt

 k
há

c 
 

 
 

 
 

 
10

79
03

8
Đ
ậu

 p
hụ

 
  

 
 

 
 

 
 

10
79

03
9

Th
ực

 p
hẩ

m
 c

ha
y,

 th
ực

 p
hẩ

m
 k

há
c 

ch
ưa

 đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 đ

âu
 

G
ồm

: 
C
ơm

 
dừ

a;
 

th
ực

 
ph
ẩm

 c
ha

y;
 m

en
 b

ia
 v

à 
cá

c 
lo
ại

 t
hự

c 
ph
ẩm

 k
há

c 
ch
ưa

 đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 đ

âu
 

 
 

 
 

 
10

79
09

10
79

09
0

D
ịc

h 
vụ

 c
hế

 b
iế

n 
th
ực

 p
hẩ

m
 c

òn
 

lạ
i 

G
ia

 c
ôn

g 
ch
ế 

bi
ến

 t
hự

c 
ph
ẩm

 c
òn

 lạ
i 

 
 

10
8 

10
80

 
10

80
0

 
 

Th
ức

 ă
n 

gi
a 

sú
c,

 g
ia

 c
ầm

 v
à 

th
ủy

 
sả

n 
  

 
 

 
 

 
10

80
01

10
80

01
0

Th
ức

 ă
n 

ch
o 

gi
a 

sú
c 

  



 

 64

64

  
64 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
10

80
02

10
80

02
0

Th
ức

 ă
n 

ch
o 

gi
a 

cầ
m

 
  

 
 

 
 

 
10

80
03

10
80

03
0

Th
ức

 ă
n 

ch
o 

th
ủy

 sả
n 

  
 

 
 

 
 

10
80

04
10

80
04

0
Th
ức

 ă
n 

ch
o 

vậ
t n

uô
i l

àm
 c
ản

h 
  

 
 

 
 

 
10

80
09

10
80

09
0

D
ịc

h 
vụ

 c
hế

 b
iế

n 
th
ức

 ă
n 

ch
o 

gi
a 

sú
c,

 g
ia

 c
ầm

 v
à 

th
ủy

 sả
n 

G
ia

 c
ôn

g 
ch
ế 

bi
ến

 th
ức

 ă
n 

ch
o 

gi
a 

sú
c,

 g
ia

 c
ầm

 v
à 

th
ủy

 sả
n 

 
11

 
11

0 
 

 
 

 
Đ
ồ 

uố
ng

  
  

 
 

 
11

01
 

11
01

0
11

01
00

 
R
ượ

u 
m
ạn

h 
  

 
 

 
 

 
 

11
01

00
1

R
ượ

u 
m
ạn

h 
G
ồm

: 
R
ượ

u 
m
ạn

h 
th

u 
đư
ợc

 từ
 c
ất

 rư
ợu

 v
an

g 
nh

o 
ho
ặc

 r
ượ

u 
bã

 n
ho

; 
rư
ợu

 
w

hi
sk

y;
 rư

ợu
 ru

m
 v

à 
rư
ợu

 
m
ạn

h 
kh

ác
 
đư
ợc

 
cấ

t 
từ

 
m
ật

 m
ía

; r
ượ

u 
gi

n 
và

 rư
ợu

 
cố

i; 
rư
ợu

 v
od

ka
 v

à 
rư
ợu

 
cô

 n
hắ

c;
 rư

ợu
 m

ùi
 v

à 
rư
ợu

 
bổ

; 
rư
ợu

 t
rắ

ng
 c

ó 
độ

 c
ồn

 
từ

 2
5 
độ

 t
rở

 l
ên

 v
à 

rư
ợu

 
kh

ác
 

 
 

 
 

 
 

11
01

00
9

D
ịc

h 
vụ

 sả
n 

xu
ất

 rư
ợu

 m
ạn

h 
G

ia
 c

ôn
g 

sả
n 

xu
ất

 r
ượ

u 
m
ạn

h 
 

 
 

11
02

 
11

02
0

11
02

00
 

R
ượ

u 
va

ng
 

  



 

 

65 65
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      65
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

11
02

00
1

R
ượ

u 
va

ng
 từ

 q
uả

 tư
ơi

 
  

 
 

 
 

 
 

11
02

00
2

R
ượ

u 
từ

 tá
o,

 rư
ợu

 từ
 lê

, r
ượ

u 
sa

kê
 

(đ
ồ 

uố
ng

 c
ó 

cồ
n,

 lê
n 

m
en

 k
hô

ng
 

qu
a 

ch
ưn

g 
cấ

t) 

  

 
 

 
 

 
 

11
02

00
3

R
ượ

u 
kh

ôn
g 

cồ
n 

và
 c

ó 
độ

 c
ồn

 
th
ấp

 
  

 
 

 
 

 
 

11
02

00
4

Sâ
m

 p
an

h,
 v

an
g 

nổ
 

  
 

 
 

 
 

 
11

02
00

9
D
ịc

h 
vụ

 sả
n 

xu
ất

 rư
ợu

 v
an

g 
G

ia
 c

ôn
g 

sả
n 

xu
ất

 r
ượ

u 
va

ng
 

 
 

 
11

03
 

11
03

0
11

03
00

 
B

ia
 v

à 
m
ạc

h 
nh

a 
ủ 

m
en

 b
ia

 
  

 
 

 
 

 
 

11
03

00
1

B
ia

 c
ác

 lo
ại

 
G
ồm

: B
ia

 h
ơi

, b
ia

 tư
ơi

, b
ia

 
đó

ng
 c

ha
i, 

bi
a 
đó

ng
 lo

n 
 

 
 

 
 

 
11

03
00

2
M
ạc

h 
nh

a 
ủ 

m
en

 b
ia

 (m
al

t) 
  

 
 

 
 

 
 

11
03

00
9

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t b
ia

 v
à 

m
ạc

h 
nh

a 
ủ 

m
en

 b
ia

 
G

ia
 c

ôn
g 

sả
n 

xu
ất

 b
ia

 v
à 

m
ạc

h 
nh

a 
ủ 

m
en

 b
ia

 
 

 
 

11
04

 
 

 
 

Đ
ồ 

uố
ng

 k
hô

ng
 c
ồn

, n
ướ

c 
kh

oá
ng

  
 

 
 

 
11

04
1

11
04

10
 

N
ướ

c 
kh

oá
ng

, 
nư
ớc

 
tin

h 
kh

iế
t 

đó
ng

 c
ha

i 
G
ồm

: N
ướ

c 
kh

oá
ng

 c
ó 

ga
, 

nư
ớc

 k
ho

án
g 

kh
ôn

g 
có

 g
a 

và
 n
ướ

c 
tin

h 
kh

iế
t 

 
 

 
 

 
 

11
04

10
1

N
ướ

c 
kh

oá
ng

, n
ướ

c 
tin

h 
kh

iế
t đ

ón
g 

ch
ai

 
  



 

 66

66

  
66 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

11
04

10
9

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t 
nư
ớc

 k
ho

án
g,

 
nư
ớc

 ti
nh

 k
hi
ết

 đ
ón

g 
ch

ai
  

  

 
 

 
 

11
04

2
11

04
20

 
Đ
ồ 

uố
ng

 k
hô

ng
 c
ồn

 
G
ồm

: N
ướ

c 
ng
ọt

 (c
oo

ca
co

la,
 

7u
p,

...
); 

nư
ớc

 c
ó 

vị
 h

oa
 q

uả
 

(c
am

, 
tá

o,
...

); 
nư
ớc

 y
ến

 v
à 

nư
ớc

 b
ổ 

dư
ỡn

g 
kh

ác
; 

bi
a 

kh
ôn

g 
cồ

n 
 

 
 

 
 

 
11

04
20

1
Đ
ồ 

uố
ng

 k
hô

ng
 c
ồn

 
  

 
 

 
 

 
 

11
04

20
9

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t đ
ồ 

uố
ng

 k
hô

ng
 

cồ
n 

  

 
12

 
12

0 
12

00
 

 
 

 
Sả

n 
ph
ẩm

 th
uố

c 
lá

 
  

 
 

 
 

12
00

1
 

 
Th

uố
c 

lá
 

  
 

 
 

 
 

12
00

10
12

00
10

0
Th

uố
c 

lá
 đ

iế
u 

G
ồm

: T
hu
ốc

 lá
 c

ó 
đầ

u 
lọ

c;
 

th
uố

c 
lá

 k
hô

ng
 c

ó 
đầ

u 
lọ

c 
và

 th
uố

c 
lá

 lá
 

 
 

 
 

12
00

9
12

00
90

 
Th

uố
c 

lá
 k

há
c 

  
 

 
 

 
 

 
12

00
90

1
X

ì g
à 

  
 

 
 

 
 

 
12

00
90

2
Th

uố
c 

lá
 sợ

i  
  

 
 

 
 

 
 

12
00

90
3

Lá
 th

uố
c 

lá
 đ

ã 
ch
ế 

bi
ến

 
  

 
 

 
 

 
 

12
00

90
4

Ph
ế 

liệ
u 

lá
 th

uố
c 

lá
 

  
 

 
 

 
 

 
12

00
90

9
D
ịc

h 
vụ

 sả
n 

xu
ất

 th
uố

c 
lá

 
G

ia
 c

ôn
g 

sả
n 

xu
ất

 th
uố

c 
lá

 



 

 

67 67
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      67
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
13

 
 

 
 

 
 

Sả
n 

ph
ẩm

 d
ệt

 
  

 
 

13
1 

 
 

 
 

Sợ
i, 

vả
i 

dệ
t 

th
oi

 s
ản

 p
hẩ

m
 d
ệt

 
ho

àn
 th

iệ
n 

  

 
 

 
13

11
 

 
 

 
Sợ

i  
  

 
 

 
 

13
11

0
 

 
Sợ

i  
  

 
 

 
 

 
13

11
01

 
N

gu
yê

n 
liệ

u 
sợ

i 
  

 
 

 
 

 
 

13
11

01
1

Tơ
 th

ô 
(c

hư
a 

ké
o)

 
  

 
 

 
 

 
 

13
11

01
2

Lô
ng

 đ
ộn

g 
vậ

t đ
ã 
đư
ợc

 tẩ
y 

nh
ờn

 
ho
ặc

 c
ac

bo
n 

hó
a 

  

 
 

 
 

 
 

13
11

01
3

X
ơ 

th
ực

 v
ật

  
G
ồm

: 
X
ơ 

bô
ng

, 
đa

y,
 g

ai
, 

la
nh

, 
dừ

a 
và

 x
ơ 

th
ực

 v
ật

 
kh

ác
 

 
 

 
 

 
 

13
11

01
4

X
ơ 

st
ap

le
 đ

ã 
ch
ải

 t
hô

, 
ch
ải

 k
ỹ 

ho
ặc

 c
hư

a 
gi

a 
cô

ng
 c

ác
h 

kh
ác

 đ
ể 

ké
o 

sợ
i 

G
ồm

: 
X
ơ 

st
ap

le
 t
ổn

g 
hợ

p 
ho
ặc

 n
hâ

n 
tạ

o 
đã

 c
hả

i t
hô

, 
ch
ải

 
kỹ

 
ho
ặc

 
ch
ưa

 
gi

a 
cô

ng
 c

ác
h 

kh
ác

 đ
ể 

ké
o 

sợ
i 

 
 

 
 

 
13

11
02

 
Sợ

i t
ự 

nh
iê

n 
  

 
 

 
 

 
 

13
11

02
1

Sợ
i x

e 
từ

 sợ
i t
ơ 

tằ
m

 
  

 
 

 
 

 
 

13
11

02
2

Sợ
i x

e 
từ

 lô
ng

 đ
ộn

g 
vậ

t 
  

 
 

 
 

 
 

13
11

02
3

Sợ
i 

xe
 t
ừ 

cá
c 

lo
ại

 s
ợi

 t
ự 

nh
iê

n:
 

bô
ng

, đ
ay

, l
an

h,
 g

ai
 d
ừa

, c
ói

 ..
. 

  



 

 68

68

  
68 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

13
11

02
4

C
hỉ

 m
ay

 từ
 n

gu
yê

n 
liệ

u 
tự

 n
hi

ên
 

G
ồm

: C
hỉ

 m
ay

 từ
 b

ôn
g 

và
 

ch
ỉ m

ay
 từ

 n
gu

yê
n 

liệ
u 

tự
 

nh
iê

n 
kh

ác
 

 
 

 
 

 
13

11
03

 
Sợ

i n
hâ

n 
tạ

o 
  

 
 

 
 

 
 

13
11

03
1

C
hỉ

 m
ay

 là
m

 từ
 s
ợi

 tơ
 (

fil
am

en
t) 

và
 sợ

i b
ôn

g 
(s

ta
pl

e)
 n

hâ
n 

tạ
o 

  

 
 

 
 

 
 

13
11

03
2

Sợ
i 

tơ
 (

fil
am

en
t) 

tổ
ng

 h
ợp

 h
oặ

c 
nh

ân
 tạ

o 
  

 
 

 
 

 
 

13
11

03
3

Sợ
i 

từ
 x
ơ 

st
ap

le
 t
ổn

g 
hợ

p,
 c

ó 
tỷ

 
trọ

ng
 c
ủa

 lo
ại

 x
ơ 

nà
y 

từ
 8

5%
 tr
ở 

lê
n 

  

 
 

 
 

 
 

13
11

03
4

Sợ
i 

từ
 x
ơ 

st
ap

le
 n

hâ
n 

tạ
o 

có
 t
ỷ 

trọ
ng

 c
ủa

 lo
ại

 x
ơ 

nà
y 

từ
 8

5%
 tr
ở 

lê
n 

  

 
 

 
 

 
13

11
09

13
11

09
0

D
ịc

h 
vụ

 sả
n 

xu
ất

 sợ
i 

G
ia

 c
ôn

g 
sả

n 
xu
ất

 sợ
i 

 
 

 
13

12
 

13
12

0
 

 
V
ải

 d
ệt

 th
oi

 
  

 
 

 
 

 
13

12
01

 
V
ải

 d
ệt

 th
oi

 từ
 sợ

i t
ự 

nh
iê

n 
 

  
 

 
 

 
 

 
13

12
01

1
V
ải

 d
ệt

 t
ho

i 
từ

 s
ợi

 b
ôn

g 
có

 t
ỷ 

trọ
ng

 b
ôn

g 
từ

 8
5%

 tr
ở 

lê
n 

  

 
 

 
 

 
 

13
12

01
2

V
ải

 d
ệt

 t
ho

i 
từ

 s
ợi

 b
ôn

g 
có

 t
ỷ 

trọ
ng

 b
ôn

g 
từ

 8
5%

 tr
ở 

lê
n 

  



 

 

69 69
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      69
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

13
12

01
9

V
ải

 d
ệt

 th
oi

 k
há

c 
từ

 sợ
i b

ôn
g 

  
 

 
 

 
 

13
12

02
13

12
02

0
V
ải

 d
ệt

 th
oi

 từ
 s
ợi

 tự
 n

hi
ên

 k
há

c 
(tr
ừ 

sợ
i b

ôn
g)

 
G
ồm

: 
V
ải

 d
ệt

 t
ho

i 
từ

 s
ợi

 
tơ

 t
ằm

, 
le

n 
độ

ng
 v
ật

, 
sợ

i 
la

nh
, s
ợi

 đ
ay

 h
oặ

c 
cá

c 
sợ

i 
xơ

 li
be

 d
ệt

 k
há

c 
và

 c
ác

 s
ợi

 
dệ

t 
gố

c 
th
ực

 v
ật

 k
há

c,
 t
ừ 

sợ
i g

iấ
y 

 
 

 
 

 
13

12
03

 
V
ải

 d
ệt

 từ
 sợ

i t
ổn

g 
hợ

p 
ho
ặc

 n
hâ

n 
tạ

o 
  

 
 

 
 

 
 

13
12

03
1

V
ải

 d
ệt

 t
ho

i 
từ

 s
ợi

 t
ơ 

(f
ila

m
en

t) 
tổ

ng
 h
ợp

 h
oặ

c 
nh

ân
 tạ

o 
  

 
 

 
 

 
 

13
12

03
2

V
ải

 d
ệt

 t
ho

i 
từ

 s
ợi

 b
ôn

g 
(s

ta
pl

e)
 

tổ
ng

 h
ợp

 h
oặ

c 
nh

ân
 tạ

o 
  

 
 

 
 

 
13

12
04

13
12

04
0

V
ải

 đ
ặc

 b
iệ

t 
G
ồm

: 
V
ải

 d
ệt

 n
ổi

 v
òn

g,
 

vả
i 

so
ni

n 
từ

 b
ôn

g,
 t
ừ 

sợ
i 

nh
ân

 t
ạo

, 
từ

 c
ác

 n
gu

yê
n 

liệ
u 

dệ
t 

kh
ác

; 
V
ải

 k
hă

n 
lô

ng
 v

à 
vả

i d
ệt

 th
oi

 từ
 s
ợi

 
th
ủy

 ti
nh

 
 

 
 

13
13

 
13

13
0

13
13

00
13

13
00

0
D
ịc

h 
vụ

 h
oà

n 
th

iệ
n 

sả
n 

ph
ẩm

 d
ệt

 
G
ồm

: 
G

ia
 c

ôn
g 

tẩ
y,

 s
ấy

 
kh

ô 
và

 i
n 

trê
n 

sợ
i 

và
 v
ải

 
(g
ồm

 c
ả 
đồ

 đ
ể 

m
ặc

) v
à 

gi
a 



 

 70

70

  
70 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

cô
ng

 h
oà

n 
th

iệ
n 

sả
n 

ph
ẩm

 
dệ

t k
há

c 
 

 
13

2 
 

 
 

 
Sả

n 
ph
ẩm

 d
ệt

 k
há

c 
  

 
 

 
13

21
 

13
21

0
 

 
V
ải

 d
ệt

 k
im

, v
ải

 đ
an

 m
óc

 
  

 
 

 
 

 
13

21
01

 
V
ải

 d
ệt

 k
im

, đ
an

 m
óc

  
  

 
 

 
 

 
 

13
21

01
1

V
ải

 le
n 

dệ
t k

im
, đ

an
, m

óc
 

Lo
ại

 đ
ặc

 b
iệ

t, 
bô

ng
 x

ù,
 

nh
un

g,
 v
ải

 g
iả

 lô
ng

 th
ú 

…
 

 
 

 
 

 
 

13
21

01
2

V
ải

 d
ệt

 k
im

, đ
an

, m
óc

 k
há

c 
G
ồm

: 
V
ải

 d
ệt

 k
im

 h
oặ

c 
m

óc
 c

ó 
kh
ổ 

rộ
ng

 k
hô

ng
 

qu
á 

30
 c

m
, 

vả
i 

dê
t 

ki
m

 
ho
ặc

 m
óc

 c
ó 

kh
ổ 

rộ
ng

 h
ơn

 
30

 c
m

 v
à 

vả
i d
ệt

 k
im

 h
oặ

c 
m

óc
 k

há
c 

 
 

 
 

 
13

21
09

13
21

09
0

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t v
ải

 le
n 
đa

n 
ho
ặc

 
vả

i đ
an

 m
óc

 
G

ia
 c

ôn
g 

sả
n 

xu
ất

 v
ải

 l
en

 
đa

n 
ho
ặc

 v
ải

 đ
an

 m
óc

 
 

 
 

13
22

 
13

22
0

 
 

Sả
n 

ph
ẩm

 
m

ay
 

sẵ
n 

(tr
ừ 

tra
ng

 
ph
ục

) 
  

 
 

 
 

 
13

22
01

 
Sả

n 
ph
ẩm

 m
ay

 s
ẵn

 d
ùn

g 
ch

o 
gi

a 
đì

nh
 

  

 
 

 
 

 
 

13
22

01
1

C
hă

n 
và

 c
hă

n 
du

 l
ịc

h 
(tr
ừ 

ch
ăn

 
đi
ện

) 
G
ồm

: C
hă

n 
để

 sx
 ch
ăn

 đ
iệ

n 

 
 

 
 

 
 

13
22

01
2

K
hă

n,
 g

a 
trả

i g
iư
ờn

g 
  



 

 

71 71
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      71
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

13
22

01
3

M
àn

 (m
ùn

g)
 

G
ồm

: 
M

àn
 b
ằn

g 
vả

i 
tu

yn
 

và
 v
ải

 k
há

c 
 

 
 

 
 

 
13

22
01

4
K

hă
n 

trả
i b

àn
 

  
 

 
 

 
 

 
13

22
01

5
K

hă
n 

m
ặt

, k
hă

n 
tắ

m
 v

à 
kh
ăn

 k
há

c 
dù

ng
 t

ro
ng

 p
hò

ng
 v
ệ 

si
nh

, 
nh

à 
bế

p 
 

  

 
 

 
 

 
 

13
22

01
6

M
àn

 c
he

 (
kể

 c
ả 

rè
m

 tr
an

g 
trí

) 
và

 
rè

m
 m
ờ 

ch
e 

ph
ía

 tr
on

g;
 d

iề
m

 m
àn

 
ch

e 
ho
ặc

 d
iề

m
 g

iư
ờn

g 

  

 
 

 
 

 
 

13
22

01
9

Sả
n 

ph
ẩm

 d
ệt

 t
ra

ng
 t

rí 
nộ

i 
th
ất

 
kh

ác
 

  

 
 

 
 

 
13

22
02

 
Sả

n 
ph
ẩm

 m
ay

 sẵ
n 

kh
ác

 
  

 
 

 
 

 
 

13
22

02
1

Ba
o 

và
 tú

i d
ùn

g 
để

 đ
ón

g,
 g

ói
 h

àn
g 

G
ồm

: 
B

ao
 v

à 
tú

i 
dù

ng
 đ
ể 

đó
ng

, 
gó

i 
hà

ng
 

từ
 
đa

y,
 

bô
ng

, 
ng

uy
ên

 
liệ

u 
dệ

t 
nh

ân
 tạ

o 
và

 từ
 n

gu
yê

n 
liệ

u 
dệ

t k
há

c 
 

 
 

 
 

 
13

22
02

2
Tấ

m
 v
ải

 c
hố

ng
 t

hấ
m

 n
ướ

c,
 t
ấm

 
hi

ên
 v

à 
tấ

m
 c

he
 n
ắn

g;
 tă

ng
; b

uồ
m

 
ch

o 
tà

u 
th

uy
ền

 v
à 

ch
o 

vá
n 

lư
ớt

 
ho
ặc

 v
án

 l
ướ

t 
cá

t; 
cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

 
dù

ng
 c

ho
 c
ắm

 tr
ại

 

  



 

 72

72

  
72 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

13
22

02
3

D
ù 

(k
ể 

cả
 d

ù 
đi
ều

 k
hi
ển

 đ
ượ

c 
và

 
dù

 lư
ợn

) v
à 

dù
 x

oa
y;

 c
ác

 b
ộ 

ph
ận

 
và

 p
hụ

 tù
ng

 c
ủa

 c
hú

ng
 

  

 
 

 
 

 
 

13
22

02
4

C
ác

 lo
ại

 m
ền

 c
hă

n,
 c

ác
 lo
ại

 c
hă

n 
nh
ồi

 l
ôn

g,
 c

ác
 l

oạ
i 

nệ
m

, 
đệ

m
, 

nệ
m

 g
hế

, n
ệm

 g
ối

, t
úi

 n
gủ

 v
à 

lo
ại

 
tư
ơn

g 
tự

 c
ó 

gắ
n 

lò
 x

o 
ho
ặc

 n
hồ

i 
ho
ặc

 l
ắp

 b
ên

 t
ro

ng
 b
ằn

g 
vậ

t 
liệ

u 
nh
ựa

 h
oặ

c 
bằ

ng
 c

ao
 s

u 
ho
ặc

 b
ằn

g 
ch
ất

 d
ẻo

 x
ốp

 

  

 
 

 
 

 
 

13
22

02
9

C
ác

 h
àn

g 
dệ

t 
m

ay
 đ

ã 
ho

àn
 t

hi
ện

 
kh

ác
  

  

 
 

 
 

 
13

22
09

13
22

09
0

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t 
hà

ng
 d
ệt

, 
trừ

 
qu
ần

 á
o 

 
G

ia
 c

ôn
g 

sả
n 

xu
ất

 h
àn

g 
dệ

t, 
trừ

 q
uầ

n 
áo

 
 

 
 

13
23

 
13

23
0

 
 

Th
ảm

 
  

 
 

 
 

 
13

23
01

13
23

01
0

Th
ảm

  
G
ồm

: 
Th
ảm

 v
à 

cá
c 

lo
ại

 
hà

ng
 d
ệt

 tr
ải

 s
àn

 k
há

c 
lo
ại

 
th
ắt

 n
út

; 
th
ảm

 v
à 

cá
c 

lo
ại

 
vò

ng
 d
ệt

 tr
ải

 s
àn

 k
há

c,
 d
ệt

 
th

oi
, 

kh
ôn

g 
trầ

n 
sợ

i 
vò

ng
 

ho
ặc

 p
hủ

 x
ơ 

vụ
n 

và
 c

ác
 

lo
ại

 t
hả

m
 d
ệt

 t
hủ

 c
ôn

g 
 



 

 

73 73
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      73
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

tư
ơn

g 
tự

; t
hả

m
 v

à 
cá

c 
lo
ại

 
hà

ng
 

dệ
t 

trả
i 

sà
n 

kh
ác

 
đư
ợc

 c
hầ

n,
 s
ợi

 n
ổi

 v
òn

g;
 

th
ảm

 v
à 

cá
c 

lo
ại

 h
àn

g 
dệ

t 
trả

i 
sà

n 
kh

ác
, 
đư
ợc

 c
hầ

n,
 

sợ
i n

ổi
 v

òn
g 

ho
ặc

 p
hủ

 x
ơ 

vụ
n 

và
 c

ác
 lo
ại

 th
ảm

 k
há

c,
 

cá
c 

lo
ại

 h
àn

g 
dệ

t 
trả

i 
sà

n 
kh

ác
 

Lo
ại

 
trừ

: 
cá

c 
lo
ại

 
th
ảm

 
kh

ôn
g 

ph
ải

 d
ệt

, 
tế

t 
bệ

n,
 

th
ảm

 n
hự

a,
 c

ao
 su

...
. 

 
 

 
 

 
13

23
09

13
23

09
0

D
ịc

h 
vụ

 sả
n 

xu
ất

 th
ảm

 
G

ia
 c

ôn
g 

sả
n 

xu
ất

 th
ảm

 
 

 
 

13
24

 
13

24
0

 
 

C
ác

 lo
ại

 d
ây

 b
ện

 v
à 

lư
ới

 
  

 
 

 
 

 
13

24
01

 
D

ây
 t

hừ
ng

, 
ch

ão
, 

dâ
y 

bệ
n,

 d
ây

 
cá

p 
và

 lư
ới

 
  

 
 

 
 

 
 

13
24

01
1

D
ây

 th
ừn

g,
 c

hã
o,

 d
ây

 b
ện

 v
à 

dâ
y 

cá
p 

Lo
ại

 tr
ừ 

dâ
y 

ki
m

 lo
ại

 đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 n

hó
m

 2
59

9 
 

 
 

 
 

 
13

24
01

2
Tấ

m
 l
ướ

i 
đư
ợc

 th
ắt

 n
út

 b
ằn

g 
sợ

i 
xe

, d
ây

 c
oo

c 
ho
ặc

 sợ
i x

oắ
n 

th
ừn

g;
 

lư
ới

 đ
án

h 
cá

 v
à 

cá
c 

lo
ại

 lư
ới

 k
há

c 
đã

 h
oà

n 
th

iệ
n 

từ
 n

gu
yê

n 
liệ

u 
tế

t 
bệ

n 

G
ồm

: l
ướ

i đ
án

h 
cá

 v
à 

lư
ới

 
kh

ác
 

Lo
ại

 
trừ

 
lư
ới

 
tó

c 
đư
ợc

 
ph

ân
 v

ào
 n

hó
m

 1
41

00
 



 

 74

74

  
74 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
13

24
09

13
24

09
0

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t d
ây

 th
ừn

g,
 d

ây
 

ch
ão

, d
ây

 c
áp

, d
ây

 b
ện

 v
à 

lư
ới

  
G

ia
 

cô
ng

 
sả

n 
xu
ất

 
dâ

y 
th
ừn

g,
 d

ây
 c

hã
o,

 d
ây

 c
áp

, 
dâ

y 
bệ

n 
và

 lư
ới

 
 

 
 

13
29

 
13

29
0

 
 

Sả
n 

ph
ẩm

 h
àn

g 
dệ

t 
kh

ác
 c

hư
a 

đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 
  

 
 

 
 

 
13

29
01

13
29

01
0

V
ải

 t
uy

n,
 v
ải

 d
ệt

 k
hổ

 h
ẹp

, 
vả

i 
tra

ng
 tr

í, 
đă

ng
 te

n,
 re

n,
 h

àn
g 

th
êu

, 
nh

ãn
, p

hù
 h

iệ
u 

G
ồm

: V
ải

 tu
yn

, v
ải

 d
ệt

 k
hổ

 
hẹ

p,
 v
ải

 tr
an

g 
trí

, đ
ăn

g 
te

n,
 

re
n,

 h
àn

g 
th

êu
 d
ạn

g 
ch

iế
c,

 
dạ

ng
 d
ải

 h
oặ

c 
dạ

ng
 t

he
o 

m
ẫu

 
và

 
nh

ãn
, 

ph
ù 

hi
ệu

 
kh

ôn
g 

th
êu

 
 

 
 

 
 

13
29

02
13

29
02

0
N
ỉ v

à 
cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

 k
hô

ng
 d
ệt

, đ
ã 

ho
ặc

 c
hư

a 
ng

âm
 t
ẩm

, 
trá

ng
 p

hủ
 

ho
ặc

 é
p 

lớ
p 

  

 
 

 
 

 
13

29
03

 
Đ
ồ 

dệ
t m

ay
 k

há
c 

  
 

 
 

 
 

 
13

29
03

1
M
ền

 x
ơ 

bằ
ng

 n
gu

yê
n 

liệ
u 

dệ
t v

à 
cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

 c
ủa

 n
ó 

G
ồm

: 
B
ăn

g 
và

 
gạ

c 
vệ

 
si

nh
, t

ã 
th
ấm

 v
à 

tã
 l

ót
 t

rẻ
 

sơ
 s

in
h 
đư
ợc

 là
m

 b
ằn

g 
vả

i 
m

àn
 h

oặ
c 

vả
i 

xô
; 

m
ền

 x
ơ 

(x
ô)

 
và

 
sả

n 
ph
ẩm

 
kh

ác
 

là
m

 từ
 m
ền

 x
ơ 

(đ
ồ 
độ

n)
 



 

 

75 75
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      75
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

13
29

03
2

Sợ
i c

ao
 su

 đ
ượ

c 
bọ

c 
bằ

ng
 v
ật

 li
ệu

 
dệ

t 
  

 
 

 
 

 
 

13
29

03
3

Sợ
i 

ki
m

 l
oạ

i 
hó

a 
có

 h
oặ

c 
kh

ôn
g 

qu
ấn

 b
ọc

 là
 lo

ại
 s
ợi

 d
ệt

 h
oặ

c 
dả

i 
ho
ặc

 d
ạn

g 
tư
ơn

g 
tự

 đ
ượ

c 
kế

t h
ợp

 
vớ

i k
im

 lo
ại

 ở
 d
ạn

g 
dâ

y,
 d
ải

 h
oặ

c 
bộ

t h
oặ

c 
ph
ủ 

bọ
c 

ki
m

 lo
ại

 

  

 
 

 
 

 
 

13
29

03
4

V
ải

 d
ệt

 th
oi

 từ
 s
ợi

 k
im

 lo
ại

 v
à 

từ
 

sợ
i k

im
 lo
ại

 h
óa

 
  

 
 

 
 

 
 

13
29

03
5

Sợ
i c

uố
n 

bọ
c,

 s
ợi

 d
ạn

g 
dả

i v
à 

sợ
i 

sù
i v

òn
g 

  

 
 

 
 

 
 

13
29

03
6

V
ải

 m
àn

h 
dù

ng
 là

m
 lố

p 
  

 
 

 
 

 
 

13
29

03
7

V
ải

 
dệ

t 
đư
ợc

 
trá

ng
, 

ph
ủ,

 
hồ

, 
ng

âm
 tẩ

m
 

G
ồm

: 
V
ải

 d
ệt

 đ
ượ

c 
trá

ng
 

ke
o 

ho
ặc

 h
ồ 

tin
h 

bộ
t d

ùn
g 

để
 b
ọc

 n
go

ài
 b

ìa
 sá

ch
 h

oặ
c 

lo
ại

 tư
ơn

g 
tự

; v
ải

 c
an

; v
ải

 
bạ

t đ
ã 

xử
 lý

 đ
ể 

vẽ
; v
ải

 h
ồ 

cứ
ng

 h
oặ

c 
cá

c 
lo
ại

 v
ải

 d
ệt

 
đã

 đ
ượ

c 
là

m
 c
ứn

g 
tư
ơn

g 
tự

 đ
ể 

là
m

 c
ốt

 m
ũ;

 V
ải

 d
ệt

 
đã

 đ
ượ

c 
ng

âm
 t
ẩm

, t
rá

ng
, 

ph
ủ 

ho
ặc

 é
p 

vớ
i p

la
st

ic
 v

à 
 



 

 76

76

  
76 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

cá
c 

lo
ại

 v
ải

 d
ệt

 đ
ượ

c 
ng

âm
 

tẩ
m

, 
trá

ng
 h

oặ
c 

ph
ủ 

bằ
ng

 
cá

ch
 k

há
c,

 b
ạt

 đ
ã 

vẽ
 l

àm
 

ph
ôn

g 
m

àn
 c

ho
 s

ân
 k

hấ
u,

 
ph

ôn
g 

trư
ờn

g 
qu

ay
 h

oặ
c 

cá
c 

lo
ại

 tư
ơn

g 
tự

 
 

 
 

 
 

 
13

29
03

8
B
ấc

, ố
ng

 d
ẫn

 d
ệt

 m
ềm

 h
oặ

c 
có

 v
ỏ 

cứ
ng

, 
bă

ng
 t
ải

, 
bă

ng
 t

ru
yề

n 
và

 
cá

c 
m
ặt

 h
àn

g 
dệ

t 
ph
ục

 v
ụ 

ch
o 

m
ục

 đ
íc

h 
kỹ

 th
uậ

t 

  

 
 

 
 

 
 

13
29

03
9

Sả
n 

ph
ẩm

 m
ay

 c
hầ

n 
th

àn
h 

từ
ng

 
m

iế
ng

 c
hư

a 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 
 

  

 
 

 
 

 
13

29
04

13
29

04
0

C
hi
ếu

 c
ói

 
  

 
 

 
 

 
13

29
09

13
29

09
0

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t 
cá

c 
lo
ại

 h
àn

g 
dệ

t k
há

c 
ch
ưa

 đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 đ

âu
 

G
ia

 c
ôn

g 
sả

n 
xu
ất

 c
ác

 lo
ại

 
hà

ng
 d
ệt

 k
há

c 
ch
ưa

 đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 đ

âu
 

 
14

 
 

 
 

 
 

Sả
n 

ph
ẩm

 tr
an

g 
ph
ục

 
  

 
 

14
1 

14
10

 
14

10
0

 
 

Sả
n 

ph
ẩm

 m
ay

 tr
an

g 
ph
ục

 
  

 
 

 
 

 
14

10
01

 
Tr

an
g 

ph
ục

 b
ằn

g 
da

 h
oặ

c 
da

 tổ
ng

 
hợ

p 
  

 
 

 
 

 
 

14
10

01
1

Q
uầ

n 
áo

 d
a 

th
uộ

c 
ho
ặc

 d
a 

tổ
ng

 
hợ

p 
  



 

 

77 77
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      77
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

14
10

01
9

D
ịc

h 
vụ

 sả
n 

xu
ất

 q
uầ

n 
áo

 d
a 

G
ia

 cô
ng

 sả
n 

xu
ất 

qu
ần

 áo
 d

a 
 

 
 

 
 

14
10

02
 

Q
uầ

n 
áo

 n
gh
ề 

ng
hi
ệp

 v
à 

bả
o 

hộ
 

la
o 
độ

ng
 

  

 
 

 
 

 
 

14
10

02
1

Q
uầ

n 
áo

 n
gh
ề 

ng
hi
ệp

 
  

 
 

 
 

 
 

14
10

02
2

Q
uầ

n 
áo

 b
ảo

 h
ộ 

la
o 
độ

ng
 

  
 

 
 

 
 

14
10

03
 

Q
uầ

n 
áo

 m
ặc

 n
go

ài
 d
ệt

 k
im

 h
oặ

c 
đa

n 
m

óc
 

  

 
 

 
 

 
 

14
10

03
1

Á
o 

kh
oá

c 
dà

i, 
áo

 k
ho

ác
 k

hô
ng

 
ta

y,
 á

o 
kh

oá
c 

có
 m

ũ,
 á

o 
gi

ó 
dệ

t 
ki

m
 h

oặ
c 
đa

n 
m

óc
 

G
ồm

: 
Á

o 
kh

oá
c 

dà
i, 

áo
 

kh
oá

c 
kh

ôn
g 

ta
y,

 á
o 

kh
oá

c 
có

 m
ũ,

 á
o 

gi
ó 

ch
o 

na
m

 
gi
ới

, n
ữ 

gi
ới

, b
é 

tra
i v

à 
bé

 
gá

i d
ệt

 k
im

 h
oặ

c 
đa

n 
m

óc
 

 
 

 
 

 
 

14
10

03
2

B
ộ 

co
m

-lê
, q

uầ
n 

áo
 đ
ồn

g 
bộ

, á
o 

ja
ck

et
, 

áo
 s
ơ 

m
i, 

qu
ần

 d
ài

, 
qu
ần

 
yế

m
, 

qu
ần

 s
oó

c,
 v

áy
 d

ài
, 

vá
y,

 
ch

ân
 v

áy
 d
ệt

 k
im

 h
oặ

c 
đa

n 
m

óc
 

G
ồm

: 
B
ộ 

co
m

-lê
, q

uầ
n 

áo
 

đồ
ng

 b
ộ,

 á
o 

ja
ck

et
, 

qu
ần

 
dà

i, 
qu
ần

 y
ếm

, 
qu
ần

 s
oó

c 
ch

o 
na

m
 g

iớ
i v

à 
bé

 tr
ai

 d
ệt

 
ki

m
 

ho
ặc

 
đa

n 
m

óc
; 

B
ộ 

co
m

 - 
lê

, q
uầ

n 
áo

 đ
ồn

g 
bộ

, 
áo

 
ja

ck
et

, 
vá

y 
dà

i, 
vá

y,
 

ch
ân

 v
áy

, 
qu
ần

 d
ài

, 
qu
ần

 
yế

m
, 

qu
ần

 
so

óc
 

ch
o 

nữ
 

gi
ới

 v
à 

bé
 g

ái
 d
ệt

 k
im

 h
oặ

c 
đa

n 
m

óc
 



 

 78

78

  
78 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

14
10

03
3

Á
o 

sơ
 m

i d
ệt

 k
im

 h
oặ

c 
đa

n 
m

óc
 

G
ồm

: 
Á

o 
sơ

 m
i 

ch
o 

na
m

 
gi
ới

, n
ữ 

gi
ới

, b
é 

tra
i v

à 
bé

 
gá

i d
ệt

 k
im

 h
oặ

c 
đa

n 
m

óc
 

 
 

 
 

 
14

10
04

 
Q

uầ
n 

áo
 m

ặc
 n

go
ài

 k
hô

ng
 d
ệt

 
ki

m
 h

oặ
c 
đa

n 
m

óc
 

  

 
 

 
 

 
 

14
10

04
1

Á
o 

kh
oá

c 
dà

i, 
áo

 k
ho

ác
 k

hô
ng

 
ta

y,
 

áo
 

kh
oá

c 
có

 
m
ũ,

 
áo

 
gi

ó 
kh

ôn
g 

dệ
t k

im
 h

oặ
c 
đa

n 
m

óc
 

G
ồm

: 
Á

o 
kh

oá
c 

dà
i, 

áo
 

kh
oá

c 
kh

ôn
g 

ta
y,

 á
o 

kh
oá

c 
có

 m
ũ,

 á
o 

gi
ó 

ch
o 

na
m

 
gi
ới

, n
ữ 

gi
ới

, b
é 

tra
i v

à 
bé

 
gá

i 
kh

ôn
g 

dệ
t 

ki
m

 h
oặ

c 
đa

n 
m

óc
 

 
 

 
 

 
 

14
10

04
2

B
ộ 

co
m

-lê
, q

uầ
n 

áo
 đ
ồn

g 
bộ

, á
o 

ja
ck

et
, 

áo
 s
ơ 

m
i, 

qu
ần

 d
ài

, 
qu
ần

 
yế

m
, 

qu
ần

 s
oó

c,
 v

áy
 d

ài
, 

vá
y,

 
ch

ân
 v

áy
 k

hô
ng

 d
ệt

 k
im

 h
oặ

c 
đa

n 
m

óc
 

G
ồm

: B
ộ 

co
m

-lê
, q

uầ
n 

áo
 

đồ
ng

 b
ộ,

 á
o 

ja
ck

et
, 

qu
ần

 
dà

i, 
qu
ần

 y
ếm

, 
qu
ần

 s
oó

c 
ch

o 
na

m
 g

iớ
i 

và
 b

é 
tra

i 
kh

ôn
g 

dệ
t 

ki
m

 h
oặ

c 
đa

n 
m

óc
; B

ộ 
co

m
 - 

lê
, q

uầ
n 

áo
 

đồ
ng

 b
ộ,

 á
o 

ja
ck

et
, 

vá
y 

dà
i, 

vá
y,

 c
hâ

n 
vá

y,
 q

uầ
n 

dà
i, 

qu
ần

 y
ếm

, 
qu
ần

 s
oó

c 
ch

o 
nữ

 
gi
ới

 
và

 
bé

 
gá

i 
kh

ôn
g 

dệ
t 

ki
m

 h
oặ

c 
đa

n 
m

óc
 



 

 

79 79
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      79
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

14
10

04
3

Á
o 

sơ
 m

i k
hô

ng
 d
ệt

 k
im

 h
oặ

c 
đa

n 
m

óc
 

G
ồm

: 
áo

 s
ơ 

m
i 

ch
o 

na
m

 
gi
ới

, n
ữ 

gi
ới

, b
é 

tra
i v

à 
bé

 
gá

i 
kh

ôn
g 

dệ
t 

ki
m

 h
oặ

c 
đa

n 
m

óc
 

 
 

 
 

 
14

10
05

 
Q

uầ
n 

áo
 ló

t, 
áo

 ti
-s
ớt

 (T
-s

hi
rt)

, á
o 

m
ay

 ô
 v

à 
cá

c 
lo
ại

 á
o 

ló
t k

há
c 

  

 
 

 
 

 
 

14
10

05
1

Q
uầ

n 
áo

 l
ót

 d
ệt

 k
im

 h
oặ

c 
đa

n 
m

óc
  

G
ồm

: q
uầ

n 
áo

 ló
t c

ho
 n

am
 

gi
ới

, n
ữ 

gi
ới

, b
é 

tra
i v

à 
bé

 
gá

i d
ệt

 k
im

 h
oặ

c 
đa

n 
m

óc
 

 
 

 
 

 
 

14
10

05
2

Q
uầ

n 
áo

 l
ót

 k
hô

ng
 d
ệt

 k
im

 h
oặ

c 
đa

n 
m

óc
 

G
ồm

: q
uầ

n 
áo

 ló
t c

ho
 n

am
 

gi
ới

, n
ữ 

gi
ới

, b
é 

tra
i v

à 
bé

 
gá

i 
kh

ôn
g 

dệ
t 

ki
m

 h
oặ

c 
đa

n 
m

óc
 

 
 

 
 

 
 

14
10

05
3

Á
o 

ti-
sớ

t 
(T

-s
hi

rt)
, 

áo
 m

ay
 ô

 v
à 

cá
c 

lo
ại

 á
o 

ló
t k

há
c 

dệ
t k

im
 h

oặ
c 

m
óc

 

G
ồm

: 
Á

o 
Ti

-s
ớt

 (
T-

sh
irt

), 
áo

 m
ay

 ô
 v

à 
cá

c 
lo
ại

 á
o 

ló
t 

kh
ác

 
ch

o 
na

m
 

gi
ới

, 
nữ

 
gi
ới

, b
é 

tra
i 

và
 b

é 
gá

i 
dệ

t 
ki

m
 h

oặ
c 

m
óc

 
 

 
 

 
 

14
10

06
 

Tr
an

g 
ph
ục

 c
hu

yê
n 

dụ
ng

 v
à 

ph
ụ 

ki
ện

 tr
an

g 
ph
ục

 
  

 
 

 
 

 
 

14
10

06
1

Tr
an

g 
ph
ục

 c
hu

yê
n 

dụ
ng

 
G
ồm

: b
ộ 

qu
ần

 á
o 

th
ể 

th
ao

, 
bộ

 q
uầ

n 
áo

 t
rư
ợt

 t
uy
ết

 v
à 

bộ
 q

uầ
n 

áo
 b
ơi

 



 

 80

80

  
80 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

14
10

06
2

B
ộ 

qu
ần

 á
o 

và
 đ
ồ 

ph
ụ 

trợ
 c

ho
 tr
ẻ 

sơ
 si

nh
  

G
ồm

: 
bộ

 q
uầ

n 
áo

 v
à 
đồ

 
ph
ụ 

trợ
 c

ho
 tr
ẻ 

sơ
 s

in
h 

dệ
t 

ki
m

 h
oặ

c 
đa

n 
m

óc
 v

à 
bộ

 
qu
ần

 á
o 

và
 đ
ồ 

ph
ụ 

trợ
 c

ho
 

trẻ
 s
ơ 

si
nh

 k
hô

ng
 d
ệt

 k
im

 
ho
ặc

 đ
an

 m
óc

 
 

 
 

 
 

 
14

10
06

3
Tr

an
g 

ph
ục

 lễ
 h
ội

 
G
ồm

: Q
uầ

n 
áo

 lễ
 h
ội

, q
uầ

n 
áo

 c
ô 

dâ
u,

 …
. 

 
 

 
 

 
 

14
10

06
4

Ph
ụ 

ki
ện

 tr
an

g 
ph
ục

 
G
ồm

: 
K

hă
n 

ta
y,

 
kh
ăn

 
qu

àn
g 

cổ
, 

kh
ăn

 
ch

oà
ng

, 
m
ạn

g 
ch

e 
m
ặt

, 
nơ

, 
cà

 v
ạt

 
kh

ôn
g 

dệ
t 

ki
m

 h
oặ

c 
đa

n 
m

óc
; 

G
ăn

g 
ta

y,
 g
ăn

g 
ta

y 
hở

 n
gó

n,
 g
ăn

g 
ta

y 
ba

o 
đa

n 
m

óc
 h

oặ
c 

kh
ôn

g 
đa

n 
m

óc
; 

G
ăn

g 
ta

y 
da

 t
rừ

 g
ăn

g 
ta

y 
da

 th
ể 

th
ao

; T
hắ

t l
ưn

g 
da

; 
Ph
ụ 

ki
ện

 m
ay

 m
ặc

 là
m

 sẵ
n 

kh
ác

, c
ác

 c
hi

 ti
ết

 c
ủa

 q
uầ

n 
áo

 h
oặ

c 
ph
ụ 

ki
ện

 là
m

 m
ay

 
sẵ

n 
kh

ôn
g 

dệ
t 

ki
m

 h
oặ

c 
đa

n 
m

óc
 



 

 

81 81
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      81
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

14
10

06
5

M
ũ,

 c
ác

 v
ật

 đ
ội

 đ
ầu

 k
há

c 
và

 c
ác

 
bộ

 p
hậ

n 
củ

a 
ch

ún
g 

G
ồm

: 
Th

ân
 m

ũ;
 c

ác
 b

ộ 
ph
ận

 k
há

c 
củ

a 
m
ũ 

và
 m

ũ 
Lo
ại

 t
rừ

: 
M
ũ 

ca
o 

su
, 

m
ũ 

nh
ựa

, m
ũ 

bả
o 

hi
ểm

 v
à 

m
ũ 

am
iă

ng
 

 
 

14
2 

14
20

 
14

20
0

 
 

Sả
n 

ph
ẩm

 từ
 d

a 
lô

ng
 th

ú 
  

 
 

 
 

 
14

20
01

 
Sả

n 
ph
ẩm

 từ
 d

a 
lô

ng
 th

ú 
  

 
 

 
 

 
 

14
20

01
1

D
a 

lô
ng

 th
ú 
đã

 th
uộ

c 
ho
ặc

 c
hu
ội

 
(k
ể 

cả
 đ
ầu

, đ
uô

i, 
bà

n 
ch

ân
 v

à 
cá

c 
m
ẩu

 h
oặ

c 
cá

c 
m
ản

h 
cắ

t k
há

c)
, đ

ã 
ho
ặc

 c
hư

a 
gh

ép
 n
ối

 

  

 
 

 
 

 
 

14
20

01
2

H
àn

g 
m

ay
 m

ặc
, đ

ồ 
ph
ụ 

trợ
 q

uầ
n 

áo
 v

à 
cá

c 
vậ

t p
hẩ

m
 b
ằn

g 
da

 lô
ng

 
th

ú 

  

 
 

 
 

 
 

14
20

01
3

D
a 

lô
ng

 th
ú 

nh
ân

 tạ
o 

và
 sả

n 
ph
ẩm

 
là

m
 b
ằn

g 
da

 lô
ng

 n
hâ

n 
tạ

o 
  

 
 

 
 

 
14

20
09

14
20

09
0

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t s
ản

 p
hẩ

m
 từ

 d
a 

lô
ng

 th
ú 

G
ia

 
cô

ng
 

sả
n 

xu
ất

 
sả

n 
ph
ẩm

 từ
 d

a 
lô

ng
 th

ú 
 

 
14

3 
14

30
 

14
30

0
 

 
Tr

an
g 

ph
ục

 d
ệt

 k
im

, đ
an

 m
óc

 
  

 
 

 
 

 
14

30
01

 
Tr

an
g 

ph
ục

 d
ệt

 k
im

, đ
an

 m
óc

 
  

 
 

 
 

 
 

14
30

01
1

Á
o 

bó
, á

o 
ch

ui
 đ
ầu

, á
o 

cà
i k

hu
y,

 
gi

-lê
 v

à 
cá

c 
m
ặt

 h
àn

g 
tư
ơn

g 
tự

 
dệ

t k
im

 h
oặ

c 
m

óc
 

  



 

 82

82

  
82 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

14
30

01
2

Q
uầ

n 
tấ

t, 
qu
ần

 á
o 

nị
t, 

bí
t 

tấ
t 

dà
i 

(tr
ên

 đ
ầu

 g
ối

), 
bí

t t
ất

 n
gắ

n 
và

 c
ác

 
lo
ại

 h
àn

g 
bí

t t
ất

 d
ệt

 k
im

 k
há

c,
 k
ể 

cả
 

nị
t 

ch
ân

 
(v

í 
dụ

, 
dù

ng
 

ch
o 

ng
ườ

i d
ãn

 tĩ
nh

 m
ạc

h)
 v

à 
gi

ày
 d

ép
 

kh
ôn

g 
đế

, d
ệt

 k
im

 h
oặ

c 
m

óc
 

  

 
 

 
 

 
14

30
09

14
30

09
0

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t 
tra

ng
 p

hụ
c 

dệ
t 

ki
m

, đ
an

 m
óc

 
G

ia
 c

ôn
g 

sả
n 

xu
ất

 t
ra

ng
 

ph
ục

 d
ệt

 k
im

, đ
an

 m
óc

 
 

15
 

 
 

 
 

 
D

a 
và

 c
ác

 sả
n 

ph
ẩm

 c
ó 

liê
n 

qu
an

 
  

 
 

15
1 

 
 

 
 

Th
uộ

c,
 s
ơ 

ch
ế 

da
; s
ản

 p
hẩ

m
 v

al
i, 

tú
i 

sá
ch

, 
yê

n 
đệ

m
; 

sơ
 c

hế
 v

à 
nh

uộ
m

 d
a 

lô
ng

 th
ú 

  

 
 

 
15

11
 

15
11

0
 

 
D

a 
th

uộ
c,

 s
ơ 

ch
ế;

 d
a 

lô
ng

 th
ú 

sơ
 

ch
ế 

và
 n

hu
ộm

  
  

 
 

 
 

 
15

11
01

 
D

a 
th

uộ
c,

 s
ơ 

ch
ế;

 d
a 

lô
ng

 th
ú 

sơ
 

ch
ế 

và
 n

hu
ộm

  
  

 
 

 
 

 
 

15
11

01
1

D
a 

th
uộ

c 
dầ

u,
 d

a 
lá

ng
 v

à 
da

 lá
ng

 
bằ

ng
 m

àn
g 

m
ỏn

g 
đư
ợc

 tạ
o 

trư
ớc

; 
da

 n
hũ

 

  

 
 

 
 

 
 

15
11

01
2

D
a 

th
uộ

c 
kh

ôn
g 

có
 lô

ng
 

  
 

 
 

 
 

 
15

11
01

3
D

a 
lô

ng
 th

ú 
sơ

 c
hế

  
  



 

 

83 83
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      83
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

15
11

01
4

D
a 

th
uộ

c 
tổ

ng
 h
ợp

 
  

 
 

 
 

 
15

11
09

15
11

09
0

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t 
th

uộ
c,

 s
ơ 

ch
ế 

da
; s
ơ 

ch
ế 

và
 n

hu
ộm

 d
a 

lô
ng

 th
ú 

G
ia

 c
ôn

g 
sả

n 
xu
ất

 t
hu
ộc

, 
sơ

 c
hế

 d
a;

 sơ
 c

hế
 v

à 
nh

uộ
m

 
da

 lô
ng

 th
ú 

 
 

 
15

12
 

15
12

0
 

 
V

a 
ly

, t
úi

 x
ác

h 
và

 c
ác

 lo
ại

 tư
ơn

g 
tự

; y
ên

 đ
ệm

 
  

 
 

 
 

 
15

12
01

 
V

a 
ly

, t
úi

 x
ác

h 
và

 c
ác

 lo
ại

 tư
ơn

g 
tự

 
  

 
 

 
 

 
 

15
12

01
1

V
a 

ly
 

  
 

 
 

 
 

 
15

12
01

2
Tú

i x
ác

h,
 c
ặp

 x
ác

h,
 b

a 
lô

, v
í 

  
 

 
 

 
 

 
15

12
01

3
Sả

n 
ph
ẩm

 tư
ơn

g 
tự

 tú
i x

ác
h 

G
ồm

: 
Tú

i 
đự

ng
 b
ộ 
đồ

 d
u 

lịc
h 

dù
ng

 c
ho

 v
ệ 

si
nh

 c
á 

nh
ân

, 
bộ

 đ
ồ 

kh
âu

, 
bộ

 đ
ồ 

là
m

 s
ạc

h 
gi

ày
, 

dé
p 

ho
ặc

 
qu
ần

 á
o 

…
 

 
 

 
 

 
15

12
02

15
12

02
0

D
ây

 đ
eo

 đ
ồn

g 
hồ

 t
rừ

 b
ằn

g 
ki

m
 

lo
ại

 
  

 
 

 
 

 
15

12
03

15
12

03
0

Sả
n 

ph
ẩm

 k
há

c 
bằ

ng
 d

a 
th

uộ
c 

ho
ặc

 d
a 

tổ
ng

 h
ợp

 
G
ồm

: D
ây

 b
uộ

c 
gi
ầy

, t
ấm

 
ló

t, 
dâ

y 
đa

i 
an

 t
oà

n,
 d

ây
 

ho
ặc

 d
ây

 tế
t b
ằn

g 
da

 th
uộ

c 
dù

ng
 đ
ể 

tra
ng

 sứ
c 

...
 



 

 84

84

  
84 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
15

12
04

15
12

04
0

B
ộ 
đồ

 y
ên

 c
ươ

ng
 d

ùn
g 

ch
o 

cá
c 

lo
ại

 đ
ộn

g 
vậ

t 
là

m
 b
ằn

g 
vậ

t 
liệ

u 
bấ

t k
ỳ 

G
ồm

: 
D

ây
 k

éo
, 

dâ
y 

dắ
t, 

m
iế

ng
 đ
ệm

 đ
ầu

 g
ối

, 
đa

i 
ho
ặc

 r
ọ 

bị
t 

m
õm

, 
vả

i 
ló

t 
yê

n,
 tú

i y
ên

, á
o 

ch
ó 

và
 c

ác
 

lo
ại

 tư
ơn

g 
tự

...
 

 
 

 
 

 
15

12
09

15
12

09
0

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t 
va

 l
y,

 t
úi

 x
ác

h 
và

 c
ác

 lo
ại

 tư
ơn

g 
tự

; y
ên

 đ
ệm

 
G

ia
 c

ôn
g 

sả
n 

xu
ất

 v
a 

ly
, 

tú
i x

ác
h 

và
 c

ác
 lo
ại

 tư
ơn

g 
tự

; y
ên

 đ
ệm

 
 

 
15

2 
15

20
 

15
20

0
 

 
G

ià
y,

 d
ép

 
  

 
 

 
 

 
15

20
01

15
20

01
0

G
ià

y,
 d

ép
 th
ườ

ng
 

G
ồm

: 
G

ià
y,

 
dé

p 
kh

ôn
g 

th
ấm

 n
ướ

c 
có

 đ
ế 

ng
oà

i v
à 

m
ũi

 b
ằn

g 
ca

o 
su

 h
ay

 n
hự

a 
pl

as
tic

; 
gi

ày
, 

dé
p 

có
 đ

ế 
ng

oà
i v

à 
m
ũi

 b
ằn

g 
ca

o 
su

 
ho
ặc

 n
hự

a 
pl

as
tic

 tr
ừ 

gi
ày

 
dé

p 
kh

ôn
g 

th
ấm

 
nư
ớc

; 
gi

ày
, 

dé
p 

có
 đ
ế 

ho
ặc

 m
ũi

 
bằ

ng
 d

a;
 g

ià
y,

 d
ép

 c
ó 

m
ũi

 
bằ

ng
 n

gu
yê

n 
liệ

u 
dệ

t v
à 

có
 

đế
 n

go
ài

 
Tr
ừ:

 
G

ià
y,

 
dé

p 
có

 
m
ũi

 
ng

oà
i b

ằn
g 

ki
m

 lo
ại

 b
ảo

  



 

 

85 85
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      85
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

vệ
; 

gi
ày

, 
dé

p 
th
ể 

th
ao

 v
à 

gi
ày

, d
ép

 c
ó 

nh
iề

u 
đặ

c 
tín

h 
đặ

c 
bi
ệt

 k
há

c 
nh

au
 

 
 

 
 

 
15

20
02

15
20

02
0

G
ià

y,
 d

ép
 th
ể 

th
ao

 
G
ồm

: G
ià

y 
ốn

g 
trư
ợt

 tu
yế

t; 
gi

ày
, 

dé
p 

th
ể 

th
ao

 c
ó 
đế

 
ng

oà
i 

và
 m

ũi
 g

ià
y 

bằ
ng

 
ca

o 
su

 v
à 

pl
as

tic
; g

ià
y,

 d
ép

 
th
ể 

th
ao

 c
ó 

m
ũi

 b
ằn

g 
da

 v
à 

có
 đ
ế 

ng
oà

i; 
gi

ày
, d

ép
 th
ể 

th
ao

 c
ó 

m
ũi

 b
ằn

g 
ng

uy
ên

 
liệ

u 
dệ

t v
à 

có
 đ
ế 

ng
oà

i  
 

 
 

 
 

15
20

03
15

20
03

0
G

ià
y,

 d
ép

 k
há

c 
 

G
ồm

: 
G

ià
y,

 d
ép

 c
ó 

gắ
n 

m
ũi

 k
im

 l
oạ

i 
bả

o 
vệ

 v
à 

gi
ày

, d
ép

 k
há

c 
ch
ưa

 đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 đ

âu
 

 
 

 
 

 
15

20
04

15
20

04
0

B
ộ 

ph
ận

 c
ủa

 g
ià

y,
 d

ép
 b
ằn

g 
da

; 
tấ

m
 ló

t b
ên

 tr
on

g 
có

 th
ể 

th
áo

 rờ
i; 

đệ
m

 g
ót

 v
à 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 t
ươ

ng
 

tự
; g

hệ
t, 

xà
 c
ạp

 v
à 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 
tư
ơn

g 
tự

 v
à 

cá
c 

bộ
 p

hậ
n 

củ
a 

ch
ún

g 

  



 

 86

86

  
86 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
15

20
09

15
20

09
0

D
ịc

h 
vụ

 sả
n 

xu
ất

 g
ià

y,
 d

ép
 

G
ia

 cô
ng

 sả
n 

xu
ất

 g
ià

y,
 d

ép
 

 
16

 
 

 
 

 
 

Sả
n 

ph
ẩm

 c
hế

 b
iế

n 
từ

 g
ỗ,

 tr
e,

 n
ứa

 
(tr
ừ 

gi
ườ

ng
, t
ủ,

 b
àn

, g
hế

); 
từ

 rơ
m

, 
rạ

 v
à 

vậ
t l

iệ
u 

tế
t b
ện

 

  

 
 

16
1 

16
10

 
 

 
 

C
ưa

, x
ẻ,

 b
ào

 g
ỗ 

và
 b
ảo

 q
uả

n 
gỗ

 
  

 
 

 
 

16
10

1
 

 
G
ỗ 
đư
ợc

 c
ưa

, x
ẻ 

và
 b

ào
  

  
 

 
 

 
 

16
10

11
16

10
11

0
G
ỗ 
đã

 c
ưa

 h
oặ

c 
xẻ

, l
ạn

g 
ho
ặc

 b
óc

 
(c

ó 
độ

 d
ày

 t
rê

n 
6m

m
), 

gỗ
 x
ẻ 

tà
 

vẹ
t 

  

 
 

 
 

 
16

10
12

 
G
ỗ 
đư
ợc

 t
ạo

 d
án

g 
liê

n 
tụ

c,
 d
ọc

 
th

eo
 c

ác
 c
ạn

h,
 đ
ầu

 h
oặ

c 
bề

 m
ặt

; 
sợ

i g
ỗ,

 b
ột

 g
ỗ;

 v
ỏ 

bà
o,

 d
ăm

 g
ỗ 

  

 
 

 
 

 
 

16
10

12
1

G
ỗ 
đư
ợc

 so
i t

iệ
n 

  
 

 
 

 
 

 
16

10
12

2
Sợ

i g
ỗ,

 b
ột

 g
ỗ 

  
 

 
 

 
 

 
16

10
12

3
V
ỏ 

bà
o,

 d
ăm

 g
ỗ 

  
 

 
 

 
 

16
10

19
16

10
19

0
D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t 
gỗ

, 
cư

a 
xẻ

 v
à 

bà
o 

gỗ
 

G
ia

 c
ôn

g 
sả

n 
xu
ất

 g
ỗ,

 c
ưa

 
xẻ

 v
à 

bà
o 

gỗ
 

 
 

 
 

16
10

2
 

 
B
ảo

 q
uả

n 
gỗ

 
  

 
 

 
 

 
16

10
21

 
G
ỗ 

câ
y,

 g
ỗ 

xẻ
 đ

ã 
đư
ợc

 x
ử 

lý
; 

tà
 

vẹ
t 

(th
an

h 
ng

an
g)

 đ
ườ

ng
 x

e 
lử

a 
ho
ặc

 
xe

 
đi
ện

 
gỗ

, 
kh

ôn
g 

th
ấm

 
ho
ặc

 đ
ượ

c 
xử

 lý
 c

ác
h 

kh
ác

 

  



 

 

87 87
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      87
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

16
10

21
1

G
ỗ 

câ
y 
đã

 đ
ượ

c 
xử

 lý
, b
ảo

 q
uả

n 
G
ồm

: 
X
ử 

lý
 

bằ
ng

 
sơ

n,
 

ch
ất

 
m

àu
, 

ch
ất

 
cr

eo
zo

t 
ho
ặc

 cá
c c

hấ
t b
ảo

 q
uả

n 
kh

ác
 

 
 

 
 

 
 

16
10

21
2

G
ỗ 

xẻ
 đ

ã 
đư
ợc

 x
ử 

lý
, 

bả
o 

qu
ản

 
(tr
ừ 

tà
 v
ẹt

) 
  

 
 

 
 

 
 

16
10

21
3

Tà
 v
ẹt

 đ
ã 
đư
ợc

 n
gâ

m
 tẩ

m
 

  
 

 
 

 
 

16
10

29
16

10
29

0
D
ịc

h 
vụ

 x
ử 

lý
, b
ảo

 q
uả

n 
gỗ

 
G

ia
 c

ôn
g 

xử
 l

ý,
 b
ảo

 q
uả

n 
gỗ

 
 

 
16

2 
 

 
 

 
Sả

n 
ph
ẩm

 t
ừ 

gỗ
, 

tre
, 

nứ
a 

(tr
ừ 

gi
ườ

ng
, t
ủ,

 b
àn

, g
hế

); 
từ

 r
ơm

, r
ạ 

và
 v
ật

 li
ệu

 tế
t b
ện

 

  

 
 

 
16

21
 

16
21

0
 

 
G
ỗ 

dá
n,

 g
ỗ 

lạ
ng

 (c
ó 
độ

 d
ày

 k
hô

ng
 

qu
á 

6m
m

), 
vá

n 
ép

 v
à 

vá
n 

m
ỏn

g 
kh

ác
 

  

 
 

 
 

 
16

21
01

 
G
ỗ 

dá
n,

 g
ỗ 

lạ
ng

 (c
ó 
độ

 d
ày

 k
hô

ng
 

qu
á 

6m
m

), 
vá

n 
ép

 v
à 

vá
n 

m
ỏn

g 
kh

ác
 

  

 
 

 
 

 
 

16
21

01
1

G
ỗ 

dá
n 

  
 

 
 

 
 

 
16

21
01

2
G
ỗ 

lạ
ng

 (
có

 đ
ộ 

dà
y 

kh
ôn

g 
qu

á 
6m

m
) 

  

 
 

 
 

 
 

16
21

01
3

G
ỗ 
đã

 đ
ượ

c 
là

m
 tă

ng
 đ
ộ 

rắ
n 

  



 

 88

88

  
88 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

16
21

01
4

V
án

 é
p 

G
ồm

: 
V

án
 é

p 
từ

 s
ợi

 g
ỗ,

 
bộ

t g
ỗ,

 d
ăm

 g
ỗ 

và
 v

án
 g
ỗ 

ép
 

 
 

 
 

 
16

21
09

16
21

09
0

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t g
ỗ 

dá
n,

 g
ỗ 

lạ
ng

, 
vá

n 
ép

 v
à 

vá
n 

m
ỏn

g 
kh

ác
 

G
ia

 c
ôn

g 
sả

n 
xu
ất

 g
ỗ 

dá
n,

 
gỗ

 l
ạn

g,
 v

án
 é

p 
và

 v
án

 
m
ỏn

g 
kh

ác
 

 
 

 
16

22
 

16
22

0
 

 
Đ
ồ 

gỗ
 x

ây
 d
ựn

g 
  

 
 

 
 

 
16

22
01

 
Đ
ồ 

gỗ
 v

à 
đồ

 m
ộc

 x
ây

 d
ựn

g 
(tr
ừ 

cá
c 

nh
à 
đư
ợc

 là
m

 sẵ
n)

 
  

 
 

 
 

 
 

16
22

01
1

C
ửa

 sổ
, c
ửa

 ra
 v

ào
 b
ằn

g 
gỗ

 
  

 
 

 
 

 
 

16
22

01
2

K
hu

ôn
 c
ửa

 b
ằn

g 
gỗ

 
G
ồm

: K
hu

ôn
 c
ửa

 đ
ơn

, c
ửa

 
ké

p 
bằ

ng
 g
ỗ 

 
 

 
 

 
 

16
22

01
3

G
ỗ 
ốp

, l
át

; v
án

 lợ
p 

G
ồm

: G
ỗ 
ốp

, l
át

 tự
 n

hi
ên

; 
gỗ

 ố
p,

 l
át

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

vá
n 

lợ
p 

 
 

 
 

 
 

16
22

01
4

C
ốp

 p
ha

, 
xà

 g
ồ,

 p
an

en
, 

cộ
t 

trụ
; 

ru
i, 

m
è,

 x
à 

dầ
m

, t
ha

nh
 g

iằ
ng

 b
ằn

g 
gỗ

 

  

 
 

 
 

 
 

16
22

01
5

Ta
y 

vị
n 

cầ
u 

th
an

g 
  

 
 

 
 

 
 

16
22

01
9

Đ
ồ 

gỗ
 v

à 
đồ

 m
ộc

 x
ây

 d
ựn

g 
ch
ưa

 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 
  



 

 

89 89
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      89
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
16

22
02

16
22

02
0

C
ấu

 k
iệ

n 
nh

à 
lắ

p 
sẵ

n 
bằ

ng
 g
ỗ 

  
 

 
 

 
 

16
22

09
16

22
09

0
D
ịc

h 
vụ

 sả
n 

xu
ất

 đ
ồ 

m
ộc

 v
à 
đồ

 g
ỗ 

tro
ng

 x
ây

 d
ựn

g 
kh

ác
 

G
ia

 c
ôn

g 
sả

n 
xu
ất

 đ
ồ 

m
ộc

 
và

 đ
ồ 

gỗ
 t

ro
ng

 x
ây

 d
ựn

g 
kh

ác
 

 
 

 
16

23
 

16
23

0
 

 
Sả

n 
ph
ẩm

 b
ao

 b
ì b
ằn

g 
gỗ

 
  

 
 

 
 

 
16

23
01

16
23

01
0

B
ao

 b
ì b
ằn

g 
gỗ

 
G
ồm

: 
Q

ua
n 

tà
i 

(h
òm

); 
th

ùn
g 

gỗ
 

(th
ùn

g 
tô

 
nô

, 
th

ùn
g 

hì
nh

 
trố

ng
, 

hì
nh

 
trụ

,..
.) 

10
0 

lít
 tr
ở 

lê
n;

 h
òm

 
gỗ

 (
kh

ôn
g 

qu
á 

10
0 

lít
); 

gi
á/

kệ
 k

ê 
hà

ng
, đ
ể 

hà
ng

 v
à 

cá
c 

tấ
m

 v
án

 b
ốc

 h
àn

g 
kh

ác
 

bằ
ng

 g
ỗ 

 
 

 
 

 
16

23
09

16
23

09
0

D
ịc

h 
vụ

 sả
n 

xu
ất

 b
ao

 b
ì b
ằn

g 
gỗ

 
G

ia
 c

ôn
g 

sả
n 

xu
ất

 b
ao

 b
ì 

bằ
ng

 g
ỗ 

 
 

 
16

29
 

 
 

 
Sả

n 
ph
ẩm

 k
há

c 
từ

 g
ỗ,

 t
re

, 
nứ

a,
 

rơ
m

, r
ạ 

và
 v
ật

 li
ệu

 tế
t b
ện

  
  

 
 

 
 

16
29

1
 

 
Sả

n 
ph
ẩm

 k
há

c 
từ

 g
ỗ 

  
 

 
 

 
 

16
29

11
16

29
11

0
K

hu
ng

 t
ra

nh
, 

kh
un

g 
ản

h,
 k

hu
ng

 
gư
ơn

g 
ho
ặc

 đ
ồ 

vậ
t t
ươ

ng
 tự

 b
ằn

g 
gỗ

 

  



 

 90

90

  
90 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
16

29
12

16
29

12
0

D
ụn

g 
cụ

, t
hâ

n 
dụ

ng
 c
ụ,

 t
ay

 c
ầm

 
dụ

ng
 c
ụ,

 th
ân

 c
hổ

i h
oặ

c 
bà

n 
ch
ải

, 
cố

t h
oặ

c 
kh

uô
n 

gi
ầy

 b
ằn

g 
gỗ

 

  

 
 

 
 

 
16

29
13

16
29

13
0

Đ
ồ 
để

 t
rê

n 
bà

n 
và

 c
ác

 đ
ồ 

dù
ng

 
tro

ng
 b
ếp

 b
ằn

g 
gỗ

 
  

 
 

 
 

 
16

29
14

16
29

14
0

Tư
ợn

g 
gỗ

 
  

 
 

 
 

 
16

29
19

16
29

19
0

Sả
n 

ph
ẩm

 k
há

c 
từ

 g
ỗ 

ch
ưa

 đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 đ

âu
 

  

 
 

 
 

16
29

2
 

 
Sả

n 
ph
ẩm

 t
ừ 

lâ
m

 s
ản

 (
trừ

 g
ỗ)

, 
rơ

m
, r
ạ 

và
 v
ật

 li
ệu

 tế
t b
ện

 
  

 
 

 
 

 
16

29
21

 
Sả

n 
ph
ẩm

 b
ằn

g 
lie

, t
re

, n
ứa

, r
ơm

, 
rạ

 v
à 

vậ
t l

iệ
u 

tế
t b
ện

 
  

 
 

 
 

 
 

16
29

21
1

Li
e 

G
ồm

: 
Li

e 
đã

 
đư
ợc

 
đẽ

o 
vu

ôn
g 

th
ô 

ho
ặc

 d
ạn

g 
kh
ối

, 
tấ

m
, b

ản
 h

oặ
c 

sợ
i, 

bầ
n 
đã

 
vò

 n
át

, 
kế

t 
hạ

t; 
rá

c 
từ

 l
ie

 
và

 sả
n 

ph
ẩm

 từ
 li

e 
 

 
 

 
 

 
16

29
21

2
Sả

n 
ph
ẩm

 từ
 tr

e,
 n
ứa

, r
ơm

, r
ạ 

và
 

vậ
t l

iệ
u 

tế
t b
ện

 
G
ồm

: 
M

àn
h 

tre
, 

m
àn

h 
trú

c,
 c

hi
ếu

 t
rú

c,
 c

hi
ếu

 t
re

, 
sả

n 
ph
ẩm

 m
ây

, t
re

 đ
an

 c
ác

 
lo
ại

 v
à 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 b
ằn

g 
vậ

t l
iệ

u 
tế

t b
ện

 k
há

c 



 

 

91 91
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      91
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
16

29
29

16
29

29
0

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t g
ỗ 

và
 li

e 
(tr
ừ 
đồ

 
đạ

c 
tro

ng
 n

hà
), 

rơ
m

 v
à 

cá
c 

vậ
t 

liệ
u 

tế
t b
ện

; d
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t c
ác

 
sả

n 
ph
ẩm

 k
há

c 
từ

 g
ỗ;

 c
ác

 s
ản

 
ph
ẩm

 t
ừ 

lie
, r
ơm

 v
à 

cá
c 

vậ
t 

liệ
u 

tế
t b
ện

 k
há

c 

G
ia

 c
ôn

g 
sả

n 
xu
ất

 g
ỗ 

và
 

lie
 (

trừ
 đ
ồ 
đạ

c 
tro

ng
 n

hà
), 

rơ
m

 v
à 

cá
c 

vậ
t 

liệ
u 

tế
t 

bệ
n;

 d
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t 
cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

 k
há

c 
từ

 g
ỗ;

 c
ác

 
sả

n 
ph
ẩm

 t
ừ 

lie
, 

rơ
m

 v
à 

cá
c 

vậ
t l

iệ
u 

tế
t b
ện

 k
há

c 
 

17
 

17
0 

 
 

 
 

G
iấ

y 
và

 sả
n 

ph
ẩm

 từ
 g

iấ
y 

  
 

 
 

17
01

 
17

01
0

 
 

B
ột

 g
iấ

y,
 g

iấ
y 

và
 b

ìa
 

  
 

 
 

 
 

17
01

01
17

01
01

0
B
ột

 g
iấ

y 
G
ồm

: B
ột

 g
iấ

y 
hó

a 
họ

c 
từ

 
gỗ

, 
lo
ại

 h
òa

 t
an

; 
bộ

t 
gi
ấy

 
hó

a 
họ

c 
từ

 g
ỗ,

 tr
ừ 

lo
ại

 h
òa

 
ta

n;
 b
ột

 g
iấ

y 
tá

i 
ch
ế 

từ
 

gi
ấy

 
lo
ại

 
ho
ặc

 
cá

t 
tô

ng
 

lo
ại

 h
oặ

c 
từ

 v
ật

 li
ệu

 x
ơ 

sợ
i 

xe
nl

ul
ô 

kh
ác

 
 

 
 

 
 

17
01

02
17

01
02

0
G

iấ
y 

và
 b

ìa
 

G
ồm

: G
iấ

y 
in

 b
áo

; g
iấ

y 
và

 
bì

a 
sả

n 
xu
ất

 b
ằn

g 
ph
ươ

ng
 

ph
áp

 th
ủ 

cô
ng

; g
iấ

y 
và

 b
ìa

 
kh

ôn
g 

trá
ng

 k
há

c,
 d

ùn
g 
để

 
vi
ết

, 
in

 v
à 

dù
ng

 c
ho

 m
ục

 
đí

ch
 in

 ấ
n 

lo
át

 k
há

c;
 g

iấ
y 

 



 

 92

92

  
92 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

là
m

 t
hẻ

 c
ar

d 
và

 g
iấ

y 
là

m
 

bă
ng

 đ
ục

 l
ỗ 

; 
gi
ấy

 v
à 

bì
a 

kh
ác

 (
gi
ấy

 th
an

, g
iấ

y 
kế

p,
 

gi
ấy

 d
up

le
x,

…
 k

hổ
 lớ

n)
 

 
 

 
 

 
17

01
09

17
01

09
0

D
ịc

h 
vụ

 sả
n 

xu
ất

 b
ột

 g
iấ

y,
 g

iấ
y 

và
 

bì
a 

G
ia

 
cô

ng
 

sả
n 

xu
ất

 
bộ

t 
gi
ấy

, g
iấ

y 
và

 b
ìa

 
 

 
 

17
02

 
 

 
 

G
iấ

y 
nh
ăn

, 
bì

a 
nh
ăn

, 
ba

o 
bì

 t
ừ 

gi
ấy

 v
à 

bì
a 

  

 
 

 
 

17
02

1
17

02
10

 
B

ao
 b

ì 
bằ

ng
 g

iấ
y,

 b
ìa

 (
trừ

 g
iấ

y 
nh
ăn

, b
ìa

 n
hă

n)
 

  

 
 

 
 

 
 

17
02

10
1

B
ao

 b
ì v

à 
tú

i b
ằn

g 
gi
ấy

 (
trừ

 g
iấ

y 
nh
ăn

) 
  

 
 

 
 

 
 

17
02

10
2

Th
ùn

g,
 h
ộp

 b
ằn

g 
bì

a 
cứ

ng
 (

trừ
 

bì
a 

nh
ăn

) 
  

 
 

 
 

17
02

2
 

 
G

iấ
y 

nh
ăn

 v
à 

bì
a 

nh
ăn

 
  

 
 

 
 

 
17

02
21

 
G

iấ
y 

và
 b

ìa
 n

hă
n;

 b
ao

 b
ì 

bằ
ng

 
gi
ấy

 n
hă

n 
và

 b
ìa

 n
hă

n 
  

 
 

 
 

 
 

17
02

21
1

G
iấ

y 
và

 b
ìa

 n
hă

n 
  

 
 

 
 

 
 

17
02

21
2

B
ao

 b
ì 

và
 t

úi
 b
ằn

g 
gi
ấy

 n
hă

n 
và

 
bì

a 
nh
ăn

 
  

 
 

 
 

 
 

17
02

21
3

H
ộp

 v
à 

th
ùn

g 
bằ

ng
 g

iấ
y 

nh
ăn

 v
à 

bì
a 

nh
ăn

 
  



 

 

93 93
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      93
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
17

02
29

17
02

29
0

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t 
gi
ấy

 v
à 

bì
a 

nh
ăn

; 
ba

o 
bì

 b
ằn

g 
gi
ấy

 v
à 

bì
a 

nh
ăn

 

G
ia

 c
ôn

g 
sả

n 
xu
ất

 g
iấ

y 
và

 
bì

a 
nh
ăn

; b
ao

 b
ì b
ằn

g 
gi
ấy

 
và

 b
ìa

 n
hă

n 
 

 
 

17
09

 
17

09
0

 
 

Sả
n 

ph
ẩm

 k
há

c 
từ

 g
iấ

y 
và

 b
ìa

 
ch
ưa

 đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 đ

âu
  

  

 
 

 
 

 
17

09
01

17
09

01
0

G
iấ

y 
vệ

 s
in

h;
 k

hă
n 

gi
ấy

; t
ã 

và
 c

ác
 

sả
n 

ph
ẩm

 g
iấ

y 
tư
ơn

g 
tự

 
G
ồm

: 
G

iấ
y 

vệ
 s

in
h;

 k
hă

n 
la

u 
ta

y,
 la

u 
m
ặt

 b
ằn

g 
gi
ấy

 
lụ

a;
 k

hă
n 

trả
i b

àn
 v

à 
kh
ăn

 
ăn

 
bằ

ng
 

gi
ấy

; 
bă

ng
 

vệ
 

si
nh

, t
ã 

ló
t c

ho
 tr
ẻ 

sơ
 s

in
h 

và
 c

ác
 s
ản

 p
hẩ

m
 v
ệ 

si
nh

 
tư
ơn

g 
tự

 
 

 
 

 
 

17
09

02
17

09
02

0
Sả

n 
ph
ẩm

 k
há

c 
từ

 g
iấ

y 
và

 b
ìa

 
ch
ưa

 đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 đ

âu
 

G
ồm

: 
N

hã
n 

hi
ệu

 
bằ

ng
 

gi
ấy

 h
oặ

c 
bì

a;
 h
ộp

, t
ấm

 v
à 

m
iế

ng
 l
ọc

 b
ằn

g 
bộ

t 
gi
ấy

; 
ph
ụ 

ki
ện

 t
ra

ng
 t

rí 
và

 p
hụ

 
ki
ện

 m
ay

 m
ặc

; 
gi
ấy

 c
uố

n 
th

uố
c 

lá
; s
ổ 

sá
ch

, v
ở,

 g
iấ

y 
th
ếp

; 
ph

on
g 

bì
, 

bư
u 

th
iế

p 
cá

c 
lo
ại

; 
gi
ấy

 c
op

y 
(g

iấ
y 

ra
m

); 
gi
ấy

 là
m

 v
àn

g 
m

ã 
và

  



 

 94

94

  
94 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

sả
n 

ph
ẩm

 k
há

c 
bằ

ng
 g

iấ
y 

và
 b

ìa
 c

òn
 l
ại

 c
hư

a 
đư
ợc

 
ph

ân
 v

ào
 đ

âu
 

 
 

 
 

 
17

09
09

17
09

09
0

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t 
cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

 
kh

ác
 b
ằn

g 
gi
ấy

 v
à 

bì
a 

ch
ưa

 đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 đ

âu
 

G
ia

 c
ôn

g 
sả

n 
xu
ất

 c
ác

 s
ản

 
ph
ẩm

 k
há

c 
bằ

ng
 g

iấ
y 

và
 

bì
a 

ch
ưa

 đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 

đâ
u 

 
18

 
 

 
 

 
 

D
ịc

h 
vụ

 in
, s

ao
 c

hé
p 

bả
n 

gh
i c

ác
 

lo
ại

 
  

 
 

18
1 

 
 

 
 

D
ịc

h 
vụ

 i
n 
ấn

 v
à 

dị
ch

 v
ụ 

liê
n 

qu
an

 đ
ến

 in
 

  

 
 

 
18

11
 

18
11

0
18

11
00

18
11

00
0

D
ịc

h 
vụ

 in
 

G
ồm

: 
D
ịc

h 
vụ

 i
n 

bá
o 

và
 

dị
ch

 v
ụ 

in
 k

há
c 

 
 

 
18

12
 

18
12

0
18

12
00

18
12

00
0

D
ịc

h 
vụ

 li
ên

 q
ua

n 
đế

n 
in

 
G
ồm

: 
D
ịc

h 
vụ

 in
 th

ử;
 s
ắp

 
ch
ữ 

in
 

(k
hu

ôn
 

in
) 

ho
ặc

 
trụ

c 
lă

n 
và

 
cá

c 
ph
ươ

ng
 

tiệ
n 

tru
yề

n 
th

ôn
g 

đạ
i 

ch
ún

g 
dù

ng
 tr

on
g 

in
; d

ịc
h 

vụ
 p

hụ
 

th
uộ

c 
liê

n 
qu

an
 

đế
n 

in
; 
đó

ng
 s

ác
h 

và
 c

ác
 

dị
ch

 v
ụ 

liê
n 

qu
an

 
 

 
18

2 
18

20
 

18
20

0
18

20
00

 
D
ịc

h 
vụ

 sa
o 

ch
ép

 b
ản

 g
hi

 c
ác

 lo
ại

 
  



 

 

95 95
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      95
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

18
20

00
1

D
ịc

h 
vụ

 sa
o 

ch
ép

 b
ăn

g 
G
ồm

: 
D
ịc

h 
vụ

 s
ao

 c
hé

p 
bă

ng
 đ
ĩa

 v
à 

bă
ng

 v
id

eo
 

 
 

 
 

 
 

18
20

00
2

D
ịc

h 
vụ

 sa
o 

ch
ép

 p
hầ

n 
m
ềm

 
G

ia
 c

ôn
g 

sa
o 

ch
ép

 p
hầ

n 
m
ềm

 
 

19
 

 
 

 
 

 
Th

an
 cố

c, 
sả

n 
ph
ẩm

 d
ầu

 m
ỏ 

tin
h 

ch
ế 

  
 

 
19

1 
19

10
 

19
10

0
 

 
Th

an
 c
ốc

 
  

 
 

 
 

 
19

10
01

19
10

01
0

Th
an

 c
ốc

 v
à 

bá
n 

cố
c 

lu
yệ

n 
từ

 
th

an
 đ

á,
 th

an
 b

ùn
 h

oặ
c 

th
an

 n
on

; 
m

uộ
i b

ìn
h 

ch
ưn

g 
th

an
 đ

á 

G
ồm

: T
ha

n 
cố

c 
và

 b
án

 c
ốc

 
lu

yệ
n 

từ
 th

an
 đ

á,
 th

an
 n

on
 

ha
y 

th
an

 b
ùn

; 
G

as
 c
ốc

 v
à 

M
uộ

i b
ìn

h 
ch
ưn

g 
th

an
 đ

á 
 

 
 

 
 

19
10

02
19

10
02

0
H
ắc

 ín
 c

hư
ng

 c
ất

 từ
 th

an
 đ

á,
 th

an
 

no
n 

ho
ặc

 t
ha

n 
bù

n,
 v

à 
cá

c 
lo
ại

 
hắ

c 
ín

 k
ho

án
g 

ch
ất

 k
há

c 

  

 
 

 
 

 
19

10
03

19
10

03
0

D
ầu

 v
à 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 k
há

c 
từ

 
ch
ưn

g 
cấ

t 
hắ

c 
ín

 th
an

 đ
á 
ở 

nh
iệ

t 
độ

 c
ao

 

G
ồm

: B
en

ze
n;

 to
lu

en
; x

yl
en

; 
na

ph
th

al
en

; 
cá

c 
hỗ

n 
hợ

p 
hy

dr
oc

ar
bo

n 
th
ơm

 k
há

c 
có

 
th

àn
h 

ph
ần

 c
ất

 từ
 6

5%
 th
ể 

tíc
h 

trở
 l

ên
 đ

ượ
c 

cấ
t 
ở 

nh
iệ

t 
độ

 
25

0o C
 

th
eo

 
ph
ươ

ng
 p

há
p 

A
ST

M
 D

 8
6 

và
 lo
ại

 k
há

c 
(d
ầu

 c
re

os
ot

e,
 

…
.) 



 

 96

96

  
96 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
19

10
09

19
10

09
0

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t 
sả

n 
ph
ẩm

 t
ha

n 
cố

c 
G

ia
 c

ôn
g 

sả
n 

xu
ất

 sả
n 

ph
ẩm

 
th

an
 c
ốc

 
 

 
19

2 
19

20
 

19
20

0
 

 
Sả

n 
ph
ẩm

 từ
 c

hế
 b

iế
n 

dầ
u 

m
ỏ 

 
  

 
 

 
 

 
19

20
01

19
20

01
0

Th
an

 b
án

h 
và

 c
ác

 n
hi

ên
 l

iệ
u 

rắ
n 

tư
ơn

g 
tự

 sả
n 

xu
ất

 từ
 th

an
 đ

á 
G
ồm

:T
ha

n 
bá

nh
 v

à 
nh

iê
n 

liệ
u 

rắ
n 

tư
ơn

g 
tự

 đ
ượ

c 
sả

n 
xu
ất

 t
ừ 

th
an

 đ
á,

 t
ha

n 
no

n 
và

 th
an

 b
ùn

 
 

 
 

 
 

19
20

02
 

N
hi

ên
 l

iệ
u 

dầ
u 

và
 x
ăn

g;
 d
ầu

 m
ỡ 

bô
i t

rơ
n 

  

 
 

 
 

 
 

19
20

02
1

D
ầu

 n
hẹ

 v
à 

cá
c 

ch
ế 

ph
ẩm

 
G
ồm

: X
ăn

g 
độ

ng
 c
ơ;

 x
ăn

g 
m

áy
 b

ay
; 

dầ
u 

nh
ẹ 

và
 c

ác
 

ch
ế 

ph
ẩm

 k
há

c 
 

 
 

 
 

 
19

20
02

2
N

hi
ên

 l
iệ

u 
dầ

u 
và

 x
ăn

g;
 d
ầu

 m
ỡ 

bô
i t

rơ
n 

kh
ác

 
G
ồm

: 
D
ầu

 
tru

ng
 

(c
ó 

kh
oả

ng
 s

ôi
 t

ru
ng

 b
ìn

h)
 v

à 
cá

c 
ch
ế 

ph
ẩm

; 
dầ

u 
và

 m
ỡ 

bô
i 

trơ
n;

 d
ầu

 d
ùn

g 
tro

ng
 

bộ
 

hã
m

 
th
ủy

 
lự

c 
(d
ầu

 
ph

an
h)

; 
dầ

u 
bi
ến

 t
hế

 v
à 

dầ
u 

dù
ng

 
ch

o 
bộ

 
ph
ần

 
ng
ắt

 m
ạc

h;
 d
ầu

 n
hi

ên
 li
ệu

 
và

 d
ầu

 c
ó 

ng
uồ

n 
gố

c 
từ

 
dầ

u 
m
ỏ 

kh
ác

 



 

 

97 97
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      97
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

19
20

02
3

D
ầu

 th
ải

 
C

hứ
a 

bi
ph

en
yl

 đ
ã 

po
ly

cl
o 

hó
a,

 t
er

ph
en

yl
 đ

ã 
po

lỵ
cl

o 
hó

a 
ho
ặc

 
bi

ph
en

yl
 
đã

 
po

ly
cl

o 
hó

a 
 

 
 

 
 

19
20

03
 

K
hí

 d
ầu

 m
ỏ 

và
 c

ác
 lo
ại

 k
hí

 H
yd

ro
 

ca
cb

on
 k

há
c 

(tr
ừ 

kh
í t

hi
ên

 n
hi

ên
) 

  

 
 

 
 

 
 

19
20

03
1

Pr
op

an
 v

à 
bu

 t
an

 đ
ã 
đư
ợc

 h
óa

 
lỏ

ng
 (L

PG
) 

G
ồm

: P
ro

pa
n 
đã

 đ
ượ

c 
hó

a 
lỏ

ng
; 

pu
 t

an
 đ

ã 
đư
ợc

 h
óa

 
lỏ

ng
 (L

PG
) 

 
 

 
 

 
 

19
20

03
2

Et
yl

en
, p

ro
py

le
n,

 b
ut

yl
en

, b
ut

ad
ie

n 
và

 c
ác

 lo
ại

 k
hí

 d
ầu

 k
há

c 
ho
ặc

 k
hí

 
hi

dr
o 

ca
cb

on
 tr
ừ 

kh
í g

a 
tự

 n
hi

ên
 

  

 
 

 
 

 
19

20
04

 
Sả

n 
ph
ẩm

 từ
 d
ầu

 m
ỏ 

kh
ác

 
  

 
 

 
 

 
 

19
20

04
1

V
az
ơl

in
, s

áp
 p

ar
af

in
, s

áp
 d
ầu

 m
ỏ 

và
 sá

p 
kh

ác
 

  

 
 

 
 

 
 

19
20

04
2

C
ốc

 d
ầu

 m
ỏ,

 b
i 

tu
m

 d
ầu

 m
ỏ 

và
 

cá
c 

cặ
n 

kh
ác

 từ
 d
ầu

 m
ỏ 

  

 
 

 
 

 
19

20
09

19
20

09
0

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t 
cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

 
dầ

u 
m
ỏ 

tin
h 

ch
ế 

G
ia

 c
ôn

g 
sả

n 
xu
ất

 c
ác

 s
ản

 
ph
ẩm

 d
ầu

 m
ỏ 

tin
h 

ch
ế 

 
20

 
 

 
 

 
 

H
óa

 c
hấ

t v
à 

sả
n 

ph
ẩm

 h
óa

 c
hấ

t 
  



 

 98

98

  
98 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

20
1 

 
 

 
 

H
óa

 c
hấ

t c
ơ 

bả
n,

 p
hâ

n 
bó

n 
và

 h
ợp

 
ch
ất

 n
i t
ơ;

 s
ản

 x
uấ

t p
la

st
ic

 v
à 

ca
o 

su
 tổ

ng
 h
ợp

 d
ạn

g 
ng

uy
ên

 si
nh

  

  

 
 

 
20

11
 

20
11

0
 

 
H

óa
 c

hấ
t c
ơ 

bả
n 

  
 

 
 

 
 

20
11

01
 

K
hí

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 
  

 
 

 
 

 
 

20
11

01
1

H
yđ

rô
, 

ag
on

, 
kh

í 
hi
ếm

, 
ni

tơ
 v

à 
ôx

i 
  

 
 

 
 

 
 

20
11

01
2

C
ac

bo
n 
đi

ôx
it 

và
 h
ợp

 c
hấ

t k
hí

 ô
xi

 
vô

 c
ơ 

kh
ác

 c
ủa

 á
 k

im
 

  

 
 

 
 

 
 

20
11

01
3

K
hí

 lỏ
ng

 v
à 

kh
í n

én
 

G
ồm

: 
K

hí
 A

xê
ty

le
n;

 k
hí

 
ca

cb
on

íc
 c

ôn
g 

ng
hi
ệp

 9
9%

 
(C

O
2)

; 
cl

o 
lỏ

ng
; 

kh
í 

lỏ
ng

 
và

 k
hí

 n
én

 k
há

c 
 

 
 

 
 

 
20

11
01

9
D
ịc

h 
vụ

 sả
n 

xu
ất

 k
hí

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 
G

ia
 

cô
ng

 
sả

n 
xu
ất

 
kh

í 
cô

ng
 n

gh
iệ

p 
 

 
 

 
 

20
11

02
 

C
hấ

t n
hu
ộm

 v
à 

ch
ất

 m
àu

 
  

 
 

 
 

 
 

20
11

02
1

K
ẽm

 ô
xí

t; 
kẽ

m
 p

er
ôx

ít;
 ti

ta
n 

ôx
ít 

  
 

 
 

 
 

 
20

11
02

2
C

rô
m

, m
an

ga
n,

 c
hì

, đ
ồn

g 
ôx

it 
và

 
hy
đr

ôx
ít 

G
ồm

: 
C

rô
m

 
ôx

ít 
và

 
hy
đr

ôx
ít;

 m
ag

an
 ô

xí
t; 

ch
ì 

ôx
ít;

 c
hì

 đ
ỏ 

và
 c

hì
 d

a 
ca

m
; 

đồ
ng

 ô
ix

ít 
và

 h
yđ

rô
xí

t 



 

 

99 99
 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      99
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

20
11

02
3

Ô
xí

t, 
pe

ro
xi

t v
à 

hy
dr

ox
it 

ki
m

 lo
ại

 
kh

ác
 

G
ồm

: L
iti

 ô
 x

ít 
và

 h
yđ

rô
xí

t; 
hy
đr

ôx
ít 

và
 ô

xí
t 

va
na
đi

; 
hy
đr

ôx
ít 

và
 

ôx
ít 

ni
ke

n;
 

ge
rm

an
i 

ôx
ít 

và
 

zi
rc

on
 

đi
ôx

ít;
 

hy
đr

ôx
ít 

và
 

ôx
ít 

m
ol

ip
đe

n;
 

an
tim

oa
n 

ôx
ít;

 
ôx

ít, 
pe

ro
xi

t v
à 

hy
dr

ox
it 

ki
m

 
lo
ại

 k
há

c 
ch
ưa

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 
 

 
 

 
 

 
20

11
02

4
C

hấ
t m

àu
 h
ữu

 c
ơ 

tổ
ng

 h
ợp

 v
à 

ch
ế 

ph
ẩm

; s
ản

 p
hẩ

m
 h
ữu

 c
ơ 

tổ
ng

 h
ợp

; 
ch
ất

 n
hu
ộm

 m
àu

 v
à 

ch
ế 

ph
ẩm

 

Sả
n 

ph
ẩm

 h
ữu

 c
ơ 

tổ
ng

 h
ợp

 
đư
ợc

 
sử

 
dụ

ng
 

nh
ư 

tá
c 

nh
ân

 
tă

ng
 

sá
ng

 
hu
ỳn

h 
qu

an
g 

ho
ặc

 n
hư

 c
hấ

t 
ph

át
 

qu
an

g 
 

 
 

 
 

 
20

11
02

5
C

hấ
t c

hi
ết

 x
uấ

t t
hu
ộc

 d
a 

gố
c 

th
ực

 
vậ

t; 
ta

 n
an

h 
và

 c
ác

 m
uố

i, 
et

e,
 e

st
e 

củ
a 

ch
ún

g 
và

 c
ác

 d
ẫn

 x
uấ

t; 
C

hấ
t 

m
àu

 g
ốc

 đ
ộn

g 
vậ

t 
ho
ặc

 t
hự

c 
vậ

t 
(k
ể 

cả
 

ch
ất

 
ch

iế
t 

xu
ất

 
nh

uộ
m

 
nh
ưn

g 
trừ

 m
uộ

i đ
ộn

g 
vậ

t) 
và

 c
ác

 
ch
ế 

ph
ẩm

 

  



 

 10
0

10
0 

  
100 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

20
11

02
6

C
hấ

t 
th

uộ
c 

da
 h
ữu

 c
ơ 

tổ
ng

 h
ợp

; 
ch
ất

 t
hu
ộc

 d
a 

vô
 c
ơ;

 c
hế

 p
hẩ

m
 

th
uộ

c 
da

; 
ch
ế 

ph
ẩm

 e
nz

im
 d

ùn
g 

kh
i t

iề
n 

th
uộ

c 
da

 

  

 
 

 
 

 
 

20
11

02
7

C
hấ

t 
m

àu
 c

hư
a 

ph
ân

 l
oạ

i; 
sả

n 
ph
ẩm

 v
ô 

cơ
 đ
ượ

c 
sử

 d
ụn

g 
nh
ư 

ch
ất

 p
há

t q
ua

ng
 

  

 
 

 
 

 
 

20
11

02
9

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t 
ch
ất

 n
hu
ộm

 v
à 

ch
ất

 m
àu

 
G

ia
 

cô
ng

 
sả

n 
xu
ất

 
ch
ất

 
nh

uộ
m

 v
à 

ch
ất

 m
àu

 
 

 
 

 
 

20
11

03
 

H
óa

 c
hấ

t c
ơ 

bả
n 

vô
 c
ơ 

kh
ác

 
  

 
 

 
 

 
 

20
11

03
1

U
ra

ni
 đ

ã 
là

m
 g

ià
u,

 P
lu

to
n 

và
 c

ác
 

hợ
p 

ch
ất

 c
ủa

 n
ó 

  

 
 

 
 

 
 

20
11

03
2

U
ra

ni
 đ

ã 
đư
ợc

 l
àm

 n
gh

èo
, T

ho
ri 

và
 c

ác
 h
ợp

 c
hấ

t c
ủa

 n
ó 

  

 
 

 
 

 
 

20
11

03
3

C
ác

 n
gu

yê
n 

tố
 p

hó
ng

 x
ạ 

và
 c

ác
 

ch
ất

 đ
ồn

g 
vị

 v
à 

cá
c 

hợ
p 

ch
ất

 
kh

ác
; 

hợ
p 

ki
m

, 
cá

c 
ch
ất

 t
án

 x
ạ,

 
sả

n 
ph
ẩm

 g
ốm

 v
à 

hỗ
n 

hợ
p 

có
 

ch
ứa

 c
ác

 n
gu

yê
n 

tố
 p

hó
ng

 x
ạ 

trê
n,

 c
ác

 c
hấ

t 
đồ

ng
 v
ị 

ho
ặc

 h
ợp

 
ch
ất

; c
ác

 c
hấ

t t
hả

i p
hó

ng
 x
ạ 

G
ồm

: N
gu

yê
n 

tố
 p

hó
ng

 x
ạ 

và
 đ
ồn

g 
vị

 p
hó

ng
 x
ạ 

và
 

cá
c 

hợ
p 

ch
ất

 c
ủa

 n
ó;

 c
hấ

t 
th
ải

 p
hó

ng
 x
ạ;

 h
ợp

 k
im

, 
cá

c 
ch
ất

 tá
n 

xạ
 (k
ể 

cả
 g
ốm

 
ki

m
 l

oạ
i),

 s
ản

 p
hẩ

m
 g
ốm

 
và

 h
ỗn

 h
ợp

 c
ó 

ch
ứa

 c
ác

  



 

 

10
1 

10
1 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      101
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

ng
uy

ên
 t
ố,

 đ
ồn

g 
vị

 k
há

c 
ch
ưa

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 
 

 
 

 
 

 
20

11
03

4
B
ộ 

ph
ận

 c
hứ

a 
nh

iê
n 

liệ
u,

 k
hô

ng
 

bị
 b
ức

 x
ạ 

  

 
 

 
 

 
 

20
11

03
5

Á
 k

im
 

G
ồm

: 
B

or
ro

n,
 

te
llu

riu
m

; 
si

lic
; 

as
en

 v
à 

cá
c 

á 
ki

m
 

kh
ác

 n
hư

 g
em

an
i, 

an
tim

oa
n,

 
po

lo
ni

 
 

 
 

 
 

 
20

11
03

6
H
ợp

 c
hấ

t 
ha

lo
ge

n 
ho
ặc

 h
ợp

 c
hấ

t 
su

nf
ua

 c
ủa

 p
hi

 k
im

 lo
ại

 
G
ồm

: 
H

al
og

en
ua

 v
à 

ôx
it 

ha
lo

ge
nu

a 
củ

a 
ph

i 
ki

m
 

lo
ại

; 
su

nf
ua

 c
ủa

 p
hi

 k
im

 
lo
ại

; 
ph

os
ph

o 
tri

su
nf

ua
 

th
ươ

ng
 p

hẩ
m

  
 

 
 

 
 

 
20

11
03

7
K

im
 

lo
ại

 
ki
ềm

 
ho
ặc

 
ki

m
 

lo
ại

 
ki
ềm

 
th
ổ;

 
ki

m
 

lo
ại

 
đấ

t 
hi
ếm

, 
sc

an
di

um
 v

à 
yt

riu
m

; t
hủ

y 
ng

ân
 

G
ồm

: 
N

at
ri;

 
ca

nx
i; 

ki
m

 
lo
ại

 k
iề

m
 h

oặ
c 

ki
m

 l
oạ

i 
ki
ềm

 t
hổ

 k
há

c;
 k

im
 l

oạ
i 

đấ
t 

hi
ếm

, 
sc

an
di

um
 

và
 

yt
riu

m
 đ

ã 
ho
ặc

 c
hư

a 
ph

a 
trộ

n 
ho
ặc

 tạ
o 

hợ
p 

ki
m

 v
ới

 
nh

au
 v

à 
th
ủy

 n
gâ

n 
 

 
 

 
 

 
 

20
11

03
8

A
xi

t v
ô 

cơ
 c
ủa

 c
ác

 p
hi

 k
im

 lo
ại

 
G
ồm

: 
C

lo
ru

a 
hy
đr

ô 
(a

xi
t 

hy
đr

ô c
lo

ric
); 

ax
ít c

lo
su

nf
ur

ic;
  



 

 10
2

10
2 

  
102 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

ax
ít 

su
nf

ur
ic

, a
xí

t s
un

fu
ric

 
bố

c 
kh

ói
 

(o
le

um
); 

ax
ít 

ni
tri

c 
(H

N
O

3 
- 

nồ
ng

 đ
ộ 

ch
uẩ

n 
72

%
), 

ax
it 

su
nf

on
itr

ic;
 

di
sp

ho
sp

ho
ru

s 
pe

nt
ao

xi
t, 

ax
it 

ph
op

ho
ric

, 
ax

it 
po

lip
ho

sp
ho

ric
, 
đã

 
ho
ặc

 
ch
ưa

 x
ác

 đ
ịn

h 
về

 m
ặt

 h
óa

 
họ

c;
 a

xi
t 

bo
ric

 v
à 

ax
it 

vô
 

cơ
 k

há
c 

 
 

 
 

 
 

20
11

03
9

H
ợp

 c
hấ

t v
ô 

cơ
 c

hứ
a 

ô 
xy

 c
ủa

 p
hi

 
ki

m
 lo
ại

 
G
ồm

: C
ác

 b
on

 đ
iô

xi
t; 

si
líc

 
đi

ôx
it 

và
 lo
ại

 k
há

c 
 

 
 

 
 

20
11

04
 

H
al

og
en

 h
óa

 k
im

 lo
ại

; h
yp

ôc
lo

rít
, 

cl
or

át
 v

à 
pe

cl
or

íc
; s

un
fu

a,
 s

un
fá

t; 
ni

trá
t, 

ph
ốt

 
ph

át
 

và
 

cá
cb

on
át

; 
m

uố
i v

à 
cá

c 
ki

m
 lo
ại

 k
há

c 

  

 
 

 
 

 
 

20
11

04
1

H
al

og
en

 h
óa

 k
im

 lo
ại

 
G
ồm

: 
Fl

or
ua

, 
flo

ro
si

lic
at

, 
flo

ro
al

um
in

at
 v

à 
cá

c 
lo
ại

 
m

uố
i 

flo
 

ph
ức

 
kh

ác
; 

cl
or

ua
, 

cl
or

ua
 

ôx
it 

và
 

cl
or

ua
 

hy
dr

ox
it;

 
br

om
ua

 
và

 ô
xi

t 
br

om
ua

, 
io
đu

a 
và

 
io
đu

a 
ôx

it 



 

 

10
3 

10
3 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      103
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

20
11

04
2

H
yp

ôc
lo

rít
, c

lo
rá

t v
à 

pe
cl

or
at

 
G
ồm

: 
H

yp
ôc

lo
rít

; 
ca

nx
i 

hy
po

cl
or

it 
th
ươ

ng
 

ph
ẩm

; 
cl

or
it;

 h
yp

ob
ro

m
it;

 c
lo

rá
t 

và
 

pe
cl

or
at

, 
br

om
at

 
và

 
pe

br
om

at
, i

od
at

 v
à 

pe
io

da
t 

 
 

 
 

 
 

20
11

04
3

Su
nf

ua
, s

un
fít

 v
à 

su
nf

át
 

G
ồm

: 
Su

lfu
a;

 p
ol

ys
ul

fu
a,

 
đã

 h
oặ

c 
ch
ưa

 x
ác

 đ
ịn

h 
về

 
m
ặt

 h
óa

 h
ọc

; 
di

th
io

ni
t 

và
 

su
lfo

sil
at;

 
su

lfi
t; 

th
io

su
lfa

t; 
su

lfa
t; 

ph
èn

 
(a

lu
m

s)
; 

pe
ro

xo
su

lfa
t 

(p
er

su
lfa

t) 
củ

a 
na

tri
, 

m
ag

ie
, 

nh
ôm

, 
ni

ke
n,

 
đồ

ng
, 

ba
ri,

 
kẽ

m
, 

cr
om

, 
ch

ì…
nh
ư:

 
na

tri
 

su
nf

ua
, 

na
tri

 s
un

fit
, 

na
tri

 
su

nf
at

, …
 

 
 

 
 

 
 

20
11

04
4

Ph
os

ph
in

at
 

(h
yd

ro
ph

os
ph

it)
, 

ph
os

ph
on

at
 

(p
ho

sp
hi

t) 
và

 
ph

os
ph

at
; 

po
ly

ph
os

ph
at

, 
đã

 h
oặ

c 
ch
ưa

 x
ác

 đ
ịn

h 
về

 m
ặt

 h
óa

 h
ọc

 

C
ủa

 N
a,

 K
al

i, 
C

an
xi

, …
 

 
 

 
 

 
 

20
11

04
5

C
ar

bo
na

t; 
pe

ro
xo

ca
rb

on
at

 
(p

er
ca

rb
on

at
);

 a
m

on
i c

ar
bo

na
t 

G
ồm

: 
D

in
at

ri 
ca

rb
on

at
; 

N
at

ri
 h

yd
ro

ge
nc

ar
bo

na
t  



 

 10
4

10
4 

  
104 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
th
ươ

ng
 

ph
ẩm

 
có

 
ch
ứa

 
am

on
ic

ar
ba

m
at

 
(n

at
ri 

bi
ca

rb
on

at
); 

K
al

i 
ca

rb
on

at
; 

C
an

xi
 c

ar
bo

na
t; 

B
ar

i c
ar

bo
na

t v
à 

C
ar

bo
na

t 
kh

ác
 c

hư
a 

ph
ân

 v
ào

 đ
âu

 
 

 
 

 
 

 
20

11
04

6
M

uố
i 

củ
a 

ôx
ít 

ki
m

 l
oạ

i h
oặ

c 
cá

c 
ax

ít 
pe

rô
xí

t; 
ki

m
 l

oạ
i 

qu
ý 

dạ
ng

 
ke

o 

G
ồm

: 
M

uố
i 

củ
a 

ax
it 

ox
om

et
al

ic
 

ho
ặc

 
pe

ro
xo

m
et

al
ic

; 
M

uố
i 

củ
a 

ôx
ít 

ki
m

 lo
ại

 h
oặ

c 
cá

c 
ax

ít 
pe

rô
xí

t 
và

 K
im

 l
oạ

i 
qu

ý 
dạ

ng
 k

eo
 

 
 

 
 

 
 

20
11

04
9

H
ợp

 c
hấ

t 
vô

 c
ơ 

kh
ác

 c
hư

a 
đư
ợc

 
ph

ân
 v

ào
 đ

âu
, 

(k
ể 

cả
 n
ướ

c 
cấ

t 
ho
ặc

 n
ướ

c 
kh
ử 
độ

 d
ẫn

 v
à 

cá
c 

lo
ại

 
nư
ớc

 t
in

h 
kh

iế
t 

tư
ơn

g 
tự

), 
hỗ

n 
hố

ng
, t

rừ
 h
ỗn

 h
ốn

g 
củ

a 
ki

m
 l

oạ
i 

qu
ý 

G
ồm

: C
ác

 h
ợp

 c
hấ

t v
ô 

cơ
 

củ
a 

th
ủy

 
ng

ân
, 

trừ
 

hỗ
n 

hố
ng

; C
ác

 h
ợp

 c
hấ

t v
ô 

cơ
 

kh
ác

 (
kể

 c
ả 

nư
ớc

 c
ất

 h
oặ

c 
nư
ớc

 k
hử

 đ
ộ 

dẫ
n 

và
 c

ác
 

lo
ại

 n
ướ

c 
tin

h 
kh

iế
t t
ươ

ng
 

tự
), 

hỗ
n 

hố
ng

, 
trừ

 
hỗ

n 
hố

ng
 c
ủa

 k
im

 lo
ại

 q
uý

 
 

 
 

 
 

20
11

05
 

H
óa

 c
hấ

t v
ô 

cơ
 c
ơ 

bả
n 

kh
ác

 
  

 
 

 
 

 
 

20
11

05
1

N
ướ

c 
nặ

ng
, 

ch
ất

 đ
ồn

g 
vị

 v
à 

cá
c 

hợ
p 

ch
ất

 c
hư

a 
ph

ân
 v

ào
 đ

âu
 

  



 

 

10
5 

10
5 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      105
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

20
11

05
2

X
ia

nu
a,

 
ox

it 
xi

an
ua

 
và

 
xi

an
ua

 
ph
ức

; 
ph

un
m

in
at

, 
xi

an
at

 v
à 

th
io

 
xi

an
at

; s
ili

ca
t; 

bo
ra

t, 
pe

bo
ra

t 

G
ồm

: 
X

ia
nu

a,
 o

xi
t 

xi
an

ua
 

và
 x

ian
ua

 p
hứ

c; 
Ph

un
m

in
at,

 
xi

an
at

 
và

 
th

io
 

xi
an

at
; 

Si
lic

at
; 

si
lic

at
 

ki
m

 
lo
ại

 
ki
ềm

 
th
ươ

ng
 

ph
ẩm

 
và

 
B

or
at

, p
eb

or
at

 
 

 
 

 
 

 
20

11
05

3
H

yđ
rô

 p
er

ôx
ýt

; đ
ã 

ho
ặc

 c
hư

a 
là

m
 

rắ
n 

bằ
ng

 u
rê

 
D
ạn

g 
lỏ

ng
 h

oặ
c d

ạn
g 

rắ
n…

 

 
 

 
 

 
 

20
11

05
4

Ph
ốt

 
ph

ua
, 

cá
c 

bu
a,

 
hy
đr

ua
, 

ni
tru

a,
 a

zi
t, 

si
lic

ua
 v

à 
bo

ru
a 

Ph
ốt

 p
hu

a,
 đ

ã 
ho
ặc

 c
hư

a 
xá

c 
đị

nh
 v
ề 

m
ặt

 h
óa

 h
ọc

, 
trừ

 p
hố

t p
hu

a 
sắ

t; 
cá

c 
bu

a,
 

đã
 h

oặ
c 

ch
ưa

 x
ác

 đ
ịn

h 
về

 
m
ặt

 
hó

a 
họ

c;
 

hy
đr

ua
, 

ni
tru

a,
 

az
ít,

 
si

lic
ua

 
và

 
bo

ru
a,

 đ
ã 

ho
ặc

 c
hư

a 
xá

c 
đị

nh
 v
ề 

m
ặt

 h
óa

 h
ọc

, 
trừ

 
cá

c 
hợ

p 
ch
ất

 c
ác

 b
ua

 c
ủa

 
nh

óm
 2

01
10

54
2 

 
 

 
 

 
 

20
11

05
5

H
ợp

 c
hấ

t 
củ

a 
ki

m
 l

oạ
i 
đấ

t 
hi
ếm

, 
yt

riu
m

 h
oặ

c 
sc

an
di

 h
oặ

c 
củ

a 
hỗ

n 
hợ

p 
cá

c 
ki

m
 lo
ại

 n
ày

 

  



 

 10
6

10
6 

  
106 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

20
11

05
6

Lư
u 

hu
ỳn

h 
(lo
ại

 t
rừ

 l
ưu

 h
uỳ

nh
 

th
ăn

g 
ho

a,
 l
ưu

 h
uỳ

nh
 k
ết

 t
ủa

 v
à 

lư
u 

hu
ỳn

h 
dạ

ng
 k

eo
) 

  

 
 

 
 

 
 

20
11

05
7

Pi
rit

 sắ
t đ

ã 
nu

ng
 

  
 

 
 

 
 

 
20

11
05

8
Đ

á 
qu

ý 
ho
ặc

 đ
á 

bá
n 

qu
ý,

 k
im

 
cư
ơn

g 
tổ

ng
 h
ợp

 h
oặ

c 
tá

i t
ạo

, c
hư

a 
gi

a 
cô

ng
 

G
ồm

 c
ả 

th
ạc

h 
an

h 
áp

 đ
iệ

n 
ch
ưa

 g
ia

 c
ôn

g 

 
 

 
 

 
 

20
11

05
9

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t c
ác

 h
óa

 c
hấ

t v
ô 

cơ
 c
ơ 

bả
n 

kh
ác

 
G

ia
 c

ôn
g 

sả
n 

xu
ất

 c
ác

 h
óa

 
ch
ất

 v
ô 

cơ
 c
ơ 

bả
n 

kh
ác

 
 

 
 

 
 

20
11

06
 

H
yđ

rô
 c

ác
 b

on
 v

à 
cá

c 
ch
ất

 d
ẫn

 
xu
ất

 c
ủa

 c
hú

ng
; 

rư
ợu

 c
ồn

, 
ph

ê 
no

l, 
ph

ê 
no

l 
- 

al
co

ho
l 

và
 

sự
 

ha
lo

ge
n 

hó
a 

củ
a 

ch
ún

g,
 s

un
fo

ná
t, 

ni
tro

 h
óa

 h
oặ

c 
cá

c 
ch
ất

 d
ẫn

 x
uấ

t 
ka

li 
ni

trá
t; 

al
co

ho
l b

éo
 tr

on
g 

cô
ng

 
ng

hi
ệp

 

  

 
 

 
 

 
 

20
11

06
1

H
yđ

rô
 c

ác
 b

on
 m
ạc

h 
hở

 
G
ồm

: 
H

yđ
rô

 
cá

c 
bo

n 
kh

ôn
g 

vò
ng

, 
no

 v
à 

hy
đr

ô 
cá

c 
bo

n 
kh

ôn
g 

vò
ng

, c
hư

a 
no

 
nh
ư:

 
et

yl
en

, 
pr

op
en

 
(p

ro
py

le
n)

, b
ut

en
 (b

ut
yl

en
)  



 

 

10
7 

10
7 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      107
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

và
 c

ác
 đ
ồn

g 
ph

ân
 c
ủa

 n
ó,

 
1,

3 
B

ut
ad

ie
n 

và
 i

so
pr

en
, 

…
 

 
 

 
 

 
 

20
11

06
2

H
yđ

rô
 c

ác
 b

on
 m
ạc

h 
vò

ng
 

G
ồm

: 
X

yc
la

n,
 x

yc
le

n 
và

 
xy

cl
ot

er
pe

n;
 b

en
ze

n;
 to

lu
en

; 
xy

le
n;

 s
ty

re
n;

 e
ty

lb
en

ze
n;

 
cu

m
en

 v
à 

H
yđ

rô
 c

ác
 b

on
 

m
ạc

h 
vò

ng
 k

há
c 

 
 

 
 

 
 

20
11

06
3

C
hấ

t 
dẫ

n 
xu
ất

 đ
ượ

c 
kh
ử 

trù
ng

 
bằ

ng
 

cl
o 

củ
a 

hy
đr

ô 
cá

c 
bo

n 
kh

ôn
g 

vò
ng

 

G
ồm

: 
D
ẫn

 x
uấ

t 
cl

o 
hó

a 
bã

o 
hò

a 
củ

a 
hy
đr

ô 
cá

c 
bo

n 
m
ạc

h 
hở

; d
ẫn

 x
uấ

t c
lo

 h
óa

 
ch
ưa

 b
ão

 h
òa

 c
ủa

 h
yđ

rô
 

cá
c 

bo
n 

m
ạc

h 
hở

 
 

 
 

 
 

 
20

11
06

4
D
ẫn

 x
uấ

t s
un

fo
ná

t h
óa

, n
itr

o 
hó

a 
ho
ặc

 n
itr

os
o 

hó
a 

củ
a 

hy
đr

ô 
cá

c 
bo

n,
 đ

ã 
ho
ặc

 c
hư

a 
ha

lo
ge

n 
hó

a 

G
ồm

: 
D
ẫn

 x
uấ

t 
ch
ỉ 

ch
ứa

 
cá

c 
nh

óm
 s

ul
fo

, 
m

uố
i 

và
 

cá
c 

et
yl

 e
st

e 
củ

a 
ch

ún
g;

 
dẫ

n 
xu
ất

 
ch
ỉ 

ch
ứa

 
cá

c 
nh

óm
 n

itr
o 

ho
ặc

 c
ác

 n
hó

m
 

ni
tro

so
; d

ẫn
 x

uấ
t 

su
nf

on
át

 
hó

a,
 n

itr
o 

hó
a 

ho
ặc

 n
itr

os
o 

hó
a 

củ
a 

hy
đr

ô 
cá

c 
bo

n 
kh

ác
, đ

ã 
ho
ặc

 c
hư

a 
ha

lo
ge

n 
hó

a 



 

 10
8

10
8 

  
108 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

20
11

06
5

C
hấ

t d
ẫn

 x
uấ

t k
há

c 
củ

a 
hy
đr

ô 
cá

c 
bo

n 
G
ồm

: 
D
ẫn

 x
uấ

t 
flo

 h
óa

, 
br

om
 h

óa
 h

oặ
c 

io
t h

óa
 c
ủa

 
hy

dr
o 

cá
c 

bo
n 

m
ạc

h 
hở

; 
dẫ

n 
xu
ất

 h
al

og
en

 h
óa

 c
ủa

 
hy

dr
o 

ca
c 

bo
n 

m
ạc

h 
hở

 c
ó 

ch
ứa

 từ
 h

ai
 n

hó
m

 h
al

og
en

 
kh

ác
 

nh
au

 
trở

 
lê

n;
 

dẫ
n 

xu
ất

 đ
ã 

ha
lo

ge
n 

hó
a 

củ
a 

hy
dr

o 
ca

c 
bo

n 
cy

la
ni

c,
 

cy
cl

en
ic

 h
oặ

c 
cy

cl
ot

er
pe

ni
c 

và
 d

ẫn
 x

uấ
t 
đã

 h
al

og
en

 
hó

a 
củ

a 
hy

dr
o 

ca
c 

bo
n 

th
ơm

 
 

 
 

 
 

 
20

11
06

6
C
ồn

 b
éo

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 
  

 
 

 
 

 
 

20
11

06
7

R
ượ

u 
đơ

n 
ch
ức

 
G
ồm

: 
R
ượ

u 
no

 đ
ơn

 c
hứ

c 
(m

on
oh

yd
ric

); 
rư
ợu

 
đơ

n 
ch
ức

 c
hư

a 
no

 
 

 
 

 
 

 
20

11
06

8
D

io
ls

, 
rư
ợu

 
po

lih
yd

ric
, 

rư
ợu

 
m
ạc

h 
vò

ng
 v

à 
cá

c 
dẫ

n 
xu
ất

 c
ủa

 
ch

ún
g 

G
ồm

: D
io

ls
 (

et
yl

en
 g

ly
co

l 
(e

th
an

ed
io

l),
 p

ro
py

le
n 

gl
yc

o 
(p

ro
pa

n-
1,

2 
di

ol
, …

); 
rư
ợu

 
po

lih
yd

ric
; 

dẫ
n 

xu
ất

 
ha

lo
ge

n 
hó

a,
 su

nf
on

at
 h

óa
,  



 

 

10
9 

10
9 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      109
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

ni
tro

 h
óa

 h
oặ

c 
ni

tro
so

 h
óa

 
củ

a 
rư
ợu

 m
ạc

h 
hở

; 
rư
ợu

 
m
ạc

h 
vò

ng
 

và
 

cá
c 

dẫ
n 

xu
ất

 c
ủa

 rư
ợu

 m
ạc

h 
vò

ng
 

 
 

 
 

 
 

20
11

06
9

Ph
en

ol
; 

rư
ợu

 p
he

no
l 

và
 c

ác
 c

hấ
t 

dẫ
n 

xu
ất

 c
ủa

 p
he

no
l 

G
ồm

: P
he

no
l, 

rư
ợu

 p
he

no
l 

(b
ao

 g
ồm

 c
ả 

m
on

op
he

no
l 

và
 p

ol
yp

he
no

l) 
và

 c
ác

 d
ẫn

 
xu
ất

 c
ủa

 p
he

no
l (

ba
o 

gồ
m

 
dẫ

n 
xu
ất

 
ha

lo
ge

n 
hó

a,
 

su
nf

on
at

 
hó

a,
 

ni
tro

 
hó

a 
ho
ặc

 
ni

tro
so

 
hó

a 
củ

a 
ph

en
ol

 
ho
ặc

 
củ

a 
rư
ợu

 
ph

en
ol

) 
 

 
 

 
 

20
11

07
 

A
xí

t 
bé

o 
ca

cb
on

xi
lic

 
đơ

n 
ch
ất

 
tro

ng
 

cô
ng

 
ng

hi
ệp

; 
ax

it 
ca

cb
on

xi
lic

 v
à 

cá
c 

dẫ
n 

xu
ất

 c
ủa

 
ch

ún
g;

 c
ác

 h
ợp

 c
hấ

t 
hữ

u 
cơ

 v
ới

 
cá

c 
ch
ức

 n
itơ

 

  

 
 

 
 

 
 

20
11

07
1

A
xi

t 
bé

o 
ca

cb
on

xi
lic

 đ
ơn

 c
hứ

c 
cô

ng
 n

gh
iệ

p,
 d
ầu

 a
xi

t t
ừ 

qu
á 

trì
nh

 
tin

h 
lọ

c 

G
ồm

: 
A

xi
t 

st
ea

ric
; 

ax
it 

ol
ei

c;
 a

xi
t 

bé
o 

dầ
u 

nh
ựa

 
th

ôn
g;

 
dầ

u 
ax

ít 
từ

 
qu

á 
tr

ìn
h 

tin
h 

lọ
c 

và
 a

xi
t b

éo
  



 

 11
0

11
0 

  
110 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

ca
cb

on
xi

lic
 đ
ơn

 c
hứ

c 
cô

ng
 

ng
hi
ệp

 k
há

c 
 

 
 

 
 

 
20

11
07

2
A

xi
t 

ca
rb

ox
ili

c 
đơ

n 
ch
ất

 k
hô

ng
 

vò
ng

, n
o 

và
 c

ác
 d
ẫn

 x
uấ

t 
G
ồm

: 
A

xi
t 

fo
m

ic,
 m

uố
i 

và
 

es
te 

củ
a 

nó
; a

xi
t a

xe
tic

, m
uố

i 
và

 
es

te 
củ

a 
nó

, 
alh

yd
ric

 
ax

eti
c; 

ax
it 

ca
rb

on
xi

lic
 đ
ơn

 
ch
ất

 k
hô

ng
 v

òn
g,

 n
o 

và
 

cá
c 

dẫ
n 

xu
ất

 k
há

c 
(b

ao
 

gồ
m

 a
xi

t 
no

no
-, 

di
- 

ho
ặc

 
tri

cl
oa

xe
tic

, 
ax

it 
pa

lm
iti

c,
 

ax
it 

st
ea

ric
,…

 
m

uố
i 

và
 

es
te

 c
ủa

 c
hú

ng
) 

 
 

 
 

 
 

20
11

07
3

A
xi

t 
ca

cb
on

xi
lic

 đ
ơn

 c
hấ

t 
kh

ôn
g 

no
, 

vò
ng

 
ho
ặc

 
cá

c 
ax

ít 
po

ly
 

ca
cb

on
xi

lic
 

kh
ôn

g 
vò

ng
 

xy
cl

ôt
ro

n 
và

 c
ác

 c
hấ

t d
ẫn

 x
uấ

t 

G
ồm

: A
xi

t a
cr

yl
ic

, e
st

e 
và

 
m

uố
i c
ủa

 n
ó;

 ax
it 

m
et

ac
ry

lic
, 

es
te

 v
à 

m
uố

i 
củ

a 
nó

; 
ax

ít 
ôl

êi
c,

 a
xi

t 
lin

ol
ei

c,
 m

uố
i 

và
 e

st
e 

củ
a 

nó
; c

ac
bo

nx
ili

c 
đơ

n 
ch
ất

 k
hô

ng
 n

o,
 v

òn
g 

ho
ặc

 
cá

c 
ax

ít 
po

ly
 

ca
cb

on
xi

lic
 

kh
ôn

g 
vò

ng
 

xy
cl

ôt
ro

n 
kh

ác
 v

à 
cá

c 
ch
ất

 
dẫ

n 
xu
ất

 



 

 

11
1 

11
1 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      111
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

20
11

07
4

A
xi

t 
ca

cb
on

xi
lic

 
và

 
ax

it 
po

ly
 

ca
cb

on
xi

lic
 t

hơ
m

 t
hê

m
 c

hứ
c 

ôx
y 

và
 c

ác
 d
ẫn

 x
uấ

t t
rừ

 a
xi

t 
Sa

lix
ili

c 
và

 m
uố

i c
ủa

 n
ó 

  

 
 

 
 

 
 

20
11

07
5

H
ợp

 c
hấ

t c
ó 

ch
ức

 a
m

in
 

G
ồm

: 
A

m
in

 
đơ

n 
ch
ức

 
m
ạc

h 
hở

 v
à 

cá
c 

dẫ
n 

xu
ất

 
củ

a 
ch

ún
g,

 
m

uố
i 

củ
a 

ch
ún

g;
 a

m
in

 đ
a 

ch
ức

 m
ạc

h 
hở

 v
à 

cá
c 

dẫ
n 

xu
ất

 c
ủa

 
ch

ún
g,

 m
uố

i 
củ

a 
ch

ún
g;

 
am

in
 đ
ơn

 h
oặ

c 
đa

 c
hứ

c 
cy

cl
an

ic
, 

cy
cl

en
ic

 
ho
ặc

 
cy

cl
ot

er
pe

ni
c 

và
 c

ác
 d
ẫn

 
xu
ất

 c
ủa

 c
hú

ng
, m

uố
i 

củ
a 

ch
ún

g;
 

am
in

 
th
ơm

 
đơ

n 
ch
ức

 v
à 

cá
c 

dẫ
n 

xu
ất

 c
ủa

 
ch

ún
g,

 m
uố

i c
ủa

 c
hú

ng
 v

à 
am

in
 th
ơm

 đ
a 

ch
ức

 v
à 

cá
c 

dẫ
n 

xu
ất

 c
ủa

 c
hú

ng
, m

uố
i 

củ
a 

ch
ún

g 
 

 
 

 
 

 
20

11
07

6
H
ợp

 c
hấ

t 
ax

it 
am

in
 c

ó 
ch
ức

 ô
xy

 
trừ

 li
zi

n 
và

 a
xi

t g
lu

ta
m

ic
 

G
ồm

: 
R
ượ

u 
am

in
o,

 
trừ

 
lo
ại

 c
hứ

a 
2 

ch
ức

 o
xy

 tr
ở 

 



 

 11
2

11
2 

  
112 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

lê
n,

 e
te

 v
à 

es
te

 c
ủa

 c
hú

ng
; 

m
uố

i 
củ

a 
ch

ún
g;

 a
m

in
o-

na
ph

to
l 

và
 a

m
in

o-
ph

en
ol

 
kh

ác
, t

rừ
 lo
ại

 c
hứ

a 
2 

ch
ức

 
ox

y 
trở

 lê
n,

 e
te

 v
à 

es
te

 c
ủa

 
ch

ún
g;

 m
uố

i 
củ

a 
ch

ún
g;

 
am

in
o 

al
de

hy
t, 

am
in

o-
xe

to
n 

và
 

am
in

o-
qu

in
on

, 
trừ

 l
oạ

i 
ch
ứa

 2
 c

hứ
c 

ox
y 

trở
 l

ên
; 

m
uố

i 
củ

a 
ch

ún
g;

 
ax

it 
am

in
o,

 tr
ừ 

lo
ại

 c
hứ

a 
2 

ch
ức

 o
xy

 t
rở

 l
ên

, 
và

 e
st

e 
củ

a 
ch

ún
g;

 
m

uố
i 

củ
a 

ch
ún

g 
(tr
ừ 

liz
in

 
và

 
ax

it 
gl

ut
am

ic
); 

ph
en

ol
 

rư
ợu

 
am

in
o,

 p
he

no
l 

ax
it 

am
in

o 
và

 
cá

c 
hợ

p 
ch
ất

 
am

in
o 

kh
ác

 c
ó 

ch
ức

 o
xy

 
 

 
 

 
 

 
20

11
07

7
U

rê
; 

hợ
p 

ch
ất

 c
hứ

c 
ca

cb
ox

ym
it,

 
hợ

p 
ch
ất

 c
hứ

c 
ni

tri
l 

và
 c

ác
 c

hấ
t 

dẫ
n 

xu
ất

 

G
ồm

: 
U

rê
 

và
 

dẫ
n 

xu
ất

; 
m

uố
i c
ủa

 c
hú

ng
; h

ợp
 c

hấ
t 

ch
ức

 
ca

cb
ox

ym
it;

 
hợ

p 
ch
ất

 c
hứ

c 
ni

tr
il;

 h
ợp

 c
hấ

t  



 

 

11
3 

11
3 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      113
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

di
az

o-
, a

zo
- 

ho
ặc

 a
zo

xt
 v

à 
dẫ

n 
xu
ất

 
hữ

u 
cơ

 
củ

a 
hy

dr
az

in
 

ho
ặc

 
củ

a 
hy

dr
ox

yl
am

in
 

 
 

 
 

 
 

20
11

07
8

H
ợp

 c
hấ

t c
hứ

c 
ni

tơ
 k

há
c 

  
 

 
 

 
 

20
11

08
 

H
ợp

 c
hấ

t l
ưu

 h
uỳ

nh
 -

 h
ữu

 c
ơ 

và
 

hợ
p 

ch
ất

 v
ô 

cơ
 -

 h
ữu

 c
ơ 

kh
ác

; 
hợ

p 
ch
ất

 d
ị v

òn
g 

ch
ưa

 đ
ượ

c 
ph

ân
 

và
o 

đâ
u,

 
êt

e,
 

pe
ro

xy
t 

hữ
u 

cơ
, 

ep
ox

ít,
 a

xe
ta

t v
à 

hê
m

ia
xê

ta
n;

 h
ợp

 
ch
ất

 h
ữu

 c
ơ 

kh
ác

 

  

 
 

 
 

 
 

20
11

08
1

H
ợp

 c
hấ

t l
ưu

 h
uỳ

nh
 -

 h
ữu

 c
ơ 

và
 

hợ
p 

ch
ất

 v
ô 

cơ
 - 

hữ
u 

cơ
 k

há
c 

  

 
 

 
 

 
 

20
11

08
2

H
ợp

 c
hấ

t d
ị v

òn
g 

ch
ưa

 đ
ượ

c 
ph

ân
 

và
o 
đâ

u;
 a

xi
t n

uc
le

ic
 v

à 
m

uố
i c
ủa

 
ch

ún
g 

G
ồm

: 
H
ợp

 c
hấ

t 
dị

 v
òn

g 
ch
ỉ 

ch
ứa

 (
cá

c)
 d
ị 

tố
 ô

xy
; 

hợ
p 

ch
ất

 d
ị v

òn
g 

ch
ỉ c

hứ
a 

(c
ác

) 
dị

 t
ố 

ni
tơ

; 
cá

c 
ax

it 
nu

cl
ei

c 
và

 
m

uố
i 

củ
a 

ch
ún

g;
 

cá
c 

hợ
p 

ch
ất

 
dị

 
vò

ng
 k

há
c 

 
 

 
 

 
 

20
11

08
3

Es
te

 
ph

ot
ph

or
ic

 
và

 
m

uố
i 

củ
a 

ch
ún

g 
ho
ặc

 c
ác

 a
xi

t v
ô 

cơ
 (t

rừ
  

G
ồm

: 
Es

te
 p

ho
tp

ho
ric

 v
à 

m
uố

i c
ủa

 ch
ún

g,
 k
ể c
ả 

la
ct

o 



 

 11
4

11
4 

  
114 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
es

te
 c
ủa

 c
ác

 h
ợp

 c
hấ

t h
al

og
en

) v
à 

m
uố

i 
củ

a 
ch

ún
g;

 c
ác

 d
ẫn

 x
uấ

t 
ha

lo
ge

n 
hó

a,
 n

itr
o 

hó
a,

 s
un

ph
on

at
 

hó
a,

 n
itr

os
o 

hó
a 

củ
a 

ch
ún

g 

ph
os

pa
t; 

cá
c 

dẫ
n 

xu
ất

 
ha

lo
ge

n 
hó

a,
 

ni
tro

 
hó

a,
 

su
np

ho
na

t h
óa

, n
itr

os
o 

hó
a 

củ
a 

ch
ún

g 
(b

ao
 g
ồm

 T
ri 

(2
, 

3-
di

br
om

op
ro

py
l) 

ph
ot

ph
at

 
và

 
lo
ại

 
kh

ác
); 

Es
te

 
củ

a 
ax

it 
vô

 c
ơ 

kh
ác

 c
ủa

 c
ác

 
ph

i 
ki

m
 l

oạ
i 

(tr
ừ 

es
te

 c
ủa

 
hy

dr
o 

ha
lo

ge
nu

a)
 v

à 
m

uố
i 

củ
a 

ch
ún

g,
 c

ác
 d
ẫn

 x
uấ

t 
ha

lo
ge

n 
hó

a,
 

ni
tro

 
hó

a,
 

su
np

ho
na

t h
óa

, n
itr

os
o 

hó
a 

củ
a 

ch
ún

g 
 

 
 

 
 

 
20

11
08

4
H
ợp

 c
hấ

t c
ó 

ch
ứa

 c
hứ

c 
an
đe

hy
t 

G
ồm

: 
A

ld
eh

yt
, 

có
 

ho
ặc

 
kh

ôn
g 

có
 c

hứ
c 

ôx
i 

kh
ác

; 
po

ly
m

e 
m
ạc

h 
vò

ng
 

củ
a 

al
de

hy
t; 

pa
ra

fo
rm

al
de

hy
t; 

D
ẫn

 
xu
ất

 
ha

lo
ge

n 
hó

a,
 

su
nf

on
at

 
hó

a,
 

ni
tro

 
hó

a 
ho
ặc

 
ni

tro
so

 
hó

a 
củ

a 
ch

ún
g 



 

 

11
5 

11
5 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      115
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

20
11

08
5

H
ợp

 c
hấ

t c
ó 

ch
ứa

 c
hứ

c 
qu

in
on

 v
à 

xe
to

n 
G
ồm

: X
et

on
 v

à 
qu

in
on

, c
ó 

ho
ặc

 k
hô

ng
 c

ó 
ch
ức

 ô
xy

 
kh

ác
 

và
 

cá
c 

dẫ
n 

xu
ất

 
ha

lo
ge

n 
hó

a,
 su

nf
on

at
 h

óa
, 

ni
tro

 h
óa

 h
oặ

c 
ni

tro
so

 h
óa

 
củ

a 
ch

ún
g 

 
 

 
 

 
 

20
11

08
6

Et
e,

 
pe

ro
xy

t 
hữ

u 
cơ

, 
ep

ox
it,

 
ax

et
al

 v
à 

he
m

ia
xe

ta
l 

và
 c

ác
 c

hấ
t 

dẫ
n 

xu
ất

 c
ủa

 c
hú

ng
 

G
ồm

: 
Et

e,
 

rư
ợu

 
et

e,
 

ph
en

ol
-e

te
, 

ph
en

ol
-r
ượ

u-
et

e 
pe

ro
xi

t 
rư
ợu

, 
pe

ro
xi

t 
et

e,
 p

er
ox

it 
xe

to
n 

và
 c

ác
 

dẫ
n 

xu
ất

 
củ

a 
ch

ún
g;

 
ep

ox
it,

 
rư
ợu

 
ep

ox
y,

 
ph

en
ol

 e
po

xy
 v

à 
et

e 
ep

ox
y 

có
 v

òn
g 

ba
 c
ạn

h 
và

 c
ác

 
dẫ

n 
xu
ất

 c
ủa

 c
hú

ng
; a

xe
ta

l 
và

 
he

m
ia

xe
ta

l, 
có

 
ho
ặc

 
kh

ôn
g 

có
 c

hứ
c 

ôx
y 

kh
ác

 
và

 c
ác

 d
ẫn

 x
uấ

t c
ủa

 c
hú

ng
 

 
 

 
 

 
 

20
11

08
7

En
zi

m
 v

à 
cá

c 
hợ

p 
ch
ất

 h
ữu

 c
ơ 

kh
ác

 c
hư

a 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 
G
ồm

: 
En

zi
m

, 
en

zi
m

 
đã

 
ch
ế 

bi
ến

 c
hư

a 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u;
 h
ợp

 c
hấ

t 
hữ

u 
cơ

 
kh

ác
 c

hư
a 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 



 

 11
6

11
6 

  
116 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
20

11
09

 
Sả

n 
ph
ẩm

 h
óa

 c
hấ

t h
ữu

 c
ơ 

cơ
 b
ản

 
hỗ

n 
hợ

p 
  

 
 

 
 

 
 

20
11

09
1

D
ẫn

 x
uấ

t c
ủa

 c
ác

 s
ản

 p
hẩ

m
 t

hự
c 

vậ
t h

oặ
c 

nh
ựa

 th
ôn

g 
G
ồm

: 
Sả

n 
ph
ẩm

 k
ho

án
g 

ch
ất

 t
ự 

nh
iê

n 
ho
ạt

 t
ín

h;
 

m
uộ

i 
độ

ng
 v
ật

 (
ba

o 
gồ

m
 

bô
xi

t 
ho
ạt

 
tín

h,
 
đấ

t 
sé

t 
ho
ạt

 
tín

h 
ho
ặc

 
đấ

t 
ho
ạt

 
tín

h,
 …

 (
kh

ôn
g 

ba
o 

gồ
m

 
cá

c 
bo

n 
ho
ạt

 t
ín

h)
); 

dầ
u 

nh
ựa

 t
hô

ng
 (

dầ
u 

ta
ll)

, 
đã

 
ho
ặc

 c
hư

a 
tin

h 
ch
ế;

 d
ầu

 
tu

rp
en

tin
 

(d
ầu

 
tu

rp
en

tin
 

gồ
m

 d
ầu

 t
ur

pe
nt

in
 g

ôm
, 

dầ
u 

tu
rp

en
tin

 g
ỗ 

ho
ặc

 d
ầu

 
tu

rp
en

tin
 s

ul
ph

at
 đ
ượ

c 
sả

n 
xu
ất

 
bằ

ng
 

ph
ươ

ng
 

ph
áp

 
ch
ưn

g 
cấ

t h
oặ

c 
xử

 lý
 c

ác
h 

kh
ác

 từ
 g
ỗ 

câ
y 

lá
 k

im
) 

và
 

cá
c 

lo
ại

 d
ầu

 t
ec

pe
n 

kh
ác

; 
ch
ất

 
di

pe
nt

en
 

th
ô;

 
dầ

u 
su

lf
it

 n
hự

a 
th

ôn
g 

và
 c

ác
 



 

 

11
7 

11
7 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      117
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

ch
ất

 p
ar

a-
xy

m
en

 th
ô 

kh
ác

; 
dầ

u 
th

ôn
g 

có
 c

hứ
a 

ch
ất

 
al

ph
a-

te
cp

in
eo

l 
nh
ư 

th
àn

h 
ph
ần

 c
hủ

 y
ếu

; c
ol

op
ha

n 
và

 
ax

it 
nh
ựa

 c
ây

 v
à 

cá
c 

dẫ
n 

xu
ất

 c
ủa

 c
hú

ng
; 

gô
m

 n
ấu

 
ch
ảy

 l
ại

; 
hắ

c 
ín

 g
ỗ;

 d
ầu

 
hắ

c 
ín

 g
ỗ;

 c
hấ

t 
cr

eo
so

te
 

gỗ
, c

hấ
t n

ap
ht

ha
 g
ỗ,

 h
ắc

 ín
 

th
ực

 v
ật

; 
hắ

c 
ín

 t
ừ 

qu
á 

trì
nh

 ủ
 rư

ợu
 b

ia
 v

à 
cá

c 
ch
ế 

ph
ẩm

 
tư
ơn

g 
tự

 
là

m
 

từ
 

co
lo

ph
an

, 
ax

it 
nh
ựa

 
câ

y 
ha

y 
hắ

c 
ín

 th
ực

 v
ật

 
 

 
 

 
 

 
20

11
09

2
Th

an
 c
ủi

 
B

ao
 g
ồm

 c
ả 

th
an

 đ
ốt

 từ
 v
ỏ 

qu
ả 

ho
ặc

 
hạ

t, 
đã

 
ho
ặc

 
ch
ưa

 đ
ón

g 
th

àn
h 

kh
ối

, t
rừ

 
th

an
 đ
ốt

 tạ
i r
ừn

g 
 

 
 

 
 

 
20

11
09

3
D
ầu

 v
à 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 k
há

c 
từ

 
ch
ưn

g 
cấ

t 
hắ

c 
ín

 th
an

 đ
á 
ở 

nh
iệ

t 
độ

 c
ao

 v
à 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 tư
ơn

g 
tự

 

G
ồm

: 
D
ầu

 
và

 
cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

 k
há

c 
từ

 c
hư

ng
 c
ất

 
hắ

c 
ín

 t
ha

n 
đá

 ở
 n

hi
ệt

 đ
ộ 

ca
o;

 c
ác

 s
ản

 p
hẩ

m
 tư

ơn
g 

 



 

 11
8

11
8 

  
118 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

tự
 c

ó 
kh
ối

 l
ượ

ng
 c
ấu

 t
ử 

th
ơm

 lớ
n 

hơ
n 

cấ
u 

tử
 k

hô
ng

 
th
ơm

 
(v

í 
dụ

: 
be

nz
en

, 
to

lu
en

, 
xy

le
n,

 n
ap

ht
ha

le
n,

 
cá

c 
hỗ

n 
hợ

p 
hy

dr
oc

ar
bo

n 
th
ơm

 c
ó 

th
àn

h 
ph
ần

 c
ất

 từ
 

65
%

 t
hể

 t
íc

h 
trở

 l
ên

, 
dầ

u 
cr

eo
so

te
,…

); 
nh
ựa

 c
hư

ng
 

(h
ắc

 ín
) 

và
 th

an
 c
ốc

 n
hự

a 
ch
ưn

g,
 th

u 
đư
ợc

 từ
 h
ắc

 ín
 

th
an

 
đá

 
ho
ặc

 
hắ

c 
ín

 
kh

oá
ng

 c
hấ

t k
há

c 
 

 
 

 
 

 
20

11
09

4
C
ồn

 e
til

ic
 c

hư
a 

bi
ến

 tí
nh

 c
ó 

nồ
ng

 
độ

 c
ồn

 tí
nh

 th
eo

 th
ể 

tíc
h 

từ
 8

0%
 

trở
 lê

n 

  

 
 

 
 

 
 

20
11

09
5

C
ồn

 e
til

ic
 v

à 
rư
ợu

 m
ạn

h 
kh

ác
 đ

ã 
bi
ến

 tí
nh

 ở
 m
ọi

 n
ồn

g 
độ

 
  

 
 

 
 

 
 

20
11

09
6

D
un

g 
dị

ch
 k

iề
m

 t
hả

i 
ra

 t
ừ 

sả
n 

xu
ất

 b
ột

 g
iấ

y 
từ

 g
ỗ;

 k
ể 

cả
 li

gn
in

, 
su

nf
on

at
, t

rừ
 d
ầu

 n
hự

a 
th

ôn
g 

(d
ầu

 
ta

ll)
 

  



 

 

11
9 

11
9 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      119
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

20
11

09
9

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t 
cá

c 
hó

a 
ch
ất

 
hữ

u 
cơ

 c
ơ 

bả
n 

kh
ác

 
G

ia
 c

ôn
g 

sả
n 

xu
ất

 c
ác

 h
óa

 
ch
ất

 h
ữu

 c
ơ 

cơ
 b
ản

 k
há

c 

 
 

 
20

12
 

20
12

0
 

 
Ph

ân
 b

ón
 v

à 
hợ

p 
ch
ất

 n
i t
ơ 

  
 

 
 

 
 

20
12

01
 

A
xí

t 
N

itơ
ric

, 
ax

it 
su

np
ho

ni
tơ

ric
; 

am
on

ia
c 

dạ
ng

 k
ha

n 
  

 
 

 
 

 
 

20
12

01
1

A
xí

t N
itơ

ric
,a

xi
t s

un
ph

on
itơ

ric
 

  
 

 
 

 
 

 
20

12
01

2
A

m
on

ia
c 

dạ
ng

 k
ha

n 
  

 
 

 
 

 
20

12
02

20
12

02
0

Ph
ân

 a
m

on
i c

ó 
xử

 lý
 n
ướ

c;
 p

hâ
n 

am
on

i c
lo

ru
a,

 n
itr

it 
  

 
 

 
 

 
20

12
03

20
12

03
0

Ph
ân

 k
ho

án
g 

ho
ặc

 p
hâ

n 
hó

a 
họ

c,
 

có
 c

hứ
a 

ni
 tơ

 
G
ồm

: 
U

re
; 

su
n 

ph
at

 
am

on
i; 

ni
tơ

 
ra

t 
am

on
i; 

M
uố

i 
ké

p 
và

 
hỗ

n 
hợ

p 
m

uố
i 

ni
tơ

ra
t 

ca
n 

xi
 

và
 

ni
tơ

ra
t 

am
on

i; 
hỗ

n 
hợ

p 
ni

tơ
ra

t 
am

on
i 

và
 

ca
nx

i 
ca

cb
on

at
 h

oặ
c 

cá
c 

ch
ất

 v
ô 

cơ
 k

hô
ng

 c
ó 

ch
ất

 là
m

 m
àu

 
m
ỡ 

ch
o 

đấ
t 

kh
ác

; 
ph

ân
 

bó
n 

và
 c

ác
 h
ỗn

 h
ợp

 n
itơ

 
kh

ác
 c

hư
a 

ph
ân

 v
ào

 đ
âu

 



 

 12
0

12
0 

  
120 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
20

12
04

20
12

04
0

Ph
ân

 k
ho

án
g 

ho
ặc

 p
hâ

n 
hó

a 
họ

c 
ch
ứa

 p
hố

t p
há

t 
G
ồm

: 
Su

pe
 p

ho
tp

ha
t 

(b
ao

 
gồ

m
 lo
ại

 d
ùn

g 
là

m
 th
ức

 ă
n 

ch
ăn

 n
uô

i v
à 

lo
ại

 k
há

c)
 v

à 
ph

ân
 b

ón
 p

ho
tp

ha
t k

há
c 

 
 

 
 

 
20

12
05

20
12

05
0

Ph
ân

 k
ho

án
g 

ho
ặc

 p
hâ

n 
hó

a 
họ

c 
có

 c
hứ

a 
ka

li 
G
ồm

: 
K

al
i 

cl
or

ua
; 

ka
li 

su
np

ha
t; 

ph
ân

 
hó

a 
họ

c 
ca

cn
al

it,
 x

in
vi

ni
t 

và
 p

hâ
n 

ka
li 

kh
ác

  
 

 
 

 
 

20
12

06
20

12
06

0
N

at
ri 

N
itr

at
 

  
 

 
 

 
 

20
12

07
20

12
07

0
Ph

ân
 k

ho
án

g 
ho
ặc

 p
hâ

n 
hó

a 
họ

c 
kh

ác
 c

hư
a 

ph
ân

 v
ào

 đ
âu

 
G
ồm

: 
Ph

ân
 k

ho
án

g 
ho
ặc

 
ph

ân
 

hó
a 

họ
c 

ch
ứa

 
3 

ng
uy

ên
 t
ố:

 n
itơ

, 
ph

ot
sp

ho
 

và
 k

al
i; 

di
am

on
i p

ho
tp

ha
t; 

m
on

oa
m

on
i p

ho
tp

ha
t; 

ph
ân

 
kh

oá
ng

 h
oặ

c 
ph

ân
 h

óa
 h
ọc

 
ch
ứa

 2
 n

gu
yê

n 
tố

: n
itơ

 v
à 

ph
ot

ph
o;

 
ph

ân
 

kh
oá

ng
 

ho
ặc

 p
hâ

n 
hó

a 
họ

c 
ch
ứa

 2
 

ng
uy

ên
 

tố
: 

ph
ot

ph
o 

và
 

ka
li;

 n
itơ

ra
t k

al
i; 

cá
c 

ph
ân

 
kh

oá
ng

 v
à 

hó
a 

họ
c 

kh
ác

 
ch
ứa

 ít
 n

hấ
t 2

 n
gu

yê
n 

tố
  



 

 

12
1 

12
1 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      121
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

(p
ho

tp
ho

, 
ni

tơ
, 

ka
li)

 c
hư

a 
ph

ân
 v

ào
 đ

âu
 

 
 

 
 

 
20

12
08

20
12

08
0

Ph
ân

 đ
ộn

g 
vậ

t h
oặ

c 
th
ực

 v
ật

 c
hư

a 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 
  

 
 

 
 

 
20

12
09

20
12

09
0

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t p
hâ

n 
bó

n 
và

 c
ác

 
hợ

p 
ch
ất

 c
hứ

a 
ni

tơ
 

G
ia

 c
ôn

g 
sả

n 
xu
ất

 p
hâ

n 
bó

n 
và

 c
ác

 h
ợp

 c
hấ

t c
hứ

a 
ni

tơ
 

 
 

 
20

13
 

 
 

 
Pl

as
tic

 v
à 

ca
o 

su
 t
ổn

g 
hợ

p 
dạ

ng
 

ng
uy

ên
 si

nh
 

  

 
 

 
 

20
13

1
20

13
10

 
Pl

as
tic

 n
gu

yê
n 

si
nh

 
  

 
 

 
 

 
 

20
13

10
1

Po
ly

m
e 

dạ
ng

 n
gu

yê
n 

si
nh

 
G
ồm

: 
Po

ly
m

e 
từ

 e
ty

le
n,

 
dạ

ng
 n

gu
yê

n 
si

nh
; p

ol
ym

e 
từ

 
st

yr
en

, 
dạ

ng
 

ng
uy

ên
 

si
nh

; 
po

ly
m

e 
từ

 
vi

ny
l 

cl
or

ua
 h

oặ
c 

từ
 o

le
fin

 đ
ã 

ha
lo

ge
n 

hó
a 

kh
ác

, 
dạ

ng
 

ng
uy

ên
 

si
nh

; 
po

lim
e 

từ
 

pr
op

yl
en

 
ho
ặc

 
từ

 
ol

ei
c 

kh
ác

 
dạ

ng
 

ng
uy

ên
 

si
nh

; 
po

lim
e 

từ
 

ax
et

at
 

vi
ny

l 
ho
ặc

 từ
 es

te
 v

in
yl

 v
à p

ol
im

e 



 

 12
2

12
2 

  
122 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

vi
ny

l 
kh

ác
 

dạ
ng

 n
gu

yê
n 

si
nh

; 
po

lim
e 

ac
ry

lic
 d
ạn

g 
ng

uy
ên

 
si

nh
; 

po
lia

m
it 

dạ
ng

 n
gu

yê
n 

sin
h;

 p
ol

ym
e 

tự
 n

hi
ên

 v
à 

cá
c 

po
ly

m
e 

tự
 

nh
iê

n 
đã

 b
iế

n 
đổ

i 
(v

í 
dụ

: 
ax

it 
al

gi
ni

c,
 m

uố
i 

và
 e

st
e 

củ
a 

nó
; 

pr
ot

ei
n 

đã
 

là
m

 
cứ

ng
, 

cá
c 

dẫ
n 

xu
ất

 
hó

a 
họ

c 
củ

a 
ca

o 
su

 tự
 n

hi
ên

) 
 

 
 

 
 

 
20

13
10

2
Pl

as
tic

 k
há

c 
dạ

ng
 n

gu
yê

n 
si

nh
, 

ch
ất

 tr
ao

 đ
ổi

 io
n 

G
ồm

: 
Po

ly
ax

et
al

, 
po

ly
et

e 
kh

ác
 v

à 
nh
ựa

 e
po

xy
, d
ạn

g 
ng

uy
ên

 s
in

h;
 p

ol
yc

ar
bo

na
t, 

nh
ựa

 a
nk

yt
, 

po
ly

al
yl

 e
st

e 
và

 
po

ly
es

te
 

kh
ác

, 
dạ

ng
 

ng
uy

ên
 s

in
h;

 n
hự

a 
am

in
o,

 
nh
ựa

 p
he

no
lic

 v
à 

po
ly

ur
eta

n 
dạ

ng
 n

gu
yê

n 
si

nh
; 

si
lic

on
 

dạ
ng

 
ng

uy
ên

 
si

nh
 

và
 

pl
as

tic
 k

há
c 

dạ
ng

 n
gu

yê
n 

si
nh

 c
hư

a 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u;
 c

hấ
t t

ra
o 
đổ

i i
on

 



 

 

12
3 

12
3 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      123
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

20
13

10
9

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t 
pl

as
tic

 n
gu

yê
n 

si
nh

 
G

ia
 c

ôn
g 

sả
n 

xu
ất

 n
hự

a 
ng

uy
ên

 si
nh

 
 

 
 

 
20

13
2

 
 

C
ao

 s
u 

tổ
ng

 h
ợp

 d
ạn

g 
ng

uy
ên

 
si

nh
 

  

 
 

 
 

 
20

13
21

20
13

21
0

C
ao

 s
u 

tổ
ng

 h
ợp

 v
à 

cá
c 

ch
ất

 th
ay

 
th
ế 

ca
o 

su
 d
ẫn

 x
uấ

t t
ừ 

dầ
u 

và
 c

ác
 

hợ
p 

ch
ất

 t
ừ 

ca
o 

su
 t
ổn

g 
hợ

p 
và

 
ca

o 
su

 tự
 n

hi
ên

 v
à 

cá
c 

lo
ại

 n
hự

a 
tự

 n
hi

ên
 tư
ơn

g 
tự

, ở
 d
ạn

g 
ng

uy
ên

 
si

nh
 h

oặ
c 

tấ
m

 lá
 h

oặ
c 

dả
i 

G
ồm

: C
ao

 s
u 

tổ
ng

 h
ợp

 v
à 

cá
c 

ch
ất

 t
ha

y 
th
ế 

ca
o 

su
 

dẫ
n 

xu
ất

 t
ừ 

dầ
u,

 ở
 d
ạn

g 
ng

uy
ên

 s
in

h 
ho
ặc

 t
ấm

 l
á 

ho
ặc

 d
ải

 (b
ao

 g
ồm

 c
ả 

dạ
ng

 
m
ủ 

ca
o 

su
); 

cá
c 

h ợ
p 

ch
ất

 
từ

 c
ao

 s
u 

tổ
ng

 h
ợp

 v
à 

ca
o 

su
 t
ự 

nh
iê

n 
và

 c
ác

 l
oạ

i 
nh
ựa

 tự
 n

hi
ên

 tư
ơn

g 
tự

, ở
 

dạ
ng

 
ng

uy
ên

 
si

nh
 

ho
ặc

 
tấ

m
 l

á 
ho
ặc

 d
ải

 (
ba

o 
gồ

m
 

cả
 h
ỗn

 h
ợp

 m
ủ 

ca
o 

su
 t
ự 

nh
iê

n 
vớ

i 
m
ủ 

ca
o 

su
 t
ổn

g 
hợ

p)
 

 
 

 
 

 
20

13
29

20
13

29
0

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t c
ao

 s
u 

tổ
ng

 h
ợp

 
dạ

ng
 n

gu
yê

n 
si

nh
 

G
ia

 c
ôn

g 
sả

n 
xu
ất

 c
ao

 s
u 

tổ
ng

 
hợ

p 
dạ

ng
 

ng
uy

ên
 

si
nh

 



 

 12
4

12
4 

  
124 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

20
2 

 
 

 
 

Sả
n 

ph
ẩm

 h
óa

 c
hấ

t k
há

c 
  

 
 

 
20

21
 

20
21

0
 

 
Th

uố
c 

trừ
 s

âu
 v

à 
sả

n 
ph
ẩm

 h
óa

 
ch
ất

 k
há

c 
dù

ng
 tr

on
g 

nô
ng

 n
gh

iệ
p

  

 
 

 
 

 
20

21
01

 
Th

uố
c 

trừ
 s

âu
 v

à 
sả

n 
ph
ẩm

 h
óa

 
ch
ất

 k
há

c 
dù

ng
 tr

on
g 

nô
ng

 n
gh

iệ
p

  

 
 

 
 

 
 

20
21

01
1

Th
uố

c 
trừ

 c
ôn

 tr
ùn

g 
B

ao
 

gồ
m

 
cả

 
ch
ế 

ph
ẩm

 
tru

ng
 

gi
an

 
để

 
sả

n 
xu
ất

 
th

uố
c 

trừ
 c

ôn
 tr

ùn
g,

 h
ươ

ng
 

vò
ng

 c
hố

ng
 m

uỗ
i h

oặ
c 

bộ
t 

là
m

 
hư
ơn

g 
vò

ng
 

ch
ốn

g 
m

uỗ
i, 

dạ
ng

 b
ìn

h 
xị

t, 
dạ

ng
 

tấ
m

 c
hố

ng
 m

uỗ
i, 

lư
ới

 tẩ
m

 
th

uố
c 

di
ệt

 m
uỗ

i, 
và

 c
ác

 
lo
ại

 k
há

c 
 

 
 

 
 

 
20

21
01

2
Th

uố
c 

di
ệt

 n
ấm

 
  

 
 

 
 

 
 

20
21

01
3

Th
uố

c 
di
ệt

 c
ỏ,

 T
hu
ốc

 c
hố

ng
 n
ảy

 
m
ầm

 
và

 
th

uố
c 

đi
ều

 
hò

a 
si

nh
 

trư
ởn

g 
câ

y 
trồ

ng
 

  

 
 

 
 

 
 

20
21

01
4

Th
uố

c 
kh
ử 

trù
ng

 
D

ùn
g 

ch
o 

nô
ng

 n
gh

iệ
p 

và
 

ch
o 

cá
c 

m
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g 
kh

ác
 



 

 

12
5 

12
5 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      125
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

20
21

01
9

Th
uố

c 
trừ

 s
âu

 k
há

c 
và

 s
ản

 p
hẩ

m
 

hó
a 

ch
ất

 k
há

c 
dù

ng
 t

ro
ng

 n
ôn

g 
ng

hi
ệp

 

  

 
 

 
 

 
20

21
09

20
21

09
0

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t 
cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

 
th

uố
c 

trừ
 s

âu
 v

à 
sả

n 
ph
ẩm

 h
óa

 
ch
ất

 k
há

c 
dù

ng
 tr

on
g 

nô
ng

 n
gh

iệ
p

G
ia

 c
ôn

g 
sả

n 
xu
ất

 c
ác

 s
ản

 
ph
ẩm

 th
uố

c 
trừ

 s
âu

 v
à 

sả
n 

ph
ẩm

 h
óa

 c
hấ

t 
kh

ác
 d

ùn
g 

tro
ng

 n
ôn

g 
ng

hi
ệp

 
 

 
 

20
22

 
 

 
 

Sơ
n,

 v
éc

 n
i v

à 
cá

c 
ch
ất

 s
ơn

, q
ué

t 
tư
ơn

g 
tự

, m
a 

tít
, m

ực
 in

 
  

 
 

 
 

20
22

1
20

22
10

 
Sơ

n,
 v

éc
 n

i v
à 

cá
c 

ch
ất

 s
ơn

, q
ué

t 
tư
ơn

g 
tự

, m
a 

tít
 

  

 
 

 
 

 
 

20
22

10
1

Sơ
n 

và
 v

éc
 n

i t
ừ 

po
lim

e 
G
ồm

: 
Sơ

n 
và

 v
éc

 n
i, 

ta
n 

tro
ng

 
m

ôi
 

trư
ờn

g 
nư
ớc

 
(b

ao
 g
ồm

 c
ả 

cá
c 

lo
ại

 m
en

 
trá

ng
 

là
m

 
từ

 
cá

c 
lo
ại

 
po

ly
m

e 
tổ

ng
 h
ợp

 h
oặ

c 
cá

c 
po

ly
m

e 
tự

 n
hi

ên
 đ

ã 
bi
ến

 
đổ

i 
về

 m
ặt

 h
óa

 h
ọc

, 
đã

 
ph

ân
 tá

n 
ha

y 
hò

a 
ta

n 
tro

ng
 

m
ôi

 t
rư
ờn

g 
nư
ớc

) 
và

 s
ơn

 
và

 v
éc

 n
i, 

ta
n 

tr
on

g 
m

ôi
 



 

 12
6

12
6 

  
126 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

trư
ờn

g 
kh

ôn
g 

ch
ứa

 n
ướ

c 
(b

ao
 g
ồm

 c
ả 

cá
c 

lo
ại

 m
en

 
trá

ng
 

là
m

 
từ

 
cá

c 
lo
ại

 
po

ly
m

e 
tổ

ng
 h
ợp

 h
oặ

c 
cá

c 
po

ly
m

e 
tự

 n
hi

ên
 đ

ã 
bi
ến

 
đổ

i 
về

 m
ặt

 h
óa

 h
ọc

, 
đã

 
ph

ân
 tá

n 
ha

y 
hò

a 
ta

n 
tro

ng
 

m
ôi

 
trư

ờn
g 

kh
ôn

g 
ch
ứa

 
nư
ớc

) 

 
 

 
 

 
 

20
22

10
2

Sơ
n,

 v
éc

 n
i k

há
c 

và
 c

ác
 s
ản

 p
hẩ

m
 

có
 l

iê
n 

qu
an

; 
m

àu
 d

ùn
g 

tro
ng

 
ng

hệ
 th

uậ
t  

G
ồm

: 
Th

uố
c 

m
àu

, 
ch
ất

 
cả

n 
qu

an
g 

và
 c

ác
 lo
ại

 m
àu

 
đã

 p
ha

 c
hế

, 
m

en
 k

ín
h 

và
 

m
en

 s
ứ;

 m
en

 s
àn

h,
 c

hấ
t 

lá
ng

 b
ón

g 
dạ

ng
 l
ỏn

g 
và

 
ch
ế 

ph
ẩm

 t
ươ

ng
 t
ự 

dù
ng

 
tro

ng
 c

ôn
g 

ng
hi
ệp

 g
ốm

 s
ứ,

 
trá

ng
 m

en
 h

oặ
c 

th
ủy

 t
in

h;
 

ph
ối

 li
ệu

 đ
ể 

nấ
u 

th
ủy

 ti
nh

, 
ở 

dạ
ng

 b
ột

, h
ạt

 h
oặ

c 
vẩ

y;
 

sơ
n 

và
 v

éc
 n

i 
kh

ác
; 

cá
c 

lo
ại

 th
uố

c 
m

àu
 n
ướ

c 
đã

  



 

 

12
7 

12
7 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      127
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

ph
a 

ch
ế 

dù
ng

 
để

 
ho

àn
 

th
iệ

n 
da

; 
ch
ất

 l
àm

 k
hô

 đ
ã 

đi
ều

 c
hế

; 
ch
ất

 m
àu

 d
ùn

g 
ch

o 
ng

hệ
 t

hu
ật

 h
ội

 h
ọa

, 
họ

c 
đư
ờn

g,
 s
ơn

 b
ản

g 
hi
ệu

, 
ch
ất

 m
àu

 p
ha

, 
m

àu
 t

ra
ng

 
trí

 v
à 

cá
c 

lo
ại

 m
àu

 t
ươ

ng
 

tự
 

 
 

 
 

 
 

20
22

10
3

M
a 

tít
 v

à 
sả

n 
ph
ẩm

 tư
ơn

g 
tự

 
 

 
 

 
 

 
 

 
G
ồm

: 
M

a 
tít

; 
cá

c 
ch
ất

 b
ả 

bề
 m
ặt

 tr
ướ

c 
kh

i s
ơn

 (B
ao

  
gồ

m
 m

a 
tít

 đ
ể 

gắ
n 

kí
nh

, 
m

a 
tít

 đ
ể 

gh
ép

 n
ối

, 
cá

c 
ch
ất

 g
ắn

 n
hự

a,
 c

ác
 h

ợp
 

ch
ất

 d
ùn

g 
để

 t
rá

t, 
gắ

n 
và

 
cá

c 
lo
ại

 m
a 

tít
 k

há
c)

 v
à 

C
ác

 v
ật

 l
iệ

u 
ph
ủ 

bề
 m

ặt
 

kh
ôn

g 
ch
ịu

 n
hi
ệt

 
 

 
 

 
 

 
20

22
10

9
D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t 
sơ

n,
 v

éc
 n

i 
và

 
cá

c 
lớ

p 
ph
ủ 

ng
oà

i t
ươ

ng
 tự

 v
à 

m
a 

tít
 

G
ia

 c
ôn

g 
sả

n 
xu
ất

 sơ
n,

 v
éc

 
ni

 v
à 

cá
c 

lớ
p 

ph
ủ 

ng
oà

i 
tư
ơn

g 
tự

 v
à 

m
a 

tít
 

 
 

 
 

20
22

2
20

22
20

 
M
ực

 in
  

  
 

 
 

 
 

 
20

22
20

1
M
ực

 in
  

G
ồm

: M
ực

 in
 m

àu
 đ

en
 v

à 
m
ực

 in
 k

há
c 

(tr
ừ 

m
àu

 đ
en

) 



 

 12
8

12
8 

  
128 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

20
22

20
9

D
ịc

h 
vụ

 sả
n 

xu
ất

 m
ực

 in
 

G
ia

 c
ôn

g 
sả

n 
xu
ất

 m
ực

 in
 

 
 

 
20

23
 

 
 

 
M
ỹ 

ph
ẩm

, x
à 

ph
òn

g,
 c

hấ
t t
ẩy

 rử
a,

 
là

m
 b

ón
g 

và
 c

hế
 p

hẩ
m

 v
ệ 

si
nh

 
  

 
 

 
 

20
23

1
 

 
M
ỹ 

ph
ẩm

 
  

 
 

 
 

 
20

23
11

 
M
ỹ 

ph
ẩm

 h
oặ

c 
cá

c 
ch
ế 

ph
ẩm

 đ
ể 

tra
ng

 
đi
ểm

 
và

 
cá

c 
ch
ế 

ph
ẩm

 
dư
ỡn

g 
da

, 
tra

ng
 đ

iể
m

 m
ón

g 
ta

y 
ho
ặc

 m
ón

g 
ch

ân
 

  

 
 

 
 

 
 

20
23

11
1

C
hế

 p
hẩ

m
 tr

an
g 
đi
ểm

 m
ôi

, m
ắt

 
  

 
 

 
 

 
 

20
23

11
2

C
hế

 p
hẩ

m
 c

hă
m

 s
óc

 m
ón

g 
ta

y,
 

m
ón

g 
ch

ân
 

  

 
 

 
 

 
 

20
23

11
9

M
ỹ 

ph
ẩm

 h
oặ

c 
ch
ế 

ph
ẩm

 t
ra

ng
 

đi
ểm

 k
há

c 
G
ồm

: 
Ph
ấn

, đ
ã 

ho
ặc

 c
hư

a 
né

n;
 k

em
 v

à 
nư
ớc

 t
hơ

m
 

dù
ng

 c
ho

 m
ặt

 v
à 

da
; 

ke
m

 
trị

 m
ụn

 t
rứ

ng
 c

á 
và

 m
ỹ 

ph
ẩm

 h
oặ

c 
ch
ế 

ph
ẩm

 tr
an

g 
đi
ểm

 k
há

c 
ch
ưa

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 
 

 
 

 
 

20
23

12
 

C
hế

 p
hẩ

m
 d

ùn
g 

ch
o 

tó
c,

 lô
ng

, v
ệ 

si
nh

 ră
ng

 h
oặ

c 
m

iệ
ng

 
  



 

 

12
9 

12
9 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      129
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

20
23

12
1

D
ầu

 g
ội

 đ
ầu

, 
ke

o 
xị

t 
tó

c,
 t

hu
ốc

 
là

m
 só

ng
 tó

c 
và

 é
p 

tó
c 

G
ồm

: D
ầu

 g
ội

 đ
ầu

, d
ầu

 x
ả 

kể
 c
ả 

lo
ại

 tr
ị n
ấm

 c
ó 

ch
ứa

 
th

àn
h 

ph
ần

 h
óa

 d
ượ

c 
và

 
cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

 c
hă

m
 s

óc
 

tó
c 

nh
ư 

ke
o 

xị
t t

óc
, t

hu
ốc

 
là

m
 s

ón
g 

tó
c 

và
 é

p 
tó

c,
 

ch
ế 

ph
ẩm

 u
ốn

 t
óc

 h
oặ

c 
là

m
 d

uỗ
i t

óc
 

 
 

 
 

 
 

20
23

12
2

C
hế

 p
hẩ

m
 d

ùn
g 

ch
o 

vệ
 s

in
h 

ră
ng

 
m

iệ
ng

 (k
ể 

cả
 k

em
 v

à 
bộ

t l
àm

 c
hặ

t 
ch

ân
 ră

ng
), 

ch
ỉ t
ơ 

nh
a 

kh
oa

 

G
ồm

: 
Th

uố
c 

đá
nh

 
ră

ng
 

ba
o 

gồ
m

 c
ả 

dạ
ng

 k
em

 v
à 

dạ
ng

 b
ột

 đ
ể 

ng
ăn

 n
gừ

a 
cá

c 
 

bệ
nh

 v
ề 

ră
ng

 v
à 

ch
ế 

ph
ẩm

 
dù

ng
 

ch
o 

vệ
 

si
nh

 
ră

ng
 

m
iệ

ng
 k

há
c 

nh
ư 

nư
ớc

 s
úc

 
m

iệ
ng

, n
ướ

c 
th
ơm

,..
. 

 
 

 
 

 
 

20
23

12
3

C
hỉ

 tơ
 n

ha
 k

ho
a 

  
 

 
 

 
 

 
20

23
12

4
C

hế
 p

hẩ
m

 d
ùn

g 
trư

ớc
, t

ro
ng

 h
oặ

c 
sa

u 
kh

i c
ạo

 m
ặt

, c
hấ

t k
hử

 m
ùi

 c
ơ 

th
ể;

 c
hế

 p
hẩ

m
 d

ùn
g 
để

 t
ắm

 r
ửa

, 
th

uố
c 

là
m

 rụ
ng

 lô
ng

 v
à 

ch
ế 

ph
ẩm

 
vệ

 s
in

h 
kh

ác
 c

hư
a 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 

G
ồm

: C
ác

 c
hế

 p
hẩ

m
 d

ùn
g 

trư
ớc

, 
tro

ng
 h

oặ
c 

sa
u 

kh
i 

cạ
o 

m
ặt

; 
ch
ất

 k
hử

 m
ùi

 c
á 

nh
ân

 v
à 

ch
ất

 c
hố

ng
 r

a 
m
ồ 

hô
i; 

sữ
a 

tắ
m

, s
ữa

 r
ửa

 m
ặt

 
và

 c
ác

 c
hế

 p
hẩ

m
 d

ùn
g 
để

 



 

 13
0

13
0 

  
130 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

tắ
m

 k
há

c 
và

 c
hế

 p
hẩ

m
 v
ệ 

si
nh

 k
há

c 
ch
ưa

 đ
ượ

c 
ph

ân
 

và
o 
đâ

u 
(b

ao
 g
ồm

 c
hế

 p
hẩ

m
 

vệ
 

si
nh

 
độ

ng
 

vậ
t, 

du
ng

 
dị

ch
 n

hỏ
 m
ắt

 k
hi

 đ
eo

 k
ín

h 
áp

 tr
òn

g,
 n
ướ

c 
ho

a 
và

 m
ỹ 

ph
ẩm

 k
há

c,
 k
ể 

cả
 t

hu
ốc

 
là

m
 rụ

ng
 lô

ng
,…

) 
 

 
 

 
 

 
20

23
12

5
N
ướ

c 
ho

a 
và

 n
ướ

c 
th
ơm

 
  

 
 

 
 

 
20

23
19

20
23

19
0

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t 
nư
ớc

 h
oa

 v
à 

nư
ớc

 v
ệ 

si
nh

 
G

ia
 c

ôn
g 

sả
n 

xu
ất

 n
ướ

c 
ho

a 
và

 n
ướ

c 
vệ

 si
nh

 
 

 
 

 
20

23
2

 
 

X
à 

ph
òn

g,
 c

hấ
t t
ẩy

 rử
a,

 là
m

 b
ón

g 
và

 c
hế

 p
hẩ

m
 v
ệ 

si
nh

 
  

 
 

 
 

 
20

23
21

20
23

21
0

G
ly

ce
rin

, 
th

ô;
 n
ướ

c 
gl

yc
er

in
 v

à 
du

ng
 d
ịc

h 
ki
ềm

 g
ly

ce
rin

 
  

 
 

 
 

 
20

23
22

20
23

22
0

C
ác

 c
hấ

t 
hữ

u 
cơ

 h
oạ

t 
độ

ng
 b
ề 

m
ặt

, n
go
ại

 tr
ừ 

xà
 p

hò
ng

 
  

 
 

 
 

 
20

23
23

 
X

à 
ph

òn
g,

 c
hấ

t 
ph

a 
ch
ế 

dù
ng

 đ
ể 

gi
ặt

 g
iũ

 v
à 

là
m

 sạ
ch

 
  

 
 

 
 

 
 

20
23

23
1

X
à 

ph
òn

g;
 sả

n 
ph
ẩm

 v
à 

ch
ế 

ph
ẩm

 
hữ

u 
cơ

 h
oạ

t đ
ộn

g 
bề

 m
ặt

 d
ùn

g
G
ồm

: X
à 

ph
òn

g;
 sả

n 
ph
ẩm

 
và

 c
hế

 p
hẩ

m
 h
ữu

 c
ơ 

ho
ạt

  



 

 

13
1 

13
1 

   
 CÔNG BÁO/Số 542 + 543 ngày 14-9-2010      131
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
nh
ư 

xà
 p

hò
ng

; g
iấ

y,
 đ
ồ 

ch
èn

 ló
t, 

nỉ
, 

vả
i 

kh
ôn

g 
dệ

t, 
kh

ôn
g 

th
ấm

, 
ph
ủ 

ho
ặc

 tr
án

g 
xà

 p
hò

ng
 h

oặ
c 

bộ
t 

gi
ặt

 

độ
ng

 b
ề 

m
ặt

; 
gi
ấy

, 
m
ền

 
xơ

, n
ỉ v

à 
sả

n 
ph
ẩm

 k
hô

ng
 

dệ
t, 

đã
 

tẩ
m

, 
trá

ng
 

ho
ặc

 
ph
ủ 

xà
 p

hò
ng

 h
oặ

c 
ch
ất

 
tẩ

y 
và

 C
ác

 s
ản

 p
hẩ

m
 v

à 
ch
ế 

ph
ẩm

 
hữ

u 
cơ

 
ho
ạt

 
độ

ng
 b
ề 

m
ặt

 d
ùn

g 
để

 l
àm

 
sạ

ch
 d

a 
 

 
 

 
 

 
20

23
23

2
B
ột

 g
iặ

t v
à 

cá
c 

ch
ế 

ph
ẩm

 d
ùn

g 
để

 
tẩ

y,
 rử

a 
D
ạn

g 
lỏ

ng
, b
ột

 h
oặ

c 
ke

m
. 

Sả
n 

ph
ẩm

 n
ày

 c
ũn

g 
ba

o 
gồ

m
 c
ả 

ch
ất

 x
ả 

vả
i 

 
 

 
 

 
20

23
24

 
C

hấ
t c

ó 
m

ùi
 th
ơm

 v
à 

ch
ất

 sá
p 

 
 

 
(X

em
 ti
ếp

 C
ôn

g 
bá

o 
số

 5
44

 +
 5

45
) 




